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LỜI NÓI ĐẨU

Ngày nay, tiếng Anh đóng vai trò quan trọng 
trong cuộc sống hàng ngày, đó là một ngồn ngử mang  
tinh  quốc tế  và trà thành công cụ không thể  thiếu 
trong hoạt động giao tiếp trên toàn th ế  giài. Tuy 
nhiên, do sự  khác biệt rất lớn giữa nền văn hoá và 
bóì cảnh xã hội của Việt Nam và phương Tây nên 
ưiệc nắm vững và vận dụng thông thạo khẩu ngữ  
tiếng Anh th i đòi hỏi phải có sự  tich luỹ lâu dài và 
chuyên tám rèn luyện, đồng thời cũng phải thông qua 
một sô' phương pháp hữu hiệu như học tập qua gũío 
trinh, qua sách tham khảo...

Nhằm  giúp bạn đọc tự  trang bị cho m inh vâh 
tiếng Anh giao tiếp cơ hàn trong thời gừin ngắn nhất, 
chủng tôi đá biên soạn cuốh sách T iếng  A n h  d à n h  
cho  n g à n h  d u  lịch.

Cuốn sách này viết cho cả hướng dẫn viền du lich 
nói chung - những người làm việc trong ngành du  
lịch  và cho cả những người đi du lịch nói riêng, mỗi

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



TiAìff'Oníídăníídio-nffầnfídu-lịdí

bài đều trình bày những nội dung liên quan theo 
th ứ  tự nhất định. Tuy nhiên, bạn có th ể  học riêng, 
tim  những phần m inh cần học trước theo mục lục. 
Mỗi bài đều có các cuộc đàm  thoại, các mâu câu 
thông dụng uà vốn từ  vưng phong phú, phù hợp với 
người học.

Trong quá trink biên soạn, chắc không thể tránh 
khỏi thiếu sót, vi vậy, chủng tôi rất mong nhận được 
nhăng ý  kiến đóng góp quý báu của các độc giả xa 
gần để  lần tái hản sau điỉỢc hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!
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P h ẩ n  ĩ

DÀNH CHO HUỨNG DÃN VIÊN DU LỊCH

S B á * '/

Ĩ\ỈP ĐỐN KHáCH

M au câu  ứ ng  d ụ n g

Good raoming, sir. May I help you?
Xin chào ông. Tôi có thê'giúp g ì  cho ông?
Helỉo, miss, w hat can I do for you?
Xùi chào quý khách, Tôi có thể  giúp g i cho quý khách? 
Nice to meet you, sừ.
Rất hân hạnh được gặp quý khách.
Is there anything I can do for you?
Tôi có thê'giúp g ì cho quý khách không?
Yes, sừ. Folỉow me, please.
Vâng, xin mỉH quý khách theo tôi.
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All right. Let me see.

Vâng, vui lòng cho tôi xem ạ ĩ

m  attend to it for you.

Tồi sẽ phục vụ quý khách.

Welcome to our company.

Chào mừng ông đến công ty của chúng tôi.

I hope we'U come out from this meeting as winne!rs.

Hy vọng cuộc gặp này sẽ mang ỉại kết quả tồ  tđẹp 
cho cả hai bên.

Certainly, sứ. This way, please.

Vâng, thưa quý khách. Mời quý khách đi lối Tày.

May I know your name, sừ?

Tôi có thể biết tên của quý khách đưỢc không J?‘

Ju8t a moraent, please. ru see if Miss Nhung isỉ in.

Xin quý khách vui lòng chờ cho một chút. 7ôi sẽ 
kiềm tra xem cô Nhung có ở văn phòng không.

Her asBÌstant says MÌ88 Nhung left the oSĩcefo)r

some ui^ent business but wiiỉ be back ÌĐ an loior.

Trợ lý của cô Nhung nói rằng cô ấy đả rời văn

phòng vi có một 8ô'việc gấp nhưng cô ấy sẽ quĩy

lại trong một tiếng nữa.
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Nguyễn Thanh Loan

Would you care to wait?
Quý khách có muốn, chờ không ạ?
Please take a seat, sir. We’ll let you kỉiow as soon
as she comes back.
Mời quỹ khách ngồi. Chúng tôi sẽ báo cho quý 

khách ngay kh i cô áy quay lại.
Here, sit down, please. Well, which do you prefer, 

t<ía or coíTee?
Xin mời quý khách ngồi chờ tại đảy. Ôrĩg muốn 

dùng trà hay cà phê ạ?
It's a pleasure to ímally meet you.
Thật vinh hạnh v i cuối cùng đả gặp đưỢc anh.
We can s ta rt over here.
Chúng ta có thể bắt đầu từ đáy nhé.
It's nice to rmally meet you.
Rất vui vỉ cuôĩ cùng đà được gặp ông.
I w ant to discuss the m atter of the tour, if it is 

convenient for you right now.

Tỏi muốn thảo luận qua về chuyến tham quan 
ngay bây giờ nếu ông thấy tiện.

Here is a copy of the tour schedule we have worked 
out for you. Would you plea8e take a look a t it?

Đáy là bản dự  thảo về chuyến tham quan. Anh  
xem qua được không?
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I hope this meeting will be prođuctive.

Tôi mong cuộc gặp gỡ này sẽ có kết quả tôi đẹp.

We really hope you'll have a pleasant work vvith 
our travel company.

Chúng tôi rất mong còng ty ông luôn cảm thấy hài 
lòng khi đến với công ty du  lịch cùa chúng tôi.

Hội th o ạ i m ẫu

A: How do you do, eừ? May I help you?

Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp g i cho quý khách?

B: How do you do, I have an appointment with 
Mr. Nam, your manager. Would you please tell me 
where he is?

9

Xin chào, tôi có hẹn với giám đốc Nam. Vậy cô có 
thểcho tôi biết ông ấy đang ởđâu?

A: Are you Mr Phong?

Quý khách có phải là ngài Phong?

B: Yes, one of your manager’s íHends from Nam 
Viet bank. I want to have a talk with him about the 
tour for our company.

Vâng, tôi là một người hạn của giám  đốc Nam  đến 
từ  ngản hàng Nam Việí. Tôi muôn thảo luận vời ông 
ấy về chuyến du  lich cho công ty chúng tôi.

10
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Nguyễn Thanh Loan

A: Sorry. but Mr Nam is in an emergency 
meeting now. He left a message for you. You see.

Rất xin lỗi thưa quý khách, ông N am  đang dự  
một cuộc họp khẩn, ông  ấy có đ ể  lại lời nhắn cho quý 
khách. Mời ông xem.

B: Oh, that’s a disappointment. What shall I do now?

Òi, thật đáng tiếc. Tôi sẽ làm g ì bây giờ?

A: If you don’t mind, Mr Green, would you please 
wait a few minutes? The meeting Ì8 to be over at 
10:30. There’s only a few minutes left before the end 
of the meeting.

Nếu quỹ khách không phiền, ông có th ể  chờ một 
chút không ạ? Cuộc họp sẽ xong vào lúc 10 giờ 30 
phút. Chi một vài phút nữa là buổi họp sẽ kết thúc.

Đ; OK. I have to Wâit a while to see him now.

Vậy tôi sẽ chờ một chút đ ể  gập ông ấy ngay hôm nay.

A: Here, 8Ìt down, please, Well, which do you 
prefcr, tea or coíĩee?

Xin mời quý khách ngồi chờ tại đây. ông  muốn 
dùn£ trà hay cà phê ạ?

B: A cup of coíĩee, thank you.

Cám ơn anh, cho tôi một côc cà phê.

11
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A: Have a cigarette?

Ông có muốn hút thuốc không ọ?

B: No, thanks. Tm a non-smoker. You make me 
feel a t home. Thank you very much.

Không, cảm ơn. Tôi không hút thuốc. Anh làm tôi 
thấy rất thoải mái. Cảm ơn rất nhiều.

A: That’s alright, Mr. Phong, Tm so glad to have 
seen you. Oh, look, Mr. Nam is Corning.

Không có gì, thưa ông Phong. Rất hân hạnh được 
gặp ông. Ả, òng nhin kùi, ông Nam  đang đến.

G hi nhớ

W hat can I do for you?

Tôi có thể giúp g i cho quý khách?

Nice to meet you, sir: Rất hân hạnh được gặp  
quý khách

follow: đi theo

Welcome to our company: Chào mừng ỏng đến công 
ty của chúng tôi

hope: hy vọng

raeeting: cuộc gặp

Ju8t a moraent: chờ một chút

assistant: trỢ lý

12
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Nguyễn Thanh Loan

left the oíTice: rời uăn phòng 

urgent: khẩn cấp 

back: quay trò lại 

wait: chờ, đợi

Pỉease take a seat: mời ngồi 

It's a pleasure; thật vinh hạnh 

discuss: thảo luận
ị

13
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'3 8 à ^ $

DẠT vể Máv BRV «

M ẩu câu  ứng  dụn g

Hello. Is booking ticket?
A lô. Phòng đăng ký vé đấy phải không? 
rd like to book a ticket to Hong Kong.
Tôi muốn đặt trước một vé đi Hồng Kông. 
Two tickets to Beijing, please.
Cho tôi 2  vé đi Bắc Kinh.
I want to buy three tickets to Japan.
Tôi muôh mua 3 vé đi Nhật.
Please give me four tỉcketâ to Paris.
Cho tôi 4 vé đi Paris.
1'd like a ticket to America.

Tôi muôn một vé đi Mỹ.
I'd like to book a {ỉight to Chicago.
Tôi muôn đặt vé cho chuyến bay tái Chicago. 
I need a ticket to Rome.

Tỗi cẩn một vé tới Rome.

14
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Nguyễn Thanh Loan

I'd like a round-trip ticket.

Tôi muốn một vé khứ  hồi.
Do you want to get a round-trip ticket? 

ô n g  muốn mua vé khứ  hồi phải không? 

ril get you a round-trip ticket.

Tôi sẽ ỉấy cho anh một vé khứ  hổi.

Do you have special fares?

Chị có giá vé đặc biệt không?
Do you have any discount prices?

Có giá vé lỉu đãi không chị?
I can go anytime.

Tôi có th ể  khởi hành bất cứ lúc nào.
I departure anytime.

Tôi có th ể  bay chuyến nào củng được.

W hat Ì8 the fare?

Giá vé bao nhiêu?

How much must I pay for the flight to London? 

Giá vé máy hay từ  đây tới Ijondon bao nhiêu tiền? 

How much m ust I pay?

Tôi phải thanh toán bao nhiêu?

Here is your ticket.

Đây là vé của anh/chị.

15
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Economy class is usualiy fulỉ.
Khoang hạng thường lúc nào cũng đông.
Any airiine, if it’s cheap.

Hảng nào củng được, chỉ cần rẻ là tôi rổi.
It doesn't m atter, as long as it's cheap.

Hãng nào củng được, miễn là giá rẻ.
Eastern Airlines has a special.

Hảng hàng không Eastern dang có giá ưi 
đăc biêt.

•  «

I aỉways fly on Southern.
Tôi thường đi máy bay của hảng hàng không Sout
I have to change my travel dates.

Tôi muôn thay đổi ngày cho chuyên du Lich củũ
I want to change the dates of my ílight.

Tôi muốn thay đổi ngày bay.
I need to leave on the 5th, not the 4th.

Tôi muốn đi ngày m ùng 5 chứ không phải là 
mừng 4.

Instead of the 9th, l'd like to relurn on the K

Tôi muổh đổi ngày về là ngày mừng 10 chứ Ằ 
phải là ngày mùng 9.

OK, make it the 13th.

Thế th i đổi cho tôi sang ngày 13 vậy.

16
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Nguvễn Thanh Loan

I need to change mv travel dates.

Tôi muốn thay đổi ngày cho chuyến du lich của tôi.

I w ant to depart on the 2Dth, not the 19th.

Tồi muốn đi ngày 20 chứ không phải ngày 19.

Can you check the 7th?

Cô xem giúp tôi chuyến bay ngày mùng 7 được không? 

rh a t day will be fme.

Thế cho tôi đặt vé ngày hôm đó nhé.

Eỉội th o ạ i m au

l'm  going to London. 

rôỉ sẽ đi London.

3: Good choice.

'iay đấy.

1'm leaváng next Monday. Is there ticket for 
; day?

Vôi định đi vào thứ 2  tuần tới. Hôm đó còn vé không?

3; Yes, there arc more ílights on Monday.

ỵó ạ, thông thường vào thứ  2 vẫn có nhiều chuyến 
hơn mà.

I'd like a round-trip ticket.

rới muốn m ua vé khứ  hồi.

17
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B: That's OK. ITl get you a rounđ-trip ticket. 

Được thôi. Tôi sẽ lấy cho anh một vé khứ  hồi. 

A: Do you have special fares?

Có giá vé ưu đãi không?

B: They requừe th a t you stay one week.

A nh phải ờ lại một tuần thi mới có vé ưu đãi. 

A; I see.

Tôi hiểu rồí.

G hi nhớ  

full: đầy, đông 

rounđ-trip: ué khứ  hồi 

pay: thanh toán 

departure; khởi hành  

fare: giá vé 

special: đặc biệt 

book: đật trước 

discount: giảm giá, ưu đãi 

buy: mua

18
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Nguyễn Thanh Loan

s
TÌM Hiếu THÔNG TiN KHriCH SRN TRƯỚC KHI 

ĐỈỈT PHÒNG

M ẩu câu  ứ n g  đ ụ n g

Good morning. Binh Minh Hotel. Can I help you?

Xin chào. Khách sạn Bình M inh đây. Thưa anh 
cần giạ?

Good moming. My name is Nam Phong. Tm the 
local guide of the Vietnam Travel Service.

Chào cô. Tôi là Nam  Phong. Tôi là hướng dẫn 
viên của công ty lữ  hành Việt Nam.

I would like to book rooms for my group.

Tôi muốn đặt trưởc phòng cho đoàn của tôi.

My company wants to make a  reservation for 
rooms for the tour group from Ha Noi.

Công ty tôi muốn đặt trưđc phòng cho đoàn du  
lịch đến từ  Hà Nội.

Have you any vacancies for U8?

Khách sạn cô còn phòng trống cho chúng tôi không?

19
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What kind of room would you like, sir?
Anh muốn dật phòng loại nàoì
Do you havo the rcx)m with a view of the sea?
Khách sạn co phòng nhìn ra biển không?
Is there a room facing the garden?
Khách nạn cỏ phòng quay mặt ra vườn không'?
How much is the room?
Giá phòng bao nhiêu?
\\Tiat’s the price diíĩerence?
Giá phòng có sự khác biệt thê nào?
150 thousand dongs per night for a double room 

excluding S e r v i c e  charge,
150 ngàn dồng một đêm cho phòng đỏi không tinh  

phi dich vụ.
And a single room?
T hế phòng đơn giá bao nhiêu?
120 thousand đongs Ị>er night for a single room. 
Phòng đơn thi 120 ngàn đồng một đêm.
Is Service charge included?
Có hao gồm phi dịch vụ không?
Are meals included?
Có bao gồm cả bữa ăn không?
That includes breakíast, I hope.
Tôi hy vọng bao gôm cả bữa điểm tám  chứ?

20
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Nguỵễn Tlianh Loan

How much is the rcx)m without meals?
Không có bữa ăn thi giả phòng tính bao nhiêu?
What are vour rates for a iengthy stay?
o  lâu giá phòng tinh thê nao?
Could vou send me the pricp list of your hotel?

Cõ có thê gửi cho tôi hảng háo g iá  của khách  
sạn không?

Can you tell me a little about the hotel?
Cô có thê cho tôi biết chút thông íin i>ề khách 

sạn không?
Could you tell me al)OUt hoteĩs bar and restaurant?
Cô có th ể  k ể  về quầy rưỢu và nhà hàng của khách 

sạn không?
Is there a children’s menu?
Có thực dơn cho trè con không?
Yes, sir. There’s a special children's menu at 10 

thousand dongs.
Thưa ông có. Thực dơn đặc biệt dành cho trẻ em 

với giá 10 ngàn đồng.

Hội th o ạ i m ẩu

A: Good aíLernoon. Nhat Minh Hotel. Can I help you?
Xin chào. Khách sạn Nhật Minh đáy. Tôi có thê 

giúp g ì cho chị?
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B: I’m the tour leader of Phuong Nam Travel 
Service. Have you any vacancies for my group?

Tôi là hiứỳng dẫn viên của công ty du lừ k  Phương 
Nam. Khách sạn cô còn phòriỊ trống cho đoàn của 
tôi không?

A: Yes. We have some vacancies at the moment. 
What kind of the room do you want to book?

Váng, hiện tại chúng tôi còn một sốphòng trông.

Chị muôn đật phòng loại nào?

B: We want 12 twin rooms and 2 single rooms. 
And I need a connecting room for a familv of four.

Chúng tôi muốn đặt 12 phòng đôi và 2 phong ac . 
Và một phòng cho gừi đình 4 người nữa.

A: ĩm  sorry, we don’t have any more connectưig rooms,

Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng cho gia đỉnh  
4 người.

B: What should we do now?

Bây giờ chúng ta phải làm gi?

A: Can the family have an extra bed in theừ  
double room? It’s also convenient for them.

Họ có th ể  kê thêm giitàng trong phòng đôi. N hư  
th ế  cũng rất tiện cho họ.

22
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Nguyễn Thanh Loan

B; T hats a good idea. How much do the rooma cost?

Ý  kiến hay đấy. Giá phòng bao nhiêu?

A; 150 thousand dongs per night for a double room.

150 ngàn đồng một đêm cho phòng đôi.

B: Is Service charge included?

Có bao gồm p h í dich uụ không?

A: No, ma dam.

Không, chị ạ.

B: And a single room?

T hế phòng đơn giá bao nhiêu?

A: 120 thousand dongs per night for a single room 
e xclu d in g  Service charge.

Phòng đơn thi 120 ngàn đồng một đêm không tinh 
p h i dich vụ.

B; All right. W hat about an extra bed?

Được rồi. T hế  còn giá giường phụ th ì sao?

A: It costs 50 thousand dongs per night.

Giá 50 ngàn đồng một đêm.

B; Can vou teU me a little about the hotel and the 
its Service.

Cô có th ể  cho tôi biết chút thõng tin về khách sạn 
và d ư h  vụ trong khách sạn được không?
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A: Of course. The hotel is in the center of the city. 
There is a restaurant. a bar, a sauna and a 
swimming pool.

Tất nhiên. Khách sạn nằm ở trung tâm thành pho. 
Có một nhà hàng, một quán bar, một phòng tắm hơi 
và mỏt hổ bơi.

4

B: W hat about the meals? I hope we will havp 
breakíast?

Thê còn các bữa ăn thi sao? Tôi hi vọng đoàn 
chúng tôi sẽ có cả bữa điểm tâm.

A: Oh, yes- At lunchtime, there is also a special 
menu. The price per person Ì8 15 thousand dongs.

Ố, vớng. Vào buổi trUa còn có thực đơn đặc biệt. 
Giá mỗi người là Ị5 ngàn đóng.

B: It sounds good. Is there a childrens menu?
Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Thế có thực đơn cho trè 

con khõngì
A; Yes. There is a special children’s menu at 10 

thousand dongs.
Có ạ. Thực đơn đặc biệt dành cho trẻ uới giá 10 

ngàn đổng.
B: Ok. I will book rooms in your hotel.
ĐưỢc rồi. Tôi sẽ đặt phòng ờ khách sạn cùa cô.
A; Thank you. How long would your group stay, madam?
Cảm ơn chị. Đoàn của chị sẽ ở đây trong bao láu?
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Nguyễn Thanh Loan

B: We will stay for five days from May 15*̂  to 20'^,
Doàn chúng tối sẽ ờ trong 5 ngày, từ  ngày 15 đến 

ngáy 20 tháng 5.
A: All right. Are you paying by cash of credit card?
Văng. Chị sẽ thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ 

tin dụng?
B: Cash- Please send me a conũrmation?
Tiến mật. Cỏ hãy gửi cho tôi giấy biên nhận nhé.
A: No problem.
Không vấn đề gi.
lì: Thank you for vour help.
Cảm ơn sự  giúp đd của cô.
A; It’s my pleasure. Welcome to our hotel. See 

you soon.
Dó là niềm vinh hạnh của tòi. Chào mừng đoàn 

của chị đến vời khách nạn chúng tôi. Mong sớm gặp 
lại các anh chị.

Ạ ặ

B: I hope SO- Bye.
Tôi cũng hy vọng vậy. Chào cô nhé.
A: Bye.
Vông chào chị.

Ghi nhở

Can 1 help you?: anh cần gì ạ? 
the local guide: hướng dẫn viên
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Vietnam Travel Service: công ty lữ hành Việt N am  

book room: đặt trước phòng  

make a reservation for rooms: đặt trước phòng 

group: đoàn

tour group: đoàn du lich 

from: từ, đến từ  

vacancies: phòng trôhg 

kind of room: loại phòng 

how muchi^ỉd bao nhiêu? 

diíĩerence: khác nhau 

double room: phòng đôi 

Service charge; phi dich vụ 

single rcx)m; phòng đơn 

include: bao gồm 

meai: bữa ản 

breakíast; bữa điểm tâm  

hope: hy vọng 

price list: bảng báo giá 

view of the sea: cảnh biển

room íacing the garden: phòng quay m ặt ra vư(ờn 

bar: quầy rưỢu
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Nguyễn Thanh Loan

restaurant; nhà hàng

special menu: thực đơn đặc biệt

connecting room: phòng cho gia đình

extra bed; giường phụ, thêm giường

convenient; tiện lợi, tiện ích

sauna: tắm hơi

cash: tiền mặt

credit carđ: thè tin dụng

conrirmation:ểiây biên nhận
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'9 3 à ^ /^  

d Ạt p h ò n g

M au câu  ứng  d ụ n g

1’d like to make a reservation for ray group.

Tỏi muốn đặt trước phòng cho đoàn tôi.
I want to book rooms here.
Tôi muôn đặt phòng ở đây. 
l'd like to book rooms.
Tôi 'muốn đặt phòng.
I'd like 5 rooms with very large beđ.
Tôi muôn 5 phòng có giường ngủ rộng.
I'd preíer 3 quiet rooms.
Tôi thích 3 phòng yên tĩnh.
Could ỉ book 6 single room with a private bath for 

this weekend?
Tôi có th ể  đặt Ổ phòng đơn có phòng tắm  riêng 

vào cuôì tuần này điực không?
4 single rooms, please.

Cho tôi 4 phòng đơn.
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Nguyễn Tbanh Loan

Which date would that be?

Anh muôh đột vào ngày náo ạ?

When will you come^

Khi nào đoán anh đéh?

Next Saturday.

Thứ 7 tởi.

For two nights of Pebruary 6th

Hai đêm váo mùng 6 tháng 2.
I'm calling to coníirm my reservation for February 

I5th.

Tôi gọi đèh đ ể  xác nhận việc đặt phòng của tôi vào 
ngày 15 tháng 2.

I’d like to confirm 5 double rooms for next Monday.

Tôi muốn xác nhận việc đặt 5 phòng dôi vào thứ2 tới.

IVe reserved 8 single rooms for three nights from 
the Ist of April to the 3rd.

Tôi đã đặt 8 phòng đơn trong 3 đêm từ  ngày 1-3 
tháriẼ 4.

I'II check our room availability for that day... Tôi 
sẽ kiềm tra xem còn phòng trống vào ngày đó không...

rm  aửaid our hotel is fully booked on those nights.

Tôì những hòm đó khách sạn chúng tôi không còn 
phòng trống anh ạ.
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Is it possible for you to change your reservation date?

Anh có th ể  đổi ngày đặt phòng được không?
No. that's not possibỉe.

Không, việc đó là không thể.

We might have cancellations.

Củng có người sẽ huỳ việc đặt phòng.

Could you call us agaín closer to the date?

Anh có thẨ gọi lại cho chúng tôi tỉiAk ngày anh  
muốn đật phòng được không?

Sure, but if you do have any cancellations, cơuld 
you let me know as soon as possible?

Vâng, nhưng nếu có ai đó huỳ bỏ việc đặt pkờng, 
cô hãy báo cho tôi sớm nhé?

We have your reservation here. We'll be expecting 
you then.

Anh đã đặt phòng ở chỗ chúng tôi. Chúng tô i sè 
chờ anh.

Thank you for conTirming your reservation.

Cảm ơn anh đã xác nhận việc đặt phòng.

W hat's the price of the room everyday?

Giá phòng bao nhiêu?
180 thousand dongs ũ night.

180 ngàn đồng một đêm.
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Nguyễn Thanh Loan

H ội th o ạ i m ẫu 
é  i

A: Can I help you?

Tôi có th ể  giúp cô việc gì?
B: l’d like to book 10 rooms.
Tôi muôn đặt 10 phòng.
A: Which date would that be?

Cô muốn, đặt vào ngày nào ạ ì
B: For three nights from the Ist of April to the 3rd.

Ba đém từ  m ùng I đến mùng 3 tháng 4.
A; Could you holđ the line, please? r i l  check our 

room availability for that day... Thank you for 
waiting, sứ. Tm afraid our hotel is fully booked on 
th a t night. Is it possible for you to change your 
rcservation date?

Cô vui lòng chờ máy chút nhé? Tôi sẽ kiểm tra xem 
còn phòng trống vào ngày đó không... Cảm ơn cô 
đá đợi. Tối hôm đó khách sạn chúng tôi không còn 
phòng trống. Cô có th ể  đổi ngày đặt phòng được không?

Đ; No. that's not possible.

Không, việc đó là không thể.
A: We might have cancellations. Could you call U8 

again closer to the date?

Cũng có thè có người sẽ huỳ việc đặt phòng. Cô có thê 
gọi lại cho chúng tôi trước ngày đật phồng được không?
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B: Sure, but if you do have any cancellations, 
could you let me know as soon as possible?

ChÁc chắn rồi, nhưng nếu có ai đó huỳ bỏ việc đật 
phòng, chị hãy bào cho tôi sớm nhé?

A: I'm very sorry, sừ, but we are unable to do 
that. We would appreciate it very much if you could 
call us instead.

Tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không th ể  làm 
việc đó được. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thê 
gọi cho chúng tôi đ ể  đổi ngày đặt phòng.

B: Well, if that's the case...

Được, nếu có trường hỢp đó ...

A: We're very sorry, sừ. We hope you unđerstand,

Chúng tôi rốt xin lồi. Chúng tôi mong cô thông cảm.

B: T h afs  OK.

Không sao.

G hi nhớ

suite: dãy phòng 

spacious: rộng rãi 

vacancy: còn trống 

discount; sự  giảm gùi 

peak season: mùa du lứh
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Nguyễn Thanh Loan

waiting list: danh sách chờ đợi 

rate: giá (phòng) 

single: đơn

cancellation: huỳ đặt phòng

appreciate: cảm kích, đánh giá cao

confưm: xác nhận

date: ngày

expect: mong chờ

check: kiểm tra; đáng kỵ
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^ à * S  

THAM HỎIKHáCH ỌUCN

M ẩu câu  ứng dụng

How are you doing?
Anh chị khoẻ không?
How are you keeping?
A nh chị thếnào rồi?
In good shape, are you?
Anh chị vẫn khỏe chứ?
Are you well?
Anh chị có khỏe không? 
ỉ trust you are keepmg well?
Tôi tin là các anh chị vẫn khoẻ, phải vậy không? 
How are things with your family?

Gia đình anh chị có khỏe không?
How are your family?
Gia đình anh khỏe cả chứ?
Are you better?
Bạn có khòe hơn không?
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Very well, indeed, Thank you.

Quả thật chúng tôi rất khỏe, cảm ơn cô. 
YouVe really changed.

Chị thay đổi nhiều quá.

You haven’t changed a t all.

Chị không thay đổi chút nào nhi.

You haven’t changed much,

Chị không thay đổi nhiều nhỉ.
You look great.

Trông anh rất khoẻ.
Are you gaining weight?

Dạo này anh béo lên phải không'?

How have you been?

Bác vẫn khoẻ chứ ạ?

How have you been doing?

Dạo này cô th ế  nào?

YouVe the same old Lan. aren’t you? 

Lan này, trông cô vẫn như  trườc.

YouVe become so beautiful.

Cô càng ngày càng xinh ra đấy.

YouVe grown up.

Em chững chạc lắm rồi.
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Are you losing weight?

Dạo này cô gầy đi phải không?

H ội th o ạ i m au 
»  é

A: Heyĩ Haven’t seen you for ages.

Ô! Láu lắm rồi không gặp anh chị.

B: It’s a pleasure to raeet you again.

Rất vui được gặp lại cô.

A; How’s life?

Cuộc sông của anh chị th ế  nào?

B: Great. You?

Tuyệt vời. Còn cô?

À: Nothing special.

Không có g i đặc biệt.

B: You’re really changed. Are you gaining weight?

A nh chị thay đổi nhiều đấy. Dạo này anh béo lên 
phải không?

A: You ve become 80 bGautiíul.

Còn cổ càng ngày càng xinh ra đấy.

B: Thank you. I hope you will have a nice trip.

Cảm ơn anh chị. H y vọng anh chị có một chuyến 
đ i thậ t vui vè.

4
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Nguyễn Thanh Loan

A: We hope SO- We are so happy when you are the 
guidcr for our group, again.

Chúng tôi củng hy ưọng như ưậy. Chúng tôi rất vui 
khi cô lại là hướng dẫn viên cho đoàn của chúng tôi.

B: Thank you so much.

Cảm ơn anh chị.

G hi nhớ

trust; tin

how are you?: anh chị có khoẻ không?

verv' well, indeed: quả thật chúng tôi rất khỏe

change: thay đổi

great: khoẻ, tốt

gain vveight; béo

beautiful: xinh đẹp

grown up: chững chạc

lose weight: gầy
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ỖSíw €

GIỚI THIỄU BÃN THfíN

M ẩu câu  ứng  dụn g

Hi, 1’m Huy. I am the tour guide of our group.
Xin chào! Tôi là Huy. Tôi là hướng dẫn viền của 

đoàn chúng ta.
Hello! rm  Lan,
Xỉn chào! Tôi là Lan.
Hi/ Hello! My name is Phuong. Today I am the 

tour guide of yours.
Xin chào! Tên của tôi là Phương. Hôm nay tôi là 

hướng dẫn viên du lịch của các anh chị.
May I introduce myselí? Tm Cuc.
Tôi có th ể  tự  giới thiệu đưỢc không? Tôi là Cúc.
Please let me introduce myself. I’m Binh.

Cho phép tôi giới thiệu về bản thán. Tôi là Bình.
AUow me to introduce myselí. Tm the tour leader 

of a tovư group. My name Ì8 Hai.
CỈU3 phép tă  được tự g iă  thiệu. Tôi là tn é n g  đoàn 

của đoàn du lich. Tên tồi là HÒL
9
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Nguyễn Thanh Loan

How do you do? My name IS Phuong. Tm the tour 
leader of a tour group-

Chào các anh chị. Tên tôi là Phương. Tôi là 
trướng đoàn.

It's a pleasure to make vour acquaintance. My 
name is...

Rấí vui được làm quen với anh. Tén của tôi là...
Hello. It’s nice to meet you. 1’m......
Chào các anh chị. Rất vui được làm quen với các 

anh chị. Tôi là...

Hội th o ạ i m ẫu

A: Good morning!
Xin chào các anh, các chị!
B: Good morning!
Xin chào anh!
A: Please to meet you.
Rất hân hạnh được gặp các anh chị.
B; Please to meet you too.
Chúng tôi cùng rất vui được biết anh.
A; Please let me mtroduce myself. ĩm  Chien. Tm the 

tour leader of your toiư group this time. How are you?

Cho phép tôi tự  giới thiệu nhé. Tôi là Chiến. Tôi là 
trường đoàn của các bạn lần này. Mọi người đều khoẻ 
chứ ạ?
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B: We are fme. Thanks.

Chúng tôi khoẻ. Càm ơn anh.

A: Ok. Have a nice trip.

Vâng. Chúc các anh chị một chuyêh. đỉ vui vẻ.

G hi nhớ

tour guide: hưởng dẫn viên du  lich

introduce; giới thiệu

Iĩiyself: chính minh, bản thân minh

tour leader: trưởng đoàn

pỉeasure: vui mừng

make acquaintance: làm quen

too; củng

Have a nice trip: chúc chuyến đ i vui về.
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ỖBíÌí ’7

ựCH TRÌNH CHUVếN DIế

M au câu  ứ n g  d ụ n g

II seems everything is all right. Shall we start 
discussing the itinerar>’?

Mọi việc th ế  là ổn rồi. Chúng ta bàn về k ế  hoạch 
tham quan nhé?

1 promise ru make full use of the time and try  my 
bcst to let you see as many places as possible.

Tôi hứa sẽ tận dụng tõĩ đa thời gian uà cô'gắng 
hết sức đ ể  đưa đoàn m ình tham  quan càng nhiều nơi 
càn^ tốt.

I drafted an itinerary for Da Lat Tour beíore your 
arrival. Would you go through it?

Trước khi đoàn m inh đến, tôi đã lên chương trình 
tham quan Đà Lạt rồi đầy. Chị có cần xem qua không?

There Ì8 a fast-food restaurant near the back 
entrance of the Old City. We could stop there for lunch.

Có một nhà hàng bán đổ ăn nhanh gần lôì vào 
phía sau Phô'cổ. Chúng ta có th ể  ăn trưa tại đó.
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Some of the group members might like to walk 
around the Old City to enjoy the picturesque scenery.

Mọi người có th ể  đi dạo quanh Phô cổ để  thường 
ngoạn phong cành.

W hat time do you want us to check out and leave 
for Hue?

Mấy giờ chúng ta trả phòng uà rời Huê vậy?

9 o'clock.

9 giờ.

Do you agree with the itinerary?

Mọi người đồng ý  với bản lich trình này chứ?

ru meet you in the lobby 8:30 tomorrow moming. 
Enjoy your stay in Hue.

8 rưởi sáng mai chúng ta gặp nhau ỏ tiền sảnh 
nhé. Mong rằng mọi người sẽ thấy thú uỊ khi ở Huế.

In the moming, we vvill stop a t the jewelry store 
for one hour on the way to the Green Garden.

Buổi sáng, trên đường tới công viên Xanh chúng 
ta sẽ dừng chân tạí cầx hàng trang sức Ị tiêng.

In the aítemcMín, I will take you to the gift shop 
and the handicrafts shop.

Buổi chiều, tôi sẽ đưa mọi người đến cửa hàng 
quà tặng và cửa hàng đồ thủ công.
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Nguyễn Thanh Loan

M r Hai Phong, vvould you tell your members just 
have a look a t each store if they don't w ant to go 
shopping.

A nh Hải Phong, anh bảo mọi người nếu muốn 
mua sắm  g ì th ì vào cửa hàng này nhé.

People who are interesting in the  souvenirs can 
buy some souvenừs for theừ  friends and relatives.

A i thích đổ lưu niệm có th ể  m ua cho bạn bè và
ị  »

người thân.
And other tourists can just relax themselves with 

a cup of tea in the lounge.
Những người khác có th ể  thư  giãn, thưởng thức cà 

phê ở ngoài.
Do you like the National Garden?
Mọi người có muốn tới tham quan vườn quốc 

gia không?
lt 's  a nice place. The scenery is splendiđ. We've 

enjoyed it very much.
Đó là một nơi rất đẹp. Phong cành th i tuyệt vời.

Hội th o ạ i m ẩu

A: It seems everything is all right. Shall we start 
talking the itinerary?

Mọi việc th ế  là ổn rói. Chúng ta bàn về k ế  hoạch 
tham  quan nhé?
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B: Certainly, Mr. An. Have you got anythũig 
special in mind that you would ỉike to visit?

Dĩ nhiên, ỏng An ạ. ông  có địa điểm đặc biệt nào 
muôn tới thăm không ạ?

A: I think you know Paris better than I do. We 
only have two days in Paris. In such a short time, is 
it ỊX)ssible for us to visit a city like Paris?

Tôi biết rất ii về Paris. Chúng tôi chỉ có 2  ngày. 
Liệu chúng tôi có đủ thời gian Iham quan Paris 
không nh ỉì

B; Don't worry about it. 1 promise ril make full 
use of the time and try  my best to let you see as 
many places as possible.

Ông yên tâm đi. Tôi hứa sẽ iận dụng tối đa thời 
gian và cô gắng hết sức đê đưa đoàn m inh tham 
quan càng nhiều nơi càng tốt.

A; Thank you. It's really very thoughtful of you.
Cảm ơn anh. Anh thật là chu đáo.
B: I drafted an itinerary for Paris Tour before 

your arrival. Would you go through it?
Trước khi đoàn m inh đến, tôi đă lên chương trinh 

tham  quan Paris rồi đây. óng  có cần xem qua không?
A: Certainly. Don't you think it would be better to 

visit the Palace of Lourvre?
Dĩ nhiên. Theo anh đến thảm cung Lourvre bảy 

giờ có hỢp lý không?
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B; Yes. This Paris Art Museum is worth visiting. There 
IS a m arveỉous collection of the w orld fam ous p ain tin g s 

and sculptures acclaiming the peak of períection.
Vâng. Bào tảng nghệ thuật đó đáng cho chúng ta 

tham quan lắm chứ. Những bức tranh và bức điêu 
khắc nổi tiêng th ế  giới được lưu g iữ  ỏ  đây luôn đưỢc 
mọi người trầm trồ ca ngợi.

A: It’s great. We'd like to see how the museum is 
and to enjoy the rare  treasures of architecture there.

Thật tuyệt. Chúng tôi muốn xem bảo tàng đó như  
thê nào và thưởng thức những kiệt tác kiên trúc náy.

B: Well, when we visit the Palace of Lourvre 
tomorrovv moming, we will enjoy the marvelous 
coUection of the world famous paintings and 
sculptures there. But we'll have to cancel the Notre- 
Dame de Paris we've planned in the schedule.

Vậy sáng mai khi đi tham quan cung Lourvre, 
chúng ta sẽ thưởng thức những bức tranh và bức điêu 
khắc nổi tiêng th ế  giới ở đó. Nhưng chúng ta sè phải 
hoàn tham quan Nhà thờ Đức bà Ma-rì-a.

A: That'8 all right.
Đúng thê'

G hi nhớ

local guide: hưởng dẫn viên địa phương 
country tour: du lich về vùng nông thôn
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itữierary; k ế  hoạch về cuộc hành trình

group sÌ2e: quy mô đoàn!nhóm

parking lot: bãi đỗ xe

c ity  to u r: du lich trong thành phô'

n a tu ra l scenery tour: du lịch sinh thái

package tour: du lịch trọn gói

sightseeing trip: chuyến tham quan

places of interest: địa điểm du lich

palace: cung điện

museum: bảo tàng

ruins: di iích

resort: ìihu nghỉ dưỡng
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ỖBà*<ỹ

NHỆN VA DANG KV HàNH LV «

M au câ u  ứng  d ụ n g

How many pieces of luggage do you have in all?
Ông có tất cả bao nhiêu hành lý vậy'?
There are 2 pieces altogether.
Có tất cả 2  túi hành lý.
Let’s check them together and hand it  over to the 

luggage man.
Ch ung ta háy kiểm tra lại và giao nó cho nhãn viên.
Ladies and gentlemen, attention, please. Please 

put your luggage on these carts. I will take care of it.
Mọi người chú ý  đ ể  hành lý lên xe chở hàng nhé. 

Tôi sẽ m ang nó đi bây giờ.
Your luggage will be delivered to your rooms in 

the hotel.
Tất cả hành lý sẽ đưỢc chuyển đến tận phòng.
Please pu t them on the carts. ru ask the porters 

to take care of them.
Ông đ ể  hết hành lý lên xe nhé. Tôi sẽ bảo nhân  

viên đến lấy.
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Where do we check in our luggage?

Vậy chúng tôi đáng ký hành lý ỏ  chỗ nào?

How many pieces of luggage would you like to 
check in?

Ông đăng kỹ mấy túi hành lý vậy?

Thừty five pieces altogether.

Tất cả là 35 túi.
Your ỉuggage cỉaim tags are attached to the 

tickets cover.

Thè gửi hành lý đả được gắn vào vé bảo đàm.

Do you have any luggage to check in?

Chị có đăng kỷ gửi hành lý không ạ?

Yes. We have eight suitcases and two bags.

Có. Hành lý  của chúng tôi gồm 8 vali và 2 túi.

Where can I put the  luggages?

Cảm ơn cô. Tôi đ ể  những hành lý  này ò  đáu đăyĩ

Can 1 put the bags on th is empty seat beside me? 

Tôi đ ể  những chiếc túi lên chiếc g h ế  trống náy nhé?

Tm sorry. AU carry-on luggage m ust be placed 
underaeath  the seat in £ront of you or in the 
overhead compartment.

Xin lỗi chị. Tất cả hành lý  xách tay phải đặi ở  bên 
dưới chỗ ngồi hoặc giá ở trên.
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Can I have my luggage checked in here for the 
ílight to Nha Trang?

Tôi có th ể  đăng ký gửi hành lỹ chuyến bay đến 
Nha Trang ở đây không'?

W here can I get my boarding pass and have my 
luggage Nveighed?

Tôi lấy thẻ lên máy bay và cân hành lý  ở chỗ nào?

W hat are the check-in procedures?

Thủ tục đăng ký  gồm những gi?

How m any pieces of checkeđ luggage have you got?

A n h  có m ấy túi đồ vậyĩ

You have to X-ray your bag for a label.

Chúng tôi phải kiểm tra túi của cô bằng máy 
chiếu rồi sau đó mới dán tem.

Can I take this as a carry-on?

Cái này có th ể  coi như  hàng xách tay được không?

H ere a re  two tags for the suitcases and two labels 
for the hand ỉuggage.

A n h  gắn hai thẻ này vào va li và dán hai tem vào 
hành lý  xách tay nhé.

Your luggage exceeds the free baggage allowance.

H ành lý  của các anh có trọng lượng vượt mức quỵ 
đ ịnh  đôi với hành lý  miễn phí.
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W hat's the luggage allowance, please?

Vậy hành lý miễn phí quy định trọng lượng bao nhiêu?

30 kg free luggage allowance for fưst class and 20 
kg for economy class.

Đôĩ với khoang hạng nhất, hành lý miễn p h i có 
trọng lương 30kg líà khoang hạng thường là 20kg.

Please don’t forget to claim your checked luggage.

Anh nhớ lấy hành lý anh gửi nhé.

You may carry One piece of hand li^gage into ứie cabin.

Anh có thể mang một túi hành lý xách tay vào cabin.

Let me take some stufĩ out as hand luggage. Is 
th a t alright?

Tôi được phép mang vài thứ như hàng xách tay chứ?

How long do we have to wait here?

Chúng tôi phải đợi bao lâu nữa?

This bag is for storage in an overhead bin or 
under the seat.

Anh có th ể  để  túi vào thũng ò  trên đầu hay đ ể  ở 
dưới chồ ngổi cũng đưỢc.

Would you show me the baggage ctaim area for 
Flight AAA 103?

K hu vực nhận hành lý của chuyến bay AAA 103 ở 
đâu cô nhĩ?
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Has all of the  luggage come out already?
Tất cà hành lý được mang ra ngoài hết rồi à? 
Which belt is for the baggage from Flight ƯSAl 18? 
Băng chuyển nào để  hành lý của chuyến bay USA 

118 vậy?
Please check your luggage claim tags.
Óng vui lòng cho tôi kiểm tra thẻ gửi hành lý.
I'd like to know when my luggage wili arrive.
Tôi muốn biết khi nào tôi nhận đưỢc hành lý.
I would like to be compensated for the damage to 

my luggage.
Tói muôn đưỢc bồi thường cho hành lý bị hư  hại. 
Will the aứline pay for the damage?
Hãng hàng không sẽ bồi thường cho hành lý bị hư  

hại chứ?
Pỉease send our baggages to me as soon as possible. 
Háy gừi hành lý cho chúng tôi càng sớm càng tốt. 
Do I have to come here for the suitcases?
Tôi có phải đến đây ỉấy những va li này không?

Hội th o ạ i m ẫu

A: Excuse me, miss. Should I check in here for 
taking Flight AFR 330 to Paris?

Xin lầm phiền cô một lát. Tôi đăng ký chuyến bay 
AFR 330 đi Paris ở đăy được chứ?
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B: Yes, sứ. May I have your passport and ílight 
ticket, please?

Dạ đưỢc, thưa anh. Anh vui lòng cho tôi xem hộ 
chiếu và vé?

A: Sure, here are 12 tickets and passports. We 
are from the same tour group.

Vâng, đây gồm 12 hộ chiếu và vé. Chúng tôi đì 
cùng đoàn mà.

B: Let me see... OK. No problera. Do you have any 
pieces of luggage to check ŨI?

Đê' tôi xem nào..., được rồi. Anh có đăng ký gửi 
hành lý không?

A: Yes. We have eight suitcases and two bags.

Có. Hành lý của chúng tôi gồm 8 vali và 2 túi.

B: Would you please put them on the scale?

Anh giúp tôi đặt chúng lên căn nhé?

A: Of course. They are not ovenveight, are they?

Được thôi. Chúng không vượt quá trọng lượng 
đúng không?

B; Tm sorry. They are 3 kg over.

Rất tiếc, chúng viứ?t quá 3  kg mất rồi.

A: That's too bad. It must be because of the books.

Thật chán quá. Chắc do có mấy quyển sách ấy mà.
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B: I see you don't have any carry-on luggage. 
Probably you could pick some brochiưes out of your 
luggage and take them with you.

Tôi thấy anh không có hành lý xách tay. T h ế  này 
đi, anh bỏ mấy cuốn sách vào túi rồi mang chúng 
theo là được.

A: Good idea.

Ý  kiến hay đấy.

B: Alhght. Here are your baggage claim tags, 
ílight tickets, boarding passes and passports.

Mọi việc thê' là xong nhé. Đây là thè gửi hành lý, 
vé bay, thè lên máy bay và hộ chiếu của anh.

G hi nhớ

luggage: hành lý

check: kiểm tra

hand over: gũio

cart: xe chở hàng

check in: đàng ký

luggage claim tags: thè gửi hành lý

attach: gắn

suitcase; va li

bag: túi xách
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rack; giá

em pty seat; ghế trống 

carry-on luggage: hành lý xách tay 

procedure: thủ tục 

hand luggage: hành lý xách tay 

exceed: vượt quá 

Tưst class: khoang hạng nhất 

economy class: khoang hạng thường 

corapensate: bồi thường 

damage: hư  hại

as 800n as possible; càng sớm càng tốt
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ĐANG KV TỌI s ANBRV
«

M âu câ u  ứ n g  dụng

Is th-is the right counter to check in for the Aight
to UK?

Đáy có phải lá rưÀ đăng ký chuyến bay đi Anh không? 
Can I have my luggage checked in here for the 

flight to Holland?
Tôi có th ể  đãng ký gửi hành lý  chuyến bay đi Hà 

Lan ở đáy không?
Is th e  plane on schedule?
Chuyến bay vẫn theo đúng lích trình chứ?
W hat's the departure time of the ílight?
Khi nào máy bay khởi hành?
Please wait a t the departure lounge until it’s 

announced.
A nh vui lòng đợi ở phòng chờ cho đến khi có 

thông băo.
Do you have any seat preíerences?

Có chỗ ngồi ưu tiên không?
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Which seat do you prefer, a window seat or an 
aisle seat?

òng  muốn ngồi chỗ nào, gần cửa sổ  hay lối ra uào?

Can I have a seat in the back of the plane?

Tôi có th ể  ngồi phía  sau máy bay không?

You will have to show the boarding pass on your 
way to boarding the plane.

Hành khách phải trinh thẻ khi lên máy bay.
Where should I take my connecting ílight?
Tôi sẽ chuyển tiếp chuyến bay ở đáu?
Can I make a connecting ílight here to Sydney?
Tòi chuyển tiếp chuyến bay đi Sydney ở đây 

được khôngĩ
Could you teỉl me where I check in for the Plight 

ANZ 116 to NewZealand?
Tôi có thể đảng ký chuyến bay ANZ 116 tới 

NewZeaỉand ỏ đâu nhi?
Do you know when they begin to check in?

Khi nào bắt đầu làm thủ tục đáng ký  vậy?
What is the departure time of your ílight?

Sồ bay lúc mấy giờ?

2:30 p.m.

2 rưởi chiều.
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Let me see. It’s 1:00 p.m now. So they will start 
in about an hour.

Đ ể tôi xem nào. Băy giờ là 1 giờ, vậy khoảng nửa 
tiếng nữa là họ làm  việc đấy.

Hello, we are a group of 30 people going to Japan 
by JAA 368.

Chào cô, đoàn chúng tôi gồm 30 người sẽ tới Nhật 
Bản trễn chuyến bay JAA 368.

May I have your tickets and passports, please?
óng  vui lòng cho tôi xem vé và hộ chiếu?
Yes, we're here to check m for the ílight to Chicago.
Vâng, chúng tôi đăng ký  chuyến bay tới Chicago.
Here are our tickets and passports.
Hộ chiếu ưà vé của chúng tôi đây.
Can I take this traveling bag as a carry-on?

Tôi xách túi du  lịch được không?
It's ovenveight.

Nó vượt quá trọng lương.
The allowance for the carry-on baggage Ì8 8 kg.

Hành lý được phép mang theo là 8kg.
Yes, we are to transfer to ílight CPA 588 to 

Hongkong. We'd like to check ứi now.

Văng, chúng tôi chuyển tiếp sang chuyến bay CPA 
588 đi Hồng Kông. Chúng tôi muốn đảng ký bây giờ.
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Certainly, here are ten tickets.
Tất nhiên, có 10 vé tất cả.
Can we have our seats close to each other?
À, cô đăng ký cho chúng tôi ngồi cạnh nhau được không?
The airplane is quite fuil now. I can hardly give 

you ten seats together.

Hiện tại máy bay khá đông, chứ nên sắp xếp cho 
các anh ngồi cạnh nhau rất khó đấy.

1 have arranged your seats as close to each other 
as possible.

Tôi đã xếp các anh ngồi gần nhau như yêu cầu.
He departure time for the ílight is 2:15 a.m. 

Please board a t Gate 12.
2 giờ 15 máy bay cấi cánh. Các anh làm ơn ra cửa

12 nhé.
Could you lell me the way to the boarding gate?
Cô chỉ giúp chúng iôi đường tới đó với?
W hat time do we board again?

Mấy giờ máy bay khỏi hành?
Your riight will depart a t 2:00 p.m. However, you 

might need to get ready for boarding 40 minutes 
before the departure.

2 giờ. Tuy nhiên, cô nên chuẩn bị hành lý trườc 
khi bay khoáng 40 phút nhé.

58

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Nguyễn Thanh Loan

Hội th o ạ i m ẩu

A: Excuse me, miss. Should I check in here for 
taking Flight DAL 310 to Chicago?

Xin làm phiền cô mội lát. Tôi đăng ký  chuyến bay 
DAL 310 đi Chicago ờ đáy phải không?

B: Yes. sir. May I have your passport and ílight 
ticket. pỉease?

Dạ vâng, thưa anh. Anh vui lòng cho tôi xem hộ 
chiếu uà ué?

B: Sure. here are ten tickets and passports, We 
are from the same tour group. Can we have 5 
window seats and 5 aisle seats?

Vâng, đăy gồm 10 hộ chiếu và vé. Chúng tôi đi 
cùng đoán. Cô đăng ký  giúp 5 chỗ ngồi gần cửa sổ.và
5 chồ gần lôi đ i nhé?

A: Let me see... OK. No problem. Do you have any 
pieces of luggage to check in?

Để tôi xem nào..., điiợc rồi. Anh có đăng ký  gửi 
hành lý khôngỉ

B; Yes. We have 6 suitcases.
Có. Hành lý của chúng tôi gồm 6 vali.
A; It's ovenveight. The allowance for the carry-on 

baggage is 8 kg.
Nó vượt quá trọng lương. Hành lý được phép 

m ang theo là 8kg.
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B: That’s too bad. Could you explain the free 
baggage allowance to me?

Thật chán quá. Cô giải thứ h  cho tôi về hàng miền 
th u ế  được không?

A: Of course. On transcontinental ílights to 
France. your free baggage allowance is not raore 
than  30 kg each.

Được chứ ạ. TVên các chuyến bay quốc tế  tới Pháp, 
hàng miễn thuếcó trọng lượng không vượt quá 30kg.

B: I see.

Tôi hưu.

A: Alright. Here are your baggage claim tags, 
ílight tickets, boarding passes and passports.

Mọi việc th ế  là xong nhé. Đây là thẻ gửi hành lý, 
vé bay, thẻ lên máy bay t;à hộ chiếu của anh.

B: When is the boarding time?

Máy bay khởi hành lúc mấy giờ?

A: The boarding time Ì8 8:45 p.m. and yoư will 
boarđ £rom gate 18.

8 giờ 45 thưa ông, ỗng nhở lên ở cửa số  18 nhé.

B: How do I íĩnd Gate 18 from here?

Tới cửa sô' 18 thì đi đttòng nào?
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Nguyễn Thanh Loan

A: Take the escalator over there and tu rn  left. 
You'll see the sign.

ó n g  tới thang máy đẳng kia rồi rẽ írái nhé. óng  
sẽ nhìn thấy biển báo.

B: Thank you very much.

Cảm ơn cô rất nhiều.

G hi nhớ

customs: hải quan
ticket oílĩce: phòng bán vé
cashier's (desk): quầy thu tiền
gate; departure gate: cửa ra vào
luggage carousel: băng chuyền hành lý
d e p a rtu re  lounge; phòng chờ
flight number: sô'ki4u chuyến bay
scheduled time: lịch trinh bay
d e p a rtu re  tim e: giờ khởi hành
departure to: đến

ỉuggage tag: thè gửi hành lý
hand luggage; carry-on luggage: hành lý xách tay
&ee luggage aỉlowance: mức trọng lương hành lý  

đưỢc miễn thuế

ovenveight: quá trọng lương
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Kiếm TRfl hA i ọ u r n

M ẩu câu  ứng  d ụ n g

I am not carrying any foreign currency with me. 

Tòi không đem theo ngoại tệ.

These are all my personal items.

Đây là toàn bộ đồ dừng cá nhân của tôi. 

Everything in the suitcase is for my personal use. 

Trong va ỉi đưng toàn đồ dừnỄ cá nhân thôi.

Do I have to pay tax on this?

Tôi có phải nộp thuếkhỏngì

Let me examine your luggage and check it with 
your form.

Đ ể tôi kiểm tra hành lý  cùa ông và đối chiếu với 
tờ khai.

I have somethữig to declare. Here is my declaration,

Tôi có mấy món đồ cần khai báo. Đây là tờ khai 
của tôi.
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These are personal daily necessities.
Dó là đồ  dùng cá nhân thiết yếu hàng ngày.
I haven't got any dutiable things with me.
Tôi không có hàng hoá phải đóng thuế.
iVe only brought some personal things and a few 

small gifts for íriends.
Tôi chỉ mua m ấy thứ  đồ cá nhăn và vài món 

quả thôi.
You can go through the green channel.
Anh có th ể  đi qua đường màu xanh.
Go through the red channel if you have 

something to decỉare.
Nêu anh có hàng hoá cần khai báo thi hãy đi qua 

đường màu đỏ.
Your luggage ìs passed.
Hành lý cùa ông được phép đi qua.
Could you put th a t bag on the counter and open it, 

please? W hat is inside?
Ùng đật túi lên bàn và mờ ra đưỢc không? Rên 

trong dứng thứ  g i vậy?
Some clothes, my shaving kit, a couple of books 

and some souvenừs.

Có mấy 6ộ quần áo, bộ cạo râu, hai quyển sách và 
đổ lưu niêm.
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Do you have anythũig else?

Ông còn mang đồ dừng g i nữa khôngì 
Oh, yes, a pack of green tea and some apples. 

o, có đấy, í  gói trà uà mấy quà táo thôi.

You are not suppoeed to bring fresh fruits into Germany. 

Ông không đưỢc phép mang hoa quả tới nước Đức. 

rm  going to coníĩscate them.

Tôi sẽ thu lại.
Oh, that'8 too bad. Can I leave now?

Òi, thật chán. Tôi có th ểđ i đưỢc chưa?
May I have your passport and exit card, please?

Tôi xem hộ chiếu uà thè xuất cảnh của ông được không? 

Certainly, ofTicer. Here you are.

Tất nhiên. Nó đây.

Please show me your Customs Declaration, sừ.

Cho tôi xem tờ khai hải quan của ông.

Do you have anything to declare?

Ông có hàng g i phải khai báo không?

No, ỉ don't think so.

Tôi không có g i khai bảo cả.

Weỉl, wouỉd you mind opening this bag?

Vậy phiền ông mò túi ra đưỢc chứ?
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1 guess not.

Tôi nghĩ là không.

Let me examine your luggage and check it with 
your declaration form.

Đ ể tôi kiểm tra hành lý và đôì chiếu với tờ khai 
hải quan

Please show me the valuable articles you brought in. 

Ông chỉ cho tôi những mặt hàng có giá trị xem nào. 

Certainly, oíTicer.

Được thôi, thưa ông.

Do you still have this article?

Óng vẫn dùng hàng này ư?

1'm sorry. It has been lost.

Tôi xin lỗi. Nó m ất rồi.

Do you have a certificate for the loss?

Ông có giấy chứng nhận không?

Yes. This is the certiTicate for the loss.

Có. Đây là giấy chứng nhận.

I bought a bottle of períume at the duty-free shop, 
but that's  for mv personal use.

Tôi vừa mua 1 lọ nước hoa ở cửa hàng miễn thuế, 
nhưng nó là đồ dùng cá nhản.
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Certainly. r il open it right now.

Vâng. Tôi sẽ mờ nó ra ngay.

What's this? It does not look like tonic.

Cái gi đáy? Trông nó giống thuõc bổ.

No. It's medicine for my headache.

Không phải. Đó là thuốc chữa bệnh đau đầu.

Here is the prescription from my doctor.

Đơn thuốc còn đáy này.

Yes. There is an Apple iPod for my daughter.

Đúng. Đó là máy nghe nhạc hiệu Apple của con 
gái tôi.

Here is the receipt.

Hoá đơn đáy thưa ông.

They are gifts for my wife. Do I have to pay duty 
on them?

Đó là quà cho vỢ tôi. Đồ này phải chịu th u ế  không?

May I give an oral declaration?

Tôi có th ể  khai báo miệng được không?

IVe brought along three IPods. They are gifts for 
my children.

Tôi mua 3 máy nghe nhạc Ipod làm quà cho các 
con tôi.
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They are dutiable. The rate is 25%.

H àng này phải nộp 25% thuê đấy.

I see.

Tôi hiểu.

Have you got the invoice with you? 

ó n g  có hoá đơn không?

H ôi th o a i m ẫu

A: May I have your Declaration Form?

Tôi có th ể  xem tờ khai hải quan của anh không?

B: Certainly, sừ. Here you are.

Dĩ nhiên, thưa ông. Nó đây.

Ac AU right. Do you have anyứiing spedal to declare?

Tôi rồi. Anh có thứ g i đặc biệt phải khai báo không?

B; No, I don't think so. I bought a bottle of 
períume a t the duty-free shop, but that's for my 
personal use.

Tôi nghĩ lá không. Tôi vừa mua ỉ  lọ nước hoa ở 
cửa hàng miễn thuế, nhưng nó là đồ dùng cá nhán.

A: I see. Could you put the suitcase on the 
counter? I have to take a lcx)k a t it.

Tôi biết. Anh đặt túi lên bàn đi. Tôi muốn xem
bên t7x>ng.
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B: Certainly. ru  open it right now.

Vâng. Tôi sẽ mò nó ra ngay.

A: What'a this? It doea not look like tonic.

Cái g ì đáy? Trông nó giống thuốc bổ.

B: No. It's medicine for my headache. Here is the 
prescription ừom my doctor.

Không phải. Đó là thuốc chữa bệnh đau đầu. Đơn 
thuốc còn đây này.

A: OK. How about th is box? It looks like a 
music player,

ĐưỢc rồi. T hế  còn cái hộp này thi sao? Có vẻ giống 
máy nghe nhạc.

B: Yes. There is an Apple iPod for my daughter.

Váng. Đó là máy nghe nhạc hiệu Apple cho con 
gái tôi.

A: Do you know its value?

Anh biết giá của nó không?

B: About 200 dollars, I guess. Here is the receipt.

Chắc khoảng 200 đôla. Hoá đơn đây thưa ông.

A: That will be fine then. What about these 
chocolate candies?

Vộy th i tốt. Còn hộp kẹo này thi saoĩ
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B: They are gifts for my íriends. Do I have to pay 
dutv on them?

Đó là quà cho các bạn tôi. Đồ này phải chịu  
th u ế  không?

A: No, since they are not expensive, you don’t 
have to pay.

Không, anh không phải nộp đâu, vì chúng rẻ 
tiền mà.

B: So, can I leave now?

Vậy tôi có th ể  đi được chưa?
A: Yes. I think you are cleared. Next One, please.
Váng. Mọi thứhợp lệ. X in mời người tiếp theo.

G hi nhớ

inside: bên trong 
clothes: quần áo 
shaving kit: bộ cạo rău 
a couple of; hai 
souvenir: ííô lưu niệm 

anvthing else; có g ì khác không 
a pack of green tea: gói trà 
apple: quả táo
tobe not supposed to; không được phép 

fresh fruit: hoa quả tươi
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coniìscate: thu lại
th a t’s too bad: thật chán quá
Can I leave now?: Tôi có th ể  đi được chưa?
passport: hộ chiếu
exit card: thẻ xuất cảnh
Customs Declaration: tờ khai hải quan
decỉare: khai báo
examine: kiểm tra
check it with your declaration form: đối chiếu với 

tờ khai hải quan
valuable articles: mặt hàng có giá trị 
certiĩicate: giấy chứng nhận 
a bottle of períume: 1 lọ nước hoa 
the duty-free shop: cửa hàng miễn thuế  
my personal use: đổ dùng cá nhân 
tonic: thuốc bổ
medicme for my headache: thuốc chữa bệnh đau đầu
prescription: đơn thuốc

pay duty: dóng thuế

oral decỉaration: khai báo miệng
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H

TRI SỞ NHỘPCÂNH

M au câu  ứng d ụ n g

W hat's the purpose of your visit here?

ô n g  đến đăy với mục đích gì?

I'm travelling with a tourist group. Tm the tour 
leader of the group.

Tói đi du lich cùng với cả đoàn. Tôi là trưởng đoàn.

I am just passing through the country.

Tôi vừa mới đến đáy.

How long do you intend to^tay in the country? 

Ồng định ờ lại đây bao lâu ?

Where are you going to stay in L.A? 

óng  dự  định ở lại L A  trong bao lău?

How much money are you carrying?

Ông mang theo bao nhiêu tiền?

I have 5,000 us dollars in cash.

Tôi có 5.000 đôla Mỹ tiền mặt.
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You have declared less ưs dollars.

SỐ tiền anh khai báo it hơn so với hiện tại.

Are you going to visit any other places?

Òng định tham quan thêm đia điểm nào nữa khôngì

What are you going to do while you are here?

Trong thời gian ở đáy ông định làm gì?

What do I have to do if I need to stay longer?

Tôi phải làm th ế  nào nếu muốn ở lại lâu hơn?
This is your passport. You may go to the baggage 

claim area and get your luggage, then proceed 
through the customs.

Đây là hộ chiếu của ông. ó n g  có th ể  đến khu vực 
nhận hành lý, sau đó đến gặp hải quan nhé.

I've got my Health Certificate for International 
Travelers.

Tôi có giấy chứng nhận sức khoẻ dành cho khách 
du lich quốc tế.

May I have your Health Certificate and 
Vaccination CertiTicate?

Tôi có th ề  kiểm tra giấy khám sức khỏe và giấy 
chứng nhận tiêm phòng của ông không?

Could I see your passport for cross-checking?

Cho phép tôi kiểm tra hộ chiếu của ông?

72

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Nguyễn Thanh Loan

1'm from the Q uarantine Authority.

Tôi là nhán viên của cơ quan kiểm dich.

H ội th o ạ i m au

A: W hat can l do for you, raadam?

Tói có th ể  giúp bà việc gi không?

B; May I have some entry cards and customs 
declarations?

Tỏi có phải làm thè nhập cảnh và tờ khai hài 
quan không?

A; Certainly, madam. We will be handing out 
entr>' cards and customs declarations for passengers 
to fill out.

Có chứ, thưa bà. Chúng tôi sẽ đưa mẫu thẻ nhập 
cảnh oà tờ khai hải quan cho mọi người điền vào.

B: There’re 20 members in our group. I'd like 20 
cards and 20 forms. ru íĩll them out.

Doàn chúng tôi có 20 thành viên. Cho tôi 20 thẻ 
nhập cảnh và mẫu khai hải quan nhé. Tôi sẽ ghi 
thông tin vào đó.

A; Here are 20 entry cards and 20 forms. Please 
tell your tourists not to ask any more.

Tất cả đây thưa bà. Bà làm ơn hướng dần cho 
những người khác uới nhé.
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B: I see. Thank you, sừ.

Tôi hiểu. Càm ơn ông.

A: Please fill them out before your arrival. If 
there  is anything you don't understand, ru be glad 
to help you.

X in  bà điền đầy đủ thông tin trước kh i máy bay 
hạ cánh. Nếu có gì không hiểu, tôi luôn sẵn lòng giúp  
đd bà.

B; That's very kind of you.

Ông chu đáo quá.

G hi nhớ

purpose: mục đích

leader of the group: trưởng đoàn

intend: dự  định
*  ỉ

cosh: tién mặt

Health CertiTicate: giấy chứng nhận sth: khỏe

Q uarantine Authority: cơ ọuan kiểm dịnh
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lÌNH HUỐNG KHỂN CÍP

M ầu c âu  ứ n g  dụng

Excuse me. I can 't find my baggage.

Xin lỗi. Tôi không tim thây hành lý.
Don't worry, madam. Can you describe your baggage?

Cứ bình tĩnh, thưa bà. Hành lý của bà có đặc 
điểm g i nh iỉ

One is medium-sized Pok), and it’s black.

Đỏ là một chiếc ba lô thể thao cở trung bỉnh màu đen.
The other is a large leather suitcase with my 

name tag.
Và một cập da to có ghi tên tôi.
Axe those yours, madam? 1'm afraid youVe come 

to the wrong place.
Những th ứ  này có phải của bà không? E  là bà 

đã đến nhầm  chỗ rồi.
Oh, they are mine. Thank you very much.

Ói, hành lý của tôi. Cảm ơn cô rất nhiều.
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But the handle of my suitcase is broken. Where 
can I go to report it?

Mà quai cặp da bị đứt. Tôi có th ể  báo việc này ở đáu?
Please go to the Luggage Service over there. The 

clerks there will help you.
Sà đến quầy gửi đổ ở đằng kia. Nhăn viên òđó  sẽ 

giúp bà.
Is this where I go about lost baggage?
Đây có phải nơi báo mất đồ không vậy?
Well, one of my suitcases hasn’t shown up.
À th ế  này, một chiếc va li của tôi bị mất.
And w hat does the suitcase look like?
Chiếc va li trông thê'nào?
It’s a  gray leather suitcase.
Va li da màu xám.
Inspector, a tourist of our group, Mrs Mai, has 

lost her boarding pass. The seat number is 23A. ril 
look for it with her.

Thưa ông, hà Mai bị mất thè lên máy bay. S ổ  ghế  
của bà ấy là IIA . Tôi muốn tim  giúp bà ấy.

This lady bought some gifts here this moming and 
probably left her boarding pass here. Have you found it?

Sáng nay quý bà đây có mua đồ ò  cửa hàng líò 
chốc chắn đá bỏ quên thẻ lẻn máy bay ở đảy. Cô tìm  
giúp chúng tôi với?
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I'm Minh, the  tour leader of CTM One of our 
group members left his briefcase in th e  departure 
lounge a t the  aừport.

Tôi là Minh ừ-ưởng đoàn CTM. Một thành viên trong 
đoàn chúng tôi đ ể  quên cặp da ờ phòng chờ của sàn bay.

Excuse me, where is the counter for lost baggage?
X in  lỗi, quầy g iữ  hàng thất lạc ờ chỗ ĩiào vậy?
We've been waiting in the baggage claim area  for 

one hour, but some of our group members still can't 
find their luggage.

Chúng tỏi đả đợi cả tiếng đổng hồ đ ể  lấy hành lý, 
nhưng một số  thành viên trong đoàn của chúng tôi 
vần chưa nhận được.

Woulđ you please fill out th is form and leave your 
address and phone number where we can contact you.

Ồng uui lòng ghi phiếu rồi đ ể  lại đ ịa  chỉ uà sô 
điện thoại, chúng tôi sẽ liên lạc với ông sau.

W hen can we get the information?
Khỉ nào chúng tôi cỏ thông tin?
About 8 o'clock tonight.

Khoảng 8  giờ tối nay.
Once we fmd your luggage, we'll contact you as 

soon as possible.

Khi nào tim  thấy hành lý  của ông, chủng tôi sẽ 
liên lạc ngay.

77

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
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Hội th o ạ i m ẩu

A: Gcx)d afternoon. May I help you?
Chào ông. Tôi có th ể  giúp ông việc g i khôngì
B: We've been waiting in the baggage claim area 

for one hoiư, but some of our group members still 
can't ĩind theừ  luggage.

Chúng tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ đ ể  lấy hành lý, 
nhưng một số  thành viên trong đoàn của chúng tôi 
vẫn chưa nhận được.

« 4

A; W hat kínd of luggage?
Hành lý nào cơ ạ?
B: One big black suitcase and two grey backpacks,
Môt va li to màu đen uà hai ba lô màu xám.
A: May I know your airline company and the 

ílight number?
Ông đi chuyến bay số  mấy và của hảng hàng 

không nào?
B; It's Air China. The Aight number Ì8 112.
Hăng hàng không quâc tế  Trung Quốc. Chuyến 

bay số  ĩ  12.
A; Do you have the baggage claim tags?
ồ n g  có thẻ nhận hàng không?

B: Yes. Here you are.

Tôi có. Nó đây.
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A: Ju s t a minute, please. Let me check... I am 
sorry. Your luggage was probably misplaced on 
Flight HDA 311 in Hongkong.

Ông vui lòng chờ một lát. Đ ể tôi xem... thật tiếc, 
hành lý của ông đ ể  nhầm trẽn chuyến bay HDA 311 
tới Hồng Kông mất rồi.

B: W hat shoưld I do now?

Tôi phả i làm sao băy giờ?

A: Would you please fill out this form and leave 
your address and phone number where we can 
contact you.

Ông vui lòng ghi phiếu rồi đ ề  lại địa chỉ và sô' 
điện thoại, chúng tôi sẽ liên lạc với ông sau.

B: When can we get the information?

Khi nào chúng tôi có thông tin?

A: About 8 o'clock tonight. Once we fmd your 
luggage, we'll contact you as soon as possible.

Khoảng 8  giờ tối nay. Khi nào tìm  thấy hành lý 
của ông, chúng tôi sẽ liên lạc ngay.

B; Do we have to come here again?

Chúng tôi có phải quay lại đây không?

A: No. We wiU đeliver them to vvhere you are staying.

Không. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận nơi ở của ông.
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TÌẾnạ>aníídãníicíiafíffàníídwIịdỉ

B: OK. We’ll be ŨI the downtown for three days. 
But what if our luggage was damaged?

ĐưỢc th ế  th ì tốt cho chúng tôi quá. Chúng tôi à  lại 
khu p h ố  này khoảng 3 ngày. Nhưng lở hành lý của 
chúng tôi bị hỏng th i sao?

A: Then, we will give you reasonable comỉ>ensation 
for it.

Thế th i chúng tôi sẽ bồi thường thoả đáng cho ông.

B: So, that's it?

Chúng tôi được bồi thường ư?

A: Yes, that's it. We are terribly sorry for the 
inconvenience.

Vâng. Chúng tôi thực sự  xin lỗi đả làm phiền ông. 

G hi nhớ

medium-sized Polo: chiếc ba lô thể thao cd trung bừìh

the handle of my suitcase: quai cặp da bị đứt

Luggage Service: quầy gửi đồ

gray leather suitcEBe: va li da màu xám

seat nuraber: số  ghê

look for: tim  kiếm

boardùỉg pass; thè lên máy bay

brìeícase: cặp da
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departure lounge: phòng chờ

the counter for lost baggage: quầy g iữ  hàng thất lạc

fill out; ghi phiếu

phone number: số  điện thoại

inĩormation: thông tin

contact: liền lạc

as soon as possible: ngay, sớm nhất
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Tĩéiĩ^ anfi dảná'cáa dư> lịà l

W ả € / S

HỎI v ế  các d ỊcH v ụ  GIAi t r í  ở  KHáCH SỌN
•  •  •

Is there any place in the hotel where we can 
amuse ourselves?

Trong khách sạn có đia điểm nào giải tr í không?

If you want to take a walk, you can go to the garden.

Nếu anh muốn đi dạo, anh có thể ra khuôn vién 
khúch sạn.

Would you please tell me some interesting places 
nearby?

Cô làm ơn chỉ cho tôi mấy địa điểm vui chơi ò gần 
đây với.

May I know where you want to go?

Ông muốn đi tới những nơi nào ạ?

The Museum of Modern Art. Is it far from here?

Bảo tàng mỹ thuật. Nó cách xa đây không côi

It won’t take you more than 15 minutes to get 
there on foot.

Đi bộ tới đó mất 15 phú t thôi mà.

82

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



Nguyễn Thanh Loan

There is a recreation center on the ground floor.

Có một khu giải trí ở tầng dưới cùng (tầng trệt).

You can play billiards, table tennis, bridge, and 
go bowling.

Anh có th ể  chơi bida, bóng bàn, cẩu ngựa, và lăn 
boivling

Is there a place where we can listen to some music?

Chúng tôi có th ể  nghe nhạc ở đâu  ?

There is a music teahouse where you can enjoy 
both classical rousic.

Có một phòng trà, ờ đó anh có th ể  thưởng thức cả 
hai dòng nhạc cô điển.

Can I get a free map of this city?

Có bản đồ thành phô'không cô?

We plan to go to the Disneyland tomorrovv aílemoon. 
Do you know how much the entrance fee is?

Ngày mai chúng tôi định tới thăm Disneyland. Vé 
vào cổng bao nhiêu cô nhỉ?

For adult, 10 dollars per person. As a group you 
may get a discount of 20%.

Vé người lớn là 10 đôla một người. Nếu đi cả đoàn 
có th ể  được giảm  giá 2Ơ?C.
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Would you please tell me the daily Service hours 
of the dining room?

Cô làm ơn cho tôi biết thời gian phục vụ hàng 
ngày của nhà ăn đưỢc không?

We serve all day long.

Chúng tôi phục vụ cả ngày.

When wili the bar and cafe open?

Quán rưỢu yâ quán cà phê m ò cừa vào lúc nào?

Does the guest house offer any o th e r Service?

Nhà khách có cung cấp thêm các dìch vụ khác không'.

We have a barber shop, a laundry, a store. post 
and telegram services, a newspaper 8tand, a biìliard, 
table tennis, video games and 80 on.

Chúng tôi có mở tiệm cất tóc, hiệu giặt ỉà, cửa 
hàng, dich vụ điện thoại và thư  tin, sạp báo, chồ chơi 
bida, bóng bàn, điện tử ...

Where can 1 have my laundry done?

Tôi có thê giặt ỉà quần áo ờ đăuì

Hội th o ạ i m ẫu
é  9

A; Informalion. May I help you?

Quầy thông tin xin nghe, ông  cẩn g ì ạ?
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B: Yes. Some tourists want me to take them to go 
around the? city on the free day. Would you please 
tell me some interesting places nearby?

Văng. Có mấy vị khách muốn tôi đưa đi tham  
quan thành phố. Cô làm ơn chỉ cho tôi mấy địa điểm  
vui chơi ờ gần đây với.

A; Sure. Mav I know where you want to go?

Vâng. Ông muốn đi tới nhừng nơi nào ạ ì

B; The Love Valley. Is it far from here?

Thung lũng tinh yêu. Nó cách xa đây không côĩ

A: Not really. It won't take you more than 15 
minutes to get there on foot-

Củng không xa lắm. Đi hộ tới đó mất 15 phú t 
thôi mà.

B: Could you show me the direction?

Cô chỉ đường giúp tôi nhé?

A: Walk along this road, and tu rn  right a t the 
third tum ing. You wiU see it.

Ông cử đi theo điÁýỉì^ này, tới ngã ba rẽ phải là đến.

B: ĩ see. Can I get a free map of this city?

Tỏi hiểu. Có bản đồ thành phò'không cô?

A: Sure, sứ . Here you are.

Có chứ ạ. Nó đây.
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Tìéhff anÂ dàníi đìữ' n^ãnÂ  dỉi Ịịdí

B: Thank you. We also plan to go to the Old Citv 
tomorrow aítemoon. Do you know how much the 
entrance fee is?

Cảm ơn cô. Ngày mai chúng tôi củng định tới 
thăm  Phô'cổ. Vé vào cổng bao nhiêu cô nhỉ?

A: For adult, 15 thousand dongs per person. As a 
group you may get a discount of 20%.

Vé người lớn là 15 ngàn đồng một người. Nếu đi 
cả đoàn có th ể  được giảm giá 20%.

B: How long will it take by bus?

Nếu đi xe buýt thi m ất bao láu?
A; It takes about 20 minutes by Bus No.4. The 

bus stop is right outside the hotel.

Ông đi xe buýt s ổ 4 mất 20 phút. Điểm dừng xe ở 
ngay bên ngoài khách sạn đó.

B; Bv the way, where can we buy ửuits around here?

Cô cho tôi hỏi luôn, tôi có th ể  mua hoa quả ở 
đâu nhỉ?

A: There is a convenience store opposite the hotel 
th a t sells very fresh

Có một cửa hàng đôì diện với khách sạn, ở đó họ 
bán hoa quả tươi ngon lắm.

B: Can we buy sorae souvenừs nearby?

ở  gần đây có cửa hàng lưu niệm nào không?
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Nguyên Thanh Loan

A: Yes, sir. Next to the fruit m arket there is a 
crafts market. 1’m sure you'll ímd some souvenirs 
vou like a t the market.

Có, thưa ông. Cạnh chợ hoa quả có một khu bán 
đổ thù công. Tôi tin chắc ông sẽ mua dược những  
món đồ như ý.

lì: Can we get handicraft items there th a t aren 't 
too expensive?

Mua hàng thủ công làm bằng tay ở đó có đắt lắm  
không?

A; Many handicraft iteras are sold a t the market. 
Thev're very reasonable in price and are of good quality.

Có nhiều măt hàng bày bán ò đó lắm. Giá cả phải 
chăng và có chất lương tốt.

H; Thank you very much for your information.
Cảm ơn cô rất nhiều.
A: VVith pleasure.
Rất hăn hạnh được phục vụ ông.

G hì nhớ

amuse: giải trí
The Museum of Modem Alt: Bảo tàng m ỹ thuật
far: xa
on foot: đi bộ

t

recreation center: khu giải trí
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T ìá ĩ^a n íld à iứ íd ỉa r ì^á n ííd u /lià i

ground floor: tầng dưới cùng (tầng trệt). 
brídge; cầu ngựa 
go bowling: lăn boivling 
music teahouse: phòng trà 

classical rausic: dòng nhạc cổ điển 
map of th is city: bản đổ thành phô' 
plan to: định
the entrance fee: vé vào cổng 
get a discount of: giảm giá
daily  Service hours: thời gian phục vụ hàng ngày
the  dining room: nkà ăn
serve: phục vụ
all day long: cả ngày
bar and cafộ: quán rượu và quán cà phe
guest house: nhà khách
barber shop: tiệm cắt tóc
a laundry; hiệu giặt là
post and telegram services: dich vụ điện thoại và 

thư  tin
a newspaper stand: sạp báo 
a billiard: chơi bi-a 

table tennis: bóng bàn
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THÔNG BÁO GIỜ KHỞI HÍÌNH

M ẩu c â u  ứng  d ụng

We are  going to leave early tomorrow mommg. 

S á n ^  m ai chúng ta sẽ đi.

Shall we have a talk about the arrangem ent for 
the departure?

Chúng ta sắp xếp lich trinh một chút nhé?

I have reconíưmed the Aight tickets to Vietnam.

Tôi đả xác nhận vé bay về Việt Nam  rồi.

We'll take the morning night on May 20th. It's 
Plight CPA 123 to Vietnam vía Beijing.

Chúng ta sẽ bay chuyên sáng ngày 20 tháng 5. 
Chuyến CPA 123 qua Bắc Kinh tới Việt Nam..

When is the departure time of th is ílight?

Mấy giờ khỏi hành uậy cô?

It's 10:00 a.ra.

10 giờ  anh ạ.
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T ìứ i^a n ííd à iứ íd ia r t^à n íld iilịd í

We should be a t the aứport one hour and a half 
before the plane takes off.

Chúng ta nên đến sán bay trước giờ bay 1 tiếng rưỡi.

This way we have enough time to go through the 
emigration and customs.

Khoảng thời gừin đó chúng ta còn phải làm thủ 
tục hải quan và nhập cảnh nữa.

How long does it take from the hotel to the airport?

Đi từ  khách sạn đến sản bay mất bao láu ?

It takes 30 minutes by bus unless there is a 
traíTic jam.

Nếu không bị tắc đường thi đi xe buýt m ất khoảng 
30 phút đấy.

So, it's better for us to set ofĩ a t 7:30 a.m.

Tốt nhất chúng ta nên đi từ  7 rười.

Well then we'U have breakíast a t 7 o’clock. Is it 
all right?

Vạy, chúng ta ăn sáng lúc 7 giờ nhé. Mọi người 
thấy có được không?

OK. Please inform the hotel reception to prepare 
bufí'et breakíast for us.

Được. Anh nhấc lễ tân chuẩn bị bữa sáng sớm nhé.
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Nguyễn Thanh Loan

All right.

Vảng.

When wiU the coach come to pick us up to the airport?

Khi nào xe đến đón chúng ta?

The coach will wait for us in front of the hotel at 
7:20 a.m.

7 giờ 20 xe đợi chúng ta ở trước khách sạn.

Please tell the group members to meet on the 
coach after the breakfast.

Óng nhắc mọi người trong đoàn ăn sáng xong thỉ 
lên xe luôn.

Luggage will be checked out at 10:30 tonight. 
I'vc conrirmed it with the bell captain already.

10 rưởi tôì nay làm thủ tục nhận hành lý. Tòi 
đà dặn nhăn viên khách sạn rồi.

Luggage check-out: 10:30 tonight, moming call: 
6:30, breakíast: 7:00, departure: 7:30.

N hư  vậy là lấy hành lý lúc 10 rưỡi tôĩ nay, thức 
dậy lúr 6 rưỡi, 7 giờ ăn sáng, 7 rưỡi lên xe.

This is the opierator. May I help you?

Đây là tổng đài. Tôi có th ể  giúp ông việc g ì không?

I'd like to have a morning call tomorrow moming.

Vâng, sáng mai cô đánh thức chúng tôi ưđi nhé.
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Our group is to take the early ílight to Vietnam 
tomorrow morning.

Đoàn chúng tôi sẽ bay sớm về Việt Nam.
At what time shall we call you?
Chúng tôi sẽ đánh thức vào lúc mấy giờ?
At 6:30 a.m.
6 rưởi.
Can you tell me the room numbers, please?
Ông cho tôi sô'các phòng luôn nhé?
Certainly. Please call Room 2010. 2011, 2012,

2013, 2014 and 2015 a t 6:30 a.m. There are six 
rooms altogether.

Dĩ nhiên. Cô gọi hộ tôi 6 phòng này vào lúc 6 rưỡi 
nhé: phòng 2010, 201 ĩ, 2012, 2013, 2014 và 20Ĩ5.

Hội th o ạ i m ẩu 
é  ♦

A: Mr Binh, we are going to leave early tomorrow 
morning. Shall we have a talk about the 
arrangem ent for the departure?

Anh Binh, sáng mai chúng ta sẽ đi. Chúng ta sắp 
xếp lich trinh một chút nhé?

B: Certainly, Ms. Hoa. Have you reconfưmed the 
ílight tickets to Vietnam?

D ĩ nhiên, cô Hoa ạ. Cô xác nhận vé bay tới Việt 
N am  chưa?

92

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com
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A: I have reconrirmed the ílight tickets to 
Vietnam. We'll take the moming íTight on May 20th. 
lt's Flight CPA 123 to Vietnam via Beijing.

Tôi đã xác nhận vé bay về Việt N am  rồi. Chúng ta 
sẽ bay chuyến sáng ngày 20 tháng 5. Chuyến CPA 
123 qua Bắc K inh tới Việt Nam.

B; When is the departure time of this ílight?
Mấy giờ khởi hành vậy có?

A: It’s 10:00 a.m. We should be a t the aừport one 
hour and a half beíore the plane takes oữ. This way 
we have enough time to go through the immigration 
and customs.

10 giờ anh ạ. Chúng ta nên đến sân bay trước giờ 
bay 1 tiếng rưởi. Khoảng thời gian đó chúng ta còn 
phải làm thủ tục hài quan và xuất cảnh nữa.

B; Yes. I th ink  so. How long does it take from the 
hotel to the airport?

Vâng, tôi củng nghĩ thê. Đi từ  khách sạn đến sân 
bay mất bao lâu?

A: It takes 40 minutes by bus unless there is a 
traíTic jam.

Nếu không bị tắc đường th ỉ đi xe buýt m ất khoảng 
40 phút đấy.

B: So it's be tte r for us to set off a t 7:30 a.m.

Tốt nhất chúng ta nên đi từ  7 rưdi.
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TÌỂ ^aníldàníídÌA ỉự ịàỉơ ídu^Ịid í

A: Yes. Well then we'll have breakfast a t 7 o’clock. 
Is it all right?

Vâr^. Vậy, đoàn chúng ta ăn sáng lúc 7 giờ nhé. 
A nh thấy có đưỢc không?

B: OK. Please iníorm the hotel reception to 
prepare buíTet breakfast for us.

Được. A nh  nhắc lễ tân chuẩn bị bừa sáng sớm nhé.
A: All right.
Văìig.
B: When will the coach come to pick us up to the 

airport?

Khi nào xe đến đón chúng ta?
B: The coach will wait for us in front of the hotel 

a t 7:20 a.m. Please tell the group 'members to meet 
on the coach after the breakíast, Luggage will be 
checked out a t 10:30 tonight. 1’ve confưnieđ it with 
the bell captain aừeady.

7 giờ 20 xe đợi chúng ta ở trước khách sạn. Anh
nhắc mọi người trong đoàn ăn sáng xong thi lên xe
luôn. ĨO rưỡi tốì nay làm thủ tục nhận hành lý. Tôi
đã dặn nhán viên khách sạn rồi.

•  ĩ

G hi nhớ  

leave: rời đi

arrangem ent: sự  sấp xếp
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Nguyễn Thanh Loan

reconfirmed; xác nhận 

vía: qua

imigration: xuất cảnh'

set ofí: khởi hành

inform: nhắc

the hotel reception: lễ tân

prepare buíTet breakfast: chuẩn bị bữa sáng

pick up; đón

confirm: xác nhận

the bell captain; nhân viên khách sạn 

Luggage check-out: lấy hành lý 

operator; đáy là tổng đài , 

early Aight: bay sớm
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y ễ à i i s

lAm  th ủ  tụ c  trồ  p h ò n g  v A THRNH TOriN

M au câu  ứng  dụng

We're leaving today. I'd like to pay our bills now.

Chúng tôi sẽ đi hôm nay. Tôi muốn thanh toán 
tiền phòng bảy giờ.

I’d like to check out for our group.

Tôi muốn thanh toán tiền phòng.
Should we check out beíore noon?

Chúng tôi trà phòng trước buổi trưa nhé? 

rm  checking out today.

Hôm nay tôi sẽ trả phòng.

W hat time is check out?

Mấy giờ làm thù tục trả phòng vậy? 

ĩm  getting ready to check out.

Tôi chuẩn bị trả phòng.

Can I check out late?

Tôi có thể trả phòng muộn một chút đưỢc không?
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Nguyễn Thanh Loan

Can I cash a traveier’s check here?

Tôi có th ể  thanh toán bằng séc du lịch được không?

Can you check this Tigure again, please?

A nh có th ể  đếm lại tiền được không?

W here can I cash a traveler's check?

Tôi có th ể  thanh toán séc du lịch ở đău?

Can you cash these traveler's checks for me, please?

Anh có th ể  thanh toán những tấm séc du lịch này 
cho tôi đưỢc không?

I'd iike to pay my bill now.

Tôi muốn thanh toán tiền phòng bây giờ.

I'd like to change this traveler's check into RMB..

Tôi muốn đổi séc du lịch này sang RMB.

I don't take any identiíĩcation with me.

Tôi không mang chứng m inh thư.

Is everything incluđed in the bill?

Mọi thứ  được tinh hết trong koá đơn rồi chứ?

I think there is a mistake in this bill.

Tôi nghĩ trong hoá đơn có chỗ sai đấy.

I didn't order roora Service.

Tôi không yêu cầu về dừ:h vụ buồng phòng.

97

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



TìỂiĩff’a n fíd ả n fid ia n ạ à n ííd iilịd l

Check again, please.

Anh kiểm tra lại đi.

Don't forget anything.

Anh đừng quên thứ  g i nhé.

Take One more look around.

Anh xem lại xung quanh một lần nữa đi. 

ru be down in ten minutes.

10 phút nữa tôi sẽ xuống.

Can I pay by credit card?

Tôi thanh toán hằng thẻ tin dụng được không? 

May I have an invoice?

Tôi có thể có một tờ hoá đơn được chứ?

Thank you for your Service.

Cảm ơn cô đã phục vụ chúng tôi chu đáo.

H ói th o a i m ẫu  
■  •

A: Good morning. Can I help you?

Chào anh. Tòi có thểgiúp anh việc g i không?

B: I'd like to check out for our group.

Tôi muốn thanh toán tiển phòng.

A  May I ha ve your name and room number, pleaise? 

Anh vui lòng cho tôi biết tên và số  phòng?
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Nguyễn Thanh Loan

B: My name is Hai Cuong, the tour leader from 
Dong A Travel Service. We stay in Room 2010 to 
Room 2014, four rooms altogether.

Tôi là Hải Cường, trường đoàn đến từ  công ty du 
lư h  Đông Á. Chúng tôi ò iừ phòng 2010 tới phòng
2014, có 4 phòng tất cả.

A; Yes, Mr. Hai Cuong, You came here three days 
ago on March 15, didn't you?

Vâng. Các anh đến đây từ 3 ngày trưởc, tức ngày 
15 tháng 3 phải không?

B: Yes, Miss.

Đúng rồi.
A: Just a moment, please. ru draw up your bill 

for you. Your bill totals 900 thousand dongs, Mr. Hai 
Cuong. Would you like to check it?

Anh vui lòng chờ một chút nhé. Tôi sẽ đưa hoá 
đơn cho anh. Hết tất cả là 900 ngàn đồng. Anh có 
muốh kiểm tra lại không?

B: All right.

Được rồi.
A; Thank you. Would you sign on the bill, please?

Cảm ơn anh. Anh ký hoá đơn chưa ạ?

B; Certainly. Here you are.

À vông. Tôi kỹ đây.
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TìỂ t^atĩA dảrííicíỉarĩ^àníldiilỊài

A: Thank you. Here is yoiu* receipt. Hope to serve 
you again next time.

Cảm ơn anh. Đây là hoá đơn thanh toán. Rất 
mong được đón đoàn anh trở lại đây.

B: Thank you for yo u r Service.

Cảm ơn cô đã phục vụ chúng tôi chu đáo.

G hi nhớ

ch eck-in ; đăng ký vào khách sạn 
check • out: đăng ký trả phòng 

cređit card: thẻ tín dụnỂ 

Service: dich uụ 
» ậ 

• get ready: sẵn sàng 

bill: hoá đơn

look around: nhìn xung quanh 

grateful: biết ơn 

sign; ký

chamber-serving: nhăn viên phục vụ phòng
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P h ầ n  II

DÀNH CHO NGƯỬI ĐI DU LỊCH

' S R '  • J  KAJQịt 7

V€U Cấu PHỤC VỤ

Yoii can do it now if you like.
muôn cô có th ể  dọn ngay bây giờ củng được.

I woiild like you to go and get me a flask of hot water. 
Tôi muốn cô đi lấy cho tôi binh nước nóng. 
rm  sorry th a t youx flask is empty.
Xin lỗi ông bình nưởc hết rồi.
May I do the turn-down Service for you now?
Tòi có th ể  dọn phòng bây giờ được không?
Oh, thank  you. But you see, we are having some 

íriends over.
Ò, rất cảm ơn cô. Nhưng cô thông cảm, chúng tôi 

đang bận tiếp m ấy người bạn.
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Tìéh^ arứi dànẮ nffđìiÂ dii lịcÂ'

Could you come back in ...?

Khoảng ... nữa cô quay lại nhé?
Would you tidy up a bit in ...?

Cô dọn ... gọngàng một chút nhé?
I've just taken a bath and it Ì8 qưite a mess now.

Tôi vừa tắm xong và nó khá bừa bộn.
Please bring us a bottle of just boiled water.

Làm đn mang cho chúng tôi một chai nước nóng nhé.
I have some laundry to be done.

Tôi có ít đồ muâh giặt.
Would you please send someone to pick up mv 

laundry?
Cô cửaỉ đó đến lẩy đồ cho tôi nhé?
Will you have the laundry done today?

Hôm nay đồ của íôi có giặt xong không?
I'd like to have my breakíast in  my room 

tx)morrow raorning. Could you senđ it here?

Mai tôi muốn ăn sáng tại phòng. Cô mang đổ ăn 
cho tôi nhé?

We provide very good room Service. What would 
you like?

Chúng tôi có dịch vụ phục vụ tại phòng rất tốt 
đấy. Bà muốn ăn món g iạ?
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Nguyễn Thanh Loan

Bv the way, is there any other way to have room 
Service?

Cô này, tôi có th ể  gọi món ăn cho bữa sáng bằng 
cách nào khác không?

But w hat should we do with the dishes when we 
finish our breakfast?

Khi ăn xong tôi nén đ ể  bát đĩa thếnào?
Please leave them outside your room. The waiter 

wil] go to collect them.

Bà cứ đe bền ngoài phòng. Chúng tôi sẽ tới lấy.
There are a lot of problems in Room 1512. Can 

you get someone up here?
Phòng 1512 có nhiều vấn đề quá. Cô cừ ai đó tới 

đây nhéì
VVhen he comes, would you tell him to bring a new 

bulb a t the same time? The floor lamp just went out.

Khi nào anh ta tới, cô bảo anh ấy mang luôn cả 
bóng đèn mới nhé? Bóng đèn trên phòng cháy rồi.

Woulđ you like to change rooms, sứ?

Phiền cho ông quá. Hay ông chuyển sang phòng 
khác nhé?

No, I like this room because 1 can enjoy a 
wonderful view here. By the way, I th ink  I need 
more hangers for my clothes.
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Thôi, tôi thữh phòng này ui ở đáy có th ể  ngắm cảnh 
được. Nhán tiện cho tôi xin thêm mấy cái móc áo nhé.

No problem. How many do you think wiU be enough?

Vâng. Rao nhiêu cái th ì đã vậy ông?

Ten to twelve will do.

Cho tôi xin 10 hoặc 12 cái củng được.

One of our tourists wants to deposit valuables here?

ở  đây có nhận gửi đồ không cô nhỉ?

When does the cloakroom close?

Khi nào phòng g iữ  mủ áo đóng cửa vậyì

Hội th o ạ i m ẫu ị  é

A: Housekeeping. Can 1 help you?

lìộ phận phục vụ đáy. Tôi có thể giúp bà việc gi không?

B: Yes. There are a lot of problems in Room 1512. 
Can you get someone up here?

Văng. Phòng 2010 có nhiều vấn đề quá. Cô cử ai 
đó tới đáy nhé?

A: What’s wrong?

Có chuyện g ì vậy ạ?

B: Fừst, the aừ  conditioner doesn't work. The 
room Ì8 very hot. Second, there is something wrong 
with the tap. It won't stop running.
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Nguyễn Thanh Loan

Thứ nhất, điều hoà không hoạt động. Phòng rất 
nóng. Thứ hai, vòi nước củng có vấn đê nước không 
chảy ra được.

A: I am terribly sorry about it, madam. We'll send 
a repairm an there immediately.

Xin lỗi bà. Chúng tôi sẽ bảo thợ sửa đên ngay.

B: When he comes. would you tell him to bring a new 
bulb at the same time? The floor lamp just went out.

Khi nào anh ấy tới, cô bảo anh ấy mang luôn cả 
bóng đèn mới nhé? Bóng đèn trên phòng cháy rồi.

A: That’s bad. Would you like to change rooms, sir?

Phiền cho bà quá. Hay bà chuyển sang phòng  
khác nhé?

B; No, I like this room because I can enjoy a 
vvonderíul view here. Bv the way, I think I need 
more hangers for my clothes.

Thôi, tôi thích phòng này vi ở đây có th ể  ngắm  
cảnh được. Nhăn ti4n cho tôi xin thêm mấy cái móc 
áo nhé.

B: No problem. How many do you thứik wiU be 
enough?

Vâng. Bao nhiêu cái th ì đủ vậy bà?

A: õ will do.

Cho tôi xin 5 cái.
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B: All right. Someone will go to your room w ith 
them right away.

Văng. Chúng tôi sẽ mang đến ngay bây giờ.

G hi nhớ

a flask of hot water: bình nước nóng 

turn-down Service; dọn phòng 
tidy up: gọn gàng 

a bit: một chút
•

take a bath: tắm  
mess: bừa bôn

4

a bottle of just boiled w ater một chai nước nóng Tihé.
laundry to be done: đồ muôn giặt
p ick  up m y la u n d ry : lấy đồ
room Service: d k h  vụ phục vụ tại phòng
outsiđe: bên ngoài
problern: vấn đề
bulb: bóng đèn

change room: chuyển phòng
enjoy a wonderful view: ngắm cảnh
hanger: cái móc áo
deposit valuables: gửi đổ

cloakroom: phòng g iữ  mủ áo
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Nguyền Thanh Loan

'SR A • m %̂ J04r z

HỎI PHƯƠNG TlễN GIRO THÔNG

M au câu  ứ n g  d ụ n g

Would you mind telling we where to get a bus?

Anh  có th ể  cho tôi biết điểm bắt xe buýt ở  đáu không?

Where is the nearest bus stop from here?

Điểm dừng xe buýt gần đáy nhất là ò đâu?

Is this the right way to the stadium?

Đăy có đúng là đường đến sân vận động không'?

VVould you kứidly teU me how to get to the station?

Anh có th ể  cho tôi biết đường đến nhá ga không?

Is this vvhere I catch the bu8 for W ater Park?

Có phải đáy là điểm tôi bắt xe buýt đến côĩìg viên 
nước không?

Where is the bus stop for Green Park?

Điểm dừng xe buýt đến công viên Green là ở đâu?

VVhich bus should I take for the university?

Tôi nên bắt xe nào đ ể  đến trường đại học?
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Which bus shall I tske  if I want to go to ứie theater?
Tôi nên bắt xe buýt nào nêu tôi muôn đến nhà hát?
Which line do I take for the supermarket?

Tôi đi tuyến nào đ ể  đến siêu thị?
Could you tell me the best way to get there?

Anh có thể cho tòi biết cách tốt nhất để  đến đó khổng?
Is there a bus to the post oíTice from here, please?

Có xe buýt nào đi từ  đáy đến bưu điện không?
Where does this bus go?
Xe buýt này đi đến đâu?
Is th is the right bus to the church?
Đáy có đúng là xe buýt đi tới nhà thờ không'?
Will this bus take me straight to CVI Building?
Xe buýt này có th ể  chở tôi đến thẳng tòa nhà 

CVỈ không?
Do you stop a t the public library?

Anh có dừng lại ở thư  viện công cộng không?
How far does this bus go?

Xe buýt này đi bao xa?
W hat is the fare from here to Shanghai?
Giá vé từ  đây đến Thượng Hải là bao nhiêu?
How much is the fare?
Giá vé là bao nhiêu?
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Nguyễn Thanh Loan

W hat stop is next?

Điểm dửng tiếp theo là gì?

Where are we?

Ch úng ta đang ở đáu ?

W hat stop are we at?

Chúng ta đang ở điểm dừng nàoì

Is this where I get OÍT?

Có phải đăy là nơi tôi xuống không?

Whcre can I transỉer to a bus for the railway station?

Tôi cỏ th ể  chuyển sang xe buýt đ ể  đến nhà ga xe 
lửa ờ đâu?

Which bus shall I change after I get off next stop? 

Tỏi nên bất xe nào sau khi tôi xuống ò bến sau? 

Where do I get off for the theatre?

Tôi xuốngxe đểđến rạp hát ởđâu?

How far are we from the center of town?

Chúng ta cách trung tám thành phốbao xa?

Hội th o ạ i m ẩu 
Ì  %

A: Excuse me, sư. Is this the right subway to go 
to Paris?

Xin lỗi ông. Đáy có phải xe điện đ i Paris không ạ?
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B; Yes. You get o£f a t next S t r e e t .

Vâng. Bà xuống xe ở con phô'tới nhé.

A: Shall I take the express or local train?

Tôi nên đi xe nhanh hay thường ạ?

B: Take the express. It saves you a lot of tirae. 
The local train stops a t every station.

Bà nên đi xe nhanh. Tiết kiệm thời gian. Còn xe 
thường thì dừng ở một bến.

A: How rauch is the fare?

Giá vé bao nhiêu ạ ĩ

B; 30 cents. You can get a ticket from the ticket 
machine.

30 xu. Bà lấy vé từ  máy tính tiền vé nhé.

A: What should I do with the ticket?

Tôi phải làm g ì tiếp theo nữa?

B: You slip it into the slot at the tum stile  and 
then push the turnstile to get ứi.

Bà đút nó vào khe hở ờ cái cửa quay và đẩy cửá 
lên xe.

A: I see. Thanks a lot.

Tôi hiểu rồi. Cảm ơn õng nhiều nhé.
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Nsuyền Thanh Loan

G hi n h ớ

get in: lên xe 

get off: xuống xe 

pay: thanh toán 

W0IT>': lo lắng 

traíTic iam: tắc đường 

rush hour: giờ cao điểm 

stop: điểm dừng 

fare: giá vé

convenient: thuận tiện* % 
ask: hòi, yêu cầu
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HỎI THỈlM DƯỜNG

M au câu  ứ n g  dụn g

I am lost. Is there a subway station around here?

Tôi bị lạc đường. Gần đây có nhà ga không?

Do you know how to get to Bach Mai hospital?

Anh có biết đường đến bệnh viện Bạch Mai không?

I'm sorry. rm  not familiar with this area. Please 
ask somebody else.

Xin lỗi. Tôi củng không rõ về nơi này, anh hỏi 
người khác xem nhé.

Where can I íínd a public telephone?

Xin hỏi írạm  điện thoại công cộng ỏ đáu?

Can you tell me where I can get a bite to eat?

Cho hỏi tôi có th ể  ăn điểm tâm ở đâu?

Excuse me, is there a post oílíce near here?

Xin lỗi gần đây có bưu. điện không?
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Nguyễn Thanh Loan

Elxcuse me. Could you tell me the way to Le Loi school?

X in  lỗi cho hỏi thăm trường Lê Lợi ở đáu ?

Go down this road and tum  left at the first crossữig.

Đi theo con đường này, tă. ngã tư  thứ nhất thì rẽ trái.

Walk on for about a hundred meters, and it’U be 
on your left.

Đi tiếp khoảng lOOm nữa, anh sẽ thấy nó ở ngay 
phía  bên trái.

I'm looking for the bank. Can you tell where it is?

Tôi đang tìm  ngân hàng, anh có th ể  cho tôi biết nó 
ở đâu không?

Just go ahead to the second Crossing, th e n  tu m  right.

Cứ đi thẳng, đến ngã tư  thứ hai th i rẽ phải.

Excuse me, sir! Where is Ha Ix)ng Bay?

A nh làm ơn cho hỏi Vịnh Hạ Long ở đâu?

Ha Long Bay? I'm not quite sure.

Vịnh Hạ Long? Tôi cũng không rõ lắm.

How do you get to Ho Chi Minh museum?

Cho hỏi tới bảo tàng Hồ Chi M inh đi như  th ế  nào'?

Am I on the right road to Big c?

Xin lỗi, cho hỏi đầy là đường tởi siêu thị B ig c  
phải không?
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Then could you show me the way?

Anh có th ể  chỉ giúp tôi không?

Turn back, and walk on until the Tirst turn. Turn 
right, then you can see Big c  on ứie leít round the comer.

Chị đi ngược ỉại, tới ngã tư thứ nhất thi rẽ phải, 
chị sẽ nhìn thấy siêu thị Big c  ở bén trái của chỗ rẽ.

Excuse me. How do I get from here to the sea?

Làm ơn cho hòi, đi từ đáy tới biển như th ế  nào?

It’s not far away from here. It's about 120 metres.

Nó cách đ ả \ không xa. Khoảng 120 mét thôi.

Could you tell me where the bus term inal is?

Làm ơn cho hòi trạm xe buýt ỏ đáu?

Hôi th o a i m ẫu 
é  ♦

A: Good morning,

Chào anh.

B: Good morning! May I help you?

Cháo chị! Tôi có thê giúp chị việc gi?

A: rm  a stranger here, I don’t  know the way to 
W est Hotel. Show me, please.

Tôi là ngitòi lạ ở đây, tôi không biết đường tới 
khách aạn West. Anh làm ơn chỉ giúp tôi vởi.
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Nguyễn Thanh Loan

B; My pleasure. Go straight ahead. Take the 
second Street on the left.

Đi thảng ĩ)ề phừi trước. Rẽ vào con phô'thứ hai ở 
bên trái.

A; How far is it from here to West Hotel?

Từ đảy đến. khách sạn Vỉest bao xa?

B; It’s about 2.5 kilometers.

Khoảng 2,5km.

A: Can I take a bus here?

Tôi có th ể  đi xe buýt tới đó không?

B: Yes. You take No. 6,

Có. Chị đ i xe buýt sô 6.

A: Thank you very much.

Cảm ơn anh rất nhiều.

B: You are welcome.

Không có gì.

G hi n h ớ

go along; đi dọc theo 

go straight: đi thẳng 

go down: đi xuống 

way; con đường
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opposite: đối diện 

in front of: ở phừi trưâc 

left: bên trái 

right: bên phải 

stranger: ngttòi lạ 

know: biết 

tum: rẽ

ahead: ở phía trước 

terminal; điểm cuối cùng
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Nguyễn Thanh Loan

ỹ B ầ i4 ‘ 

DỔI TIÍN

M âu câu  ứ n g  d ụ n g

I'd like to know if you could change this money 
back into us dollars for me.

Tôi muôn biết liệu cô có th ể  đổi sô'tiền này sang 
đôla Mỹ không được không?

Could you change these French írancs for me?

Cô có th ể  đổi chữ tôi đồng frăng Pháp đưỢc không?
Can you give me 100 dollars in Swiss francs?

Cô có th ể  đổi giúp tôi 100 đôla sang đồng frăng  
Thuỵ Sỹ đưỢc không'?

I'd like to convert the full amount of the 
remittance into us doUars.

Tồi muốn đổi toàn bộ sô tiền gửi sang đồng đôla.
I'd like some coins for this note.

Tôi muôh đổi tiền đổng lấy tiền giấy loại này.

In fives, please.

Làm ơn đổi g iúp tôi 5 tờ tiền.
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Could you give me somc smalỉ notes?
Cô đổi cho tôi mấy tờ tiền mệnh giá thấp nhé?
50.000.000 VND. And what's the exchange rate today?
50.000.000 đổng. Tỷ giá hối đoái của ngày hôm 

này là bao nhiêu?
I need some A ustralian dollars.
Tôi cần một ít đô la úc.
Woulđ you please change them for me?
Cô đổi cho tôi nhé? 
ư s  dollars, please.
Tôi muốn đổi sang đô ỉa Mỹ.
W hat’s today’s exchange ra te  for u s  đollars?
Tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ hôm nay là 

bao nhiéuĩ
It is one A ustralian dollars for 20,000 dong.
1 đô la Úc tương đương với 20 nghừi đồng Việt Nam.
I w ant to change 300 u s  doUars ữito VND.
Tôi muốn đổi 300 đô la Mỹ sang tiền Việt.
I am visitor from Vietnam. I’d like to change 

some Vietnam dong into A ustralian dollars.
Tôi là khách du  lich từ  Việt Nam  tới. Tồi muốn 

đổi một ít tiền Việt sang đô la ức.

Traveler’s check.

Đổi cho tôi sang séc du lich nhé.
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Hôi th o ạ i m ẩu
9 «

A: Cĩoođ moming. madam. May I help you?

Chào bà. Tôi có thể giúp bà việc g i không?

B; I am visitor from Vietnam. I’d like to change 
some VÌPtnam đong into u s  dollars.

Tòi là khách du ttì Việt N am  tới. Tôi muốn 
đổi một it iừìn Việt Nam  sang đô ỉa Mỹ.

A; Cash or check?

Bà muốn đổi láy tiền m ặt hay séc?

B: Cash, please.
Đổi sang tiền mặt cho tôi nhé.
A: Todav’s exchange rate is 1 USD for 19,500 VND. 

Tỳ giá hôĩ đoái hỏm nay ĩ  đô la Mỹ đưỢc 19.500 
đồng Việt Nam.

B: Ifs  Ok.

Váng.
A  Coiild you please show me your passport?

Bà Ỉ'UÌ ỉòng cho tôi xem hộ chiêu được không?

B; Here you are.

Nó đáy.
A: Thank you, madam,

Cảm ơn bà.
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G hi nhớ

exchange: đổi ngoại tệ 

fill in: điền vào 

form: phiếu, đơn

check: séc 

currency: tiền tệ 

declaration: yêu cầu 

exchange rate: tỳ giá hóì đoái 

travelers check; séc du lich
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Nguyễn Thanh Loan

'S b à í S

DI MUA SÁiM

M au c âu  ứ n g  d ụ n g

rd  like to see a tea set, please.
Cho tôi xem bộ ấm pha trà.
I w ant a paữ  of jade earrings.
7'õi muôh mua một đôi nhẫn ngọc bích. 
Tni looking for a DVD player.
Tôi đang tìm  đầu đĩa DVD.
I need a T-shirt.
Tôi muôn mua áo sơ mi.
Please show me th a t black suit.
Cho tôi xem bộ comlê màu đen kia.

•

Tm thinkữig of a dark-color suit.

Tôi muốn xem bộ comlê tôì màu.
Is the new model on sale today?
Hôm nay có bán kiểu mới không? 
ĩm  ju s t looking.

Tôi chi xem qua thỏi.
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Pỉease show me this hat.

Làm ơn cho tôi xem cái mũ này.

Any other T-shirt?

Còn cái áo phông nào khác nửa không?

I'd like to buy a skữt.

Tôi muôn mua một chiếc váy.

Do you have camera3?

Chị có máy ảnh không?

Give me a bigger / smaller one, please.

Làm ơn lấy cho tôi cái rộng hơn! nhò hơn.
Could you recommend something good for 

souvenirs?
Chị có th ể  giới thiệu những thứcó thê làm quà 

lưu niệm được không?
Where can I buy?

Tôi có thểm ua ở đâu?
Could you wrap it up for me?

Chị có thềgói lại cho tôi được không?
I w ant a bottle of whÌ8key.

Tôi muốh mua một chai rượu ivhừky. 
ỉ w ant to try on another one?

Tôi muốn thử cái khác?
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Nguyễn Thanh Loan

Hội th o ạ i m ẵu
♦  •

A; Oh, look a t these two vvatches, aren't they lovely?

Ò, 2 chiếc đồng hồ này đẹp thật đấy!
B: You have very good taste, 1’m sure. They're very 

exquisite. Yoimg people like them very much. Some of 
the young bought these watches for theừ lovers,

Tôi thấy cô rất có khiếu thẩm mỹ. Chúng đẹp thật. 
G iă trẻ rất thích chúng. Có một số  thanh niên mua 
những chiếc đồng hồ này đề  tặng cho người yêu của họ.

A; ru buy a watch for myseir.

Tôi muôn m ua cho minh một chiếc.
B: Well, th is one is very nice. It's suitable for 

young girls, You can have a try.
Văng, chiếc này rốt đẹp. Nó rất hợp với những cô 

gái trẻ. Cô có thê deo thủ.
A: But I'm  allergic to metal.

Nhưng tôi bị dị ứng với kim  loại.

B: Don't worry. It's made of 18K gold.

Yên tảm đi. Nó dược làm từ vàng ISkara.

A: How nice!

Đẹp quá!
B: And it matches your skin very well. 

rất hợp với màu da của cô.
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A: How much?

Bao nhiêu tiền?

B; 2,563,000 VND.

2.563.000 đồĩig.

A: Tra afraid it's too expensive.

E là nó đắt quá.

Đ: In fact, it's quite reasonable. Besides, it's 
worth buying one's íavorite thing.

Thực ra, giá đó là hỢp lý rổi đấy. Hơn nữa, nó rất 
xứng đáng với số  tiền bỏ ra.

A: OK, when I have enough money, ru  come back 
to take it hope it’ll stiil here.

Vảng, khi nào có đủ tiền tôi sè quay lại mua, hy 
vọng là nó vẫn còn.

B: OK, thank you for your coming.

Vâng, cảm ơn cô đả đến.

G hi nhớ

caraera: máy ảnh 

recommend: giới thiệu, tiến cử 

wrap: gói, bọc 

ring: nhẫn
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allergic; d ị ứng

lipstick: son môi

transparent: trong suôi

tea  set: bộ ấm pha trà

jađe: ngọc b kh

show: chỉ, cho xem

look for; tìm  kiếm

a paư  of: một đôi

a bottle of: một chai, một lọ
'  é #
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TÌM Hiếu HỒNG MIĨN THUế

M ẩu câu  ứng dụn g  

Does this price include tax?

Giá bán này tính luôn cả thuê rồi à?

I'll take it, and can you make it tax-free?

Tôi mua cái này. Cô bán miễn th u ế  cho tôi 
được không?

What's the tax rate, bv the wav?

Mức thuê là bau nhiéu vậy?

Can ỉ have this tax-free?

Tôi có th ể  mua hàng miễn thuếkhông?

You mean you can't make a tax-free purchase if 
you're not a tourist?

ý  ông là nếu không phải là khách du lịch thi 
không được mua hàng miễn thuế  à?

Can you make it tax-free?

Nó có được miễn thuế  không vậyì
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Could vou pve me one carton of 555, a bottle of 
Red Label and one bottỉe of Scotch NVhisky, pỉease?

Anh hán cho tôi một hộp thuờc lá 555, 1 chai rượu 
nhản dỏ và ĩ  chai rượu Whisky Xcốt-len nhéì

Please give me a Tax-Free Shopping Check

Anh ghi cho tôi phiếu hàng miễn thuế  nhé.
Here's the Tax-Free Shopping Check.

Phiếu hàng miễn thuế  của anh đây.
This lady of our tour group wants to buy some 

deep soa fìsh oil and lanolin cream.

Quý bà dây muôn mua dấu cá và kem dưỡng Umolin.
Do vou know the duty-free limít for these 

Products, miss?

Mặt hàng này với sô' lượng bao nhiêu thi được 
miễn thuẻ hả côĩ

Cash, please.

Thanh toán bằng tiền m ặt nhé.
May I try it on?

Tôi thử có được không?
Tm lookíng for a watch.

Tôi đang tìm  mua chiếc đồng hồ.
ru take th is one.

Tôi sẽ mua cái này.
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Can you give me a discount?

Cô có thểgiảm  giá cho tôi đưỢc không? 

rd like to buy some shirts,

Tôi muôh mua vài chiếc áo sơ mi.

Do you have the larger one?

Chị có chiếc nào rộng hơn không?

This is too tight for me.

Cái này quá chẠt uới tôi.
How much is it?

Giá bao nhiêu vậyì

Do you take traveler’s checks?

Cô có nhận séc du lich không?
There's a mistake in the biỉl.

Hóa đơn có sai sót.
What’s the material of this one?

Cái này được làm bằng chất liệu g ì vậy? 

Where can I buy 8weater?

Tôi có th ể  mua áo len ỏ  đâu?

Could you wrap it up for me?

Chị gói vào giúp tôi nhé?

How rauch duty-free goods can I buy?

Tôi có thể mua bao nhiêu hàng miễn thuế?
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Hội th o ạ i m ẫu

(A: le a d e r; B; S h o p k eep er; C: custom er)
A: This lady of our tour group wants to buy some 

deep sea fish oil and lanolin cream.
Quý bà đáy muốn mua dầu cá uà kem dưỡng lanolin.
B: Deep-sea fish oil is available in the counter by 

the entrance, and we have all kinds of Products of 
sheep lanolin mcludmg skin-care items.

Dầu cá có ở quầy cạnh lôĩ vào đấy ạ, chúng tôi có 
rất nhiều sản phẩm  chăm sóc da bao gồm cả kem  
dưỡng lanolin.

A: Do you know the dutv-free limit for these 
products, miss?

M ặt hàng này với số  lượng bao nhiêu th ì được 
miễn thuê hà cô?

B; It seems there's no limit, but 1 am not clear 
about Chinese Customs Rules. Why not ask other 
members to take some for her if they don't want to 
buy such things.

Không có giởi hạn thưa bà, nhưng tòi không rõ 
lắm về quy đ ịnh  của hải quan Trung Quốc. Nếu 
những người khác không mua mặt hàng này, ông có 
th ể  nhờ họ mang giúp cho bà ấy củng đưỢc mà.

A: It sounds a good idea.
Nghe hỢp lý  đấy chừ.
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C; In this case, ril take 20 bottles as gifts for my 
relatives and friends.

Vậy, tôi sẽ mua 20 lọ lãm quà cho bạn bè và 
người thân.

B: We'll give you 5% discount since you purchase 
more than  ten bottles.

Bà được giảm giá 5% đấy ạ, ui bà mua hàng với 
sô'lượng lớn hơn 10 lọ.

C: Do you accept Australian doUars or u s  dollars?

Cô nhận đô la Australian hay Mỹ?

B: Both will do. Today's exchange rate is 1 u s  
dollar for 1.3 Australian doUars.

Cả hai thưa bà. Hôm nay tỳ giá hôì đoái là 1 đô 
la hắỹ đổi được 1.3 đô la Australian.

C: It seems to be reasonable to pay with 
A ustralian đollars.

Vậ^, tôi thanh toán bằng đô ỉa Austraỉừin cho tiện.

G hi nhớ

Chaneỉ: hăng mỹ phẩm nổi tiếng

cigarettes and spừits: thuốc là uà rượu mạnh

Red Label- Scotch Whisky: rượu nhãn đỏ- r i ^  
Whisky Xcôt-len
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Tax-Free Shopping Check: phiếu hàng miễn th u ế

deep sea ỉĩsh oiỉ: dầu cá

lanolin cream: kem dư ^ĩg  ỉanolin

product of sheep lanolúi: sản phẩm kem chăm sóc 
ia  lanolin (chiết xuất từ lông cừu)

sell: bán

reduce: ̂ iảm

price; giá cả

make of; làm bằng

design; mẫu

reasonable: hỢp lý

quality: chất lượng

retum : trả lại

duty-£ree goods: hàng miễn thuế
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Tìỗi^afiíídàníícíiứ'rụỉàníídU 'ÌÌcfi

7

HỎI o\d

M ẩu câu  ứng dụng

VVould you please leave us your catalogue and 
price list?

Ón^ vui lòng cho chúng tôi xem ca-ta-lô và bảng 
báo giá cùa các ông được không?

Could you tell me the prices of these goods?
Òng có th ể  cho tôi biết giá của các một hàng này 

đưỢc không?
May I have a price list vvith specifications?
Cko tôi xem bảng báo giá và các đặc điểm kỷ 

thuật của hàng hóa được không?
We’d like to place a large order with you if the 

price is favourable.
Chúng iôi sẽ đặt hàng với số  lương lớn nếu các 

ông đưa ra mức giá thuận lợi.
Are the prices your fìrm oíĩers?
Dây có phải là giá cô'định của công ty anh không?
Could you give mê ủn indication of the price?
Có thể  cho chúng tôi xem hảng báo giá được không?
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I hop(> to have your lowesi quotations.

Tời hy vọng sẽ có được báng báo giá thấp nhất của 
các cô.

OK, here are our CIF price lists.

Vâng, đày là hảng giá CIF cúa chúng tôi.

AIi the prices in the lists are subject to our 
conTirmation.

Tất cả các mức giá đỏ đều được chúng iôi phê 
chuẩn rồi đấy.

Were you able to quote all the items we need?

Anh có thể  chữ chúng tòi biết giá của tất cả các 
m ặt hàng chúng tôi cần không?

1'm afraid not all of them.
Tôi e là không thể  cung cáp cho ông giá của tất cả 

các mặt hàng đó được ạ.

We can only offer other items from stock.

Chúng tôi chỉ cỏ thể  háo giá các sản phẩm khác 
trong kho thôi.

1'm willing to make you a Grrn offer a t these prices.

Tôi có th ể  khẳng định với các ông rằng đó là mức 
giá cố  định.

We believe the prices are highly competitive.

Chúng tôi tin rằng mức giá này có sức cạnh tranh.
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TĨỂh^ cuứí dàníí d ỉa  rìạàìừí du'ỉịdí

Hội th o ạ i m âu

A: Thank vou for your quotation yesterday. But 
in a comparison with other shops, your price seems 
too high.

Cỏm ơn anh về bản báo giá ngày hôm qua. Nhưng 
so v ă  nhiều cửa hàng khác, giá của các anh hình 
như  cao quá.

B: Really? What is the other shop's oíTer?

Thếà? Giá của các cừa hàng khác là bao nhiêu?
A: Yours is 10% higher.
Giá cùa các anh cao hơn 10%.
B; But it is unproíitable for me to lower my 

quotation by 10%. Please understand our product is 
premium quality.

Nhưng nó không có lợi cho chúng tôi khi hạ 15%. 
Anh cần hiểu rằng, sản phám cùa chúng tôi luôn 
đảm bào chất lượng.

A: What’s the diữerence?

Thếcó gi khác biệt?
B: We use the best quality materiaỉs to produce 

all the Products. Also we provide a 3-year warranty.

Chúng tôi sử  dụng nguyên liệu chất lượng tốt 
nhất đ ể  sản xuất tất cả các mặt hàng. Chúng tôi củng 
bảo hành cho sản phẩm  trong thời hạn 3 năm.
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Nguyễn Thanh Loan

A: Oh? But 15% is more than we can afford.

Ó th ế  à? Nhưng 15% vượt quá khả năng của 
chúng tôi.

Ghi nhớ

article; mật hàng; mục

attractive: thu hút; hấp dẫn

by the way: tiện thể; nhán tiện

catalogue: catalô (danh mục liệt kê hàng hóa)

characteristic: đặc điểm

compared with: so với; ví với

consult: hỏi ý  kiến; tham khảo

favourable: thuận lợi

po p ular: p h ổ  biến; thịnh hành

quote: định giá

speciTication: đặc điểm kỹ thuật
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'3Bàis
THƯƠNG iươNG G lá  CÃé

M ẩu câu  ứng dụng

We think your oíTer is too high, which is difficult 
for us to accept.

Chủng tôi thấy giá các ông đưa ra quá cao, chúng 
tôi khó có th ể  chấp nhận được.

Our oíTer is reasonable.

Giá cùa chúng tôi là hỢp lý rồi đấy.
It comes in line with the prevailing market.

Nó cũng phù hỢp với thị trường hiện nay mà.
Your counter-oíĩer is too low and we can’t  agree 

with you.

Giá các ông trả quá thấp, tôi không thể đồng tình 
vói ông về việc này đưỢc.

We can't accept your ofĩer unless the price Ì3 
reduced by 5%.

Chúng tôi không thể chấp nhận mức giá của ông 
trừ  ph i ông giảm giá 5%.
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If the phce is higher than 6 millìon VND, we'd 
ra th e r call the whole deal oíĩ.

Nếu giá cao hơn 6 triệu đồng, chúng tôi sẽ hủy  
toàn bộ hợp đổng này.

The prices you quoted us are a little too high.

Giá các anh đưa ra hơi cao.

I w ant a 15% discount.

Tôi muôn giảm xuống 15%.

We accept your price if you take ứie quantity we o£Fer.

Chúng tôi chấp nhận giá của anh nếu anh đảm  
bảo sô lương chúng tôi yêu cầu.

If you can quote us your lowest prices, we’d like 
to orđer much more.

Nếu anh có th ể  đưa ra cho chúng tôi giá thấp 
nhất chúng tôi muôn đặt nhiều hàng hơn.

If your orđer is large enough, 1’ra ready to reduce 
our price by 30 percent.

Nếu đơn hàng của anh có sô lương lớn, tôi sẵn 
sàng giảm  giá 30% cho anh.

Your unit price is two hundred dollars higher 
than  we can accept.

Đơn giá của anh cao hơn 200 đôla so với mức của 
chúng tôi.
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I can’t do more than a 2 percent reduction.

Tôi không thể giảm  giá hơn 2% được.
We have to ask you for a 10% reduction.

Chúng tôi đề nghị anh giảm  giá 10%.
I think it woulđ be difficult for us make any sales 

a t such a price.
Tôi thấy nó thật khó cho chúng tôi xúc tiến sàn 

phẩm  với mức giá cao như  thế.
If your prices are íavorable, we can place the 

order right away.
Nếu giá bán của anh hợp lý, chúng tôi có thể đật 

hàng ngay bây giờ.
How much do you think you could bring the price 

down?
Anh nghĩ anh có th ể  giảm  giá cho chúng tôi được 

bao nhiêu?
Our price is lower than tha t in the intem ational 

market.

Giá của chúng tôi thấp hơn so vởi giá trên thị 
trường quốc tế

Taking the quality into account, you’U find that 
the price is very íavorable.

Nếu anh quan tâm  đến chất lượng sản phẩm  thi 
anh sẽ thấy mức giá đó là hợp lý.
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Tm afraid you won’t  íínd another company who 
will give you cheaper prices th an  0UT8.

E  là anh sẽ không tim được công ty nào khác có 
giá bán thấp hơn chúng tôi đảu.

Your prices seem a little high.

Giá của các anh hơi cao.

We could oíTer you a discount.

Ckúng tôi có thê giảm  cho anh một chút.

Do you offer any quantity discounts?

Nếu mua vă  sô'lượng làn thì có được giảm giá không?

This price is qxiite a bit higher than it  was last time.

Giá đợt này đắt hơn đợt tntâc.

That's because the price of raw materials has 
gone Lip.

Đó là do giá nguyên liệu tăng mà.

Hội th o ạ i m ẩu

A; I have studied your oíĩer careíully. We fmd 
your price ten percent higher than those oữered by 
other shops.

Tôi đã nghiên cứu kỹ  về đề nghị của anh. Mức giá 
của anh cao hơn 10% so với miá: giá của các cửa 
hàng khác.
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B; Taking the quality into account, you’ll íínd 
th a t the price is very favorable.

Nếu anh quan tâm đến chất lương sàn phẩm  th ì 
anh sẽ thày mức giá đó là hợp lý.

A: Let’s try to fmd a way that Ì8 reasonable to 
both of us, shall we?

Chúng ta hãy tìm một giải pháp để  có lợi cho cà 
hai nhé?

B: If your order is large enough, Tm ready to 
reduce our price by 30 percent.

Nếu anh dặt hàng với sô' lương lớn, tôi sẵn sàng  
giảm  giá bán cho anh 30%.

A: Yes, 80 we accept that.

Váng, vậy chúng tôi chấp nhận điều đó.

B: 1’m very pleased to hear that.

Tôi rất mừng khi nghe điều đó.

G hi nhở

speculation: đầu cơ, tích trữ  

conclude: kết thúc, ký kết 

reconsider: xem xét lại 

assure: căm đoan, đảm bảõ 

positively: tứ:h cực, hiệu quả
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benefit: lợi ích
»

emphasize: tập trung, nhấn mạnh
concession; nhương

reputation: dank tiếng, uy tin

react: iác động trò lại, sụt giảm (tài chinh)

uníortunately: không may thay

persuade: thuyết phục

attituđe: quan điểm, thái độ

order; đặt hàng

reduce: giảm  giá

quotation; bảng báo giá

favorable: thuận tiện, hợp lý
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CHỤP Anh

M au câu  ứng dụn g

Are you ready?

Cậu sẵn sàng chưa?
Don't move and say cheese.
Đừng có động đậy và hãy nói "pho mát" đi rùio. 
She doesn't take pictures w e l.

Cô ấy chụp ảnh không đẹp đâu.
I think the flower is a bit out of focus.

M inh thấy bức ảnh chụp bông hoa này không  
nét lắm.

I have a smgle-lens reflex camera.

Mình có chiếc máy ảnh phàn xạ ĩ  ống kính.

Do you know how to work the camera?

Cậu có biết sử  dụng máy ảnh không?

There's a built-in flash m this camera.

Đây là đèn nháy liền trong chiếc máy ảnh này.
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If you want to bring out the clouds in the sky, 
you'd better apply a ĩilter.

Nếu bạn muốn làm rỗ các đám mây trên, bầu trời, 
bạn nên sử  dụng bộ lọc ánh sáng.

A close-up lens is ideal for taking close-up pictures.

Ong kinh cận cành là sự  lựa chọn lý  tường đ ể  
chụp những bức ảnh cận cảnh.

My camera has automatic focusing.

M áy ảnh của mình có chế độ tự  động chỉnh độ nét.

Keep the sun behind you when you take a photo.

Khi chụp ảnh, hãy đứng quay lưng về phừi ánh  
sáng m ật trời.

I often bring a mini camera with me when I go 
sightseeing.

Khi đi du lịch, tôi thường mang theo một chiếc 
máy ảnh mini.

Could you develop this fílm?

Làm  ơn rửa giúp tôi cuộn phim  này được không?

This film is under-developed.

Tấm phim  này không rửa được.

I can't photograph well.

Tôi chụp ảnh không giỏi lắm.
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Would you pose for your picture?

Anh đứng chọn kiểu đi chứ?

Let’s pose for a group photo.

Chúng ta đứng chụp kiểu ảnh chung nhé.

I’m an am ateur photographer.

Tôi là một nhiếp ảnh nghiệp dư.

My camera is íocusing on you. Please don't move.

Máy ảnh của tói đang chiêu thẳng vào cô. Hãy 
đứng yên như th ế  nhé.

I've got a roU of color film.

Tôi có một cuộn phim  màu.

Do you know how to work the minicamera?

Anh có biết sử dụng máy ảnh mini không?

This fĩlm has been exposed.

Cuộn phim  này đã chụp rồi.

lx)ok a t those beautiíul paintings. Let's take 
pictures of them.

Những bức tranh kừi đẹp quá. Chúng ta tới đó 
chụp nhé.

I'm aíraid we can't take pictures in the museum. 

Tôi e là chúng to kkông thể chụp ảnh trong bảo tàng.
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I guess you are right. There is a sign over there 
th a t says "No photos".

Tôi nghĩ anh nói đúng. Bên kia có một tấm biển, 
bên trên có viết "Cấm chụp ảnh".

Excuse me. Could you take a picture for me?
Xin lỗi, anh có thể chụp giúp tôi bức ảnh đưỢc không?
Thank you. I'd like to take a picture of me by the 

sculpture.
Cảm ơn anh. Tôi muốn anh chụp cho tôi một tấm  

đứng cạnh bức tưỢng.
Don't move. ĩm  focusmg the lens.
Đìừig cừ động nhé. Tôi đang điều chỉnh tiêu cự.
Fine. Smile, please. This wiU make a great picture.
Đuợc rồL Cười tươi lén. Tấm ảnh này chắc sẽ rốt đẹp.
Can ỉ have my photos back?
Tòi có thể lấy ảnh đưỢc chưa?

H ội th o ạ i m ẩu

A; This is such a great view! I wish I had my 
camera with my 80 tha t I couỉd take a photo.

Cảnh ở đây đẹp quá! Giá như  minh mang theo 
máy ảnh đ ể  có th ể  chụp đưỢc những cảnh này.

B: I have mine with rae. Do you w ant to use it?

M ình có mang theo máy ảnh của mình đấy. Cậu 
có muôh dùng nó khôngĩ
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A: It’s great. Is it a manual or automatic :amera?

Thật tuyệt! Chiếc máy ảnh này điều khiển bằng 
tay hay từ  động?

B: You can use it in either mode. Do you want to 
try  it?

Cậu sử  dụng kiểu nào củng được. Cậu có muốn 
thử  không?

A: Sure. Can you put it in the autonatic mode 
though? I don't know how to work anytiing but a 
manual camera.

Có chứ. Cậu bật chế độ tự  động lên cho mình được 
không? M ình  không biết chụp th ế  nào nêi phải điều 
khiển bằng tay cả.

B: Here you go.

Được rồi đấy.
A: How do I use the zoom on this?
Làm th ế  nào đ ể  sử  dụng chế độ điều chỉrhảnh đây?

B: If you press the button on the riỉht, it will 
zoom in, and if you press the button on the left, it 
will zoom out.

Nếu cậu ấn nút bên phải, ảnh sẽ đượ. phóng to; 
còn nếu cậu ấn nút bên trái, đó là chê độ tt u nhỏ.

A: Got it. Thanks!
Mình hiểu rồi. cảm ơn cậu rất nhiều.
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Ghi nhớ

flash mođe: kiểu đen nháy
compressed image íormat; dạng ảnh nén

macro shooting distance: khoảng cách chụp ảnh vĩ mô

iraage resolution: độ phân giải hình ảnh

remote: từ  xa

tripod mount: giá 3 chân

sensitivity iso: độ nhạy ánh sáng của ph im

auioíocus control; điều khiển chếđộ chỉnh độ nét

tunmg; sự  điều chỉnh máy

aperture range: phạm  vi độ mò

lens: ống kính

self-timer: tự  bấm giờ

exposure m eterin g : thiết bị đo độ sáng

white balance: cân bằng trắng

viewfưider: kính  ngắm

storage media: phương tiện lưu trữ

digital zoom: điều chỉnh cỡ ảnh bằng kỹ  thuật sô
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GỬI THƯ, BƯU PHÍM

M au câu  ứng dụng

Do you offer m ail Service here?

ờ  đây có dich vụ gửi thư  không chị?
W hat is the quickest way?
Cách nào thì nhanh ìihấtĩ
Can you give me an airmail envelope, please?
Bán cho tôi một phong bì thư  đ ể  gửi thư  qua 

đường hàng không nhé?
I would like to send a parcel to Vietnam.
Tôi muôn gửi bưu kiện tới Việt Nam.
By ordinary mail.
Gửi thư  thông thường.
How long does it take to send a letter to Vietnam? 
Gửi một lá thư tới Việt N am  mất khoảng bao làu? 
ỉ’d like to buy some stamps and aừm aiỉ envelopes

Tôi muốn mua mấy chiếc tem và phong bì thư  gửi 
qua đườtig hàng không.
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How much is the postage?

Cước p h í hết bao nhiêu?

Can you tell me how much it is t» send a postcard 
to Vietnam by aừmail?

Chị có th ể  cho tôi biết gửi bưu thiếp tới Việt Nam  
bằng đường hàng khổng hết bao nhiêu tiền đưỢc không?

Do you w ant it insured?

Chị có muốn gửi bảo đảm không?

I would like to mail this parcel to Vĩetnam.

Tôi muốn gửi bưu phẩm này tới Việt Nam.

Please send this parcel off spedal delivery.

Làm ơn gửi bưu phẩm  này bằng dich vụ chuyển 
phát đặc biệt.

Here's a letter to Vietnam.

Bức thư  này gửi tới Việt Nam.

Ordinary, registered or EMS?

Anh muốn gửi thường, gửi bảo đảm hay chuyển 
phát nhanh?

WeU, let me weight it.

Được rồi, đ ể  tôi cân đá.

So tell me the postage.

Cho tôi biết bưu p h i là bao nhiêu.
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How long will it take?
Mất khoảng bao lảuĩ
By sea to Da Nang, Vietnam.
Gửi bằng đường biển tới Đà Nang, Việt N am  nhé.
I need some postcards.

Tôi muốn mua mấy chiếc bưu thiếp.
By sea or by aứ?
Gửi bằng đường thủy hay đường hàng không?
An aứm ail is sent by plane.
Bưu phẩm  được gửi đi bằng máy bay.
Airmail charges almost twice or three times that 

of a normal mail.
Bưu phẩm  gửi bằng máy bay có giá cao gấp hai 

hoặc ba lần bưu phẩm gửi thông thường.
I need stam ps to send eight ỊX)stcards. How much 

are they?

Tôi cần tem đ ề  gửi 8 tấm bưu thiếp. Hết bao nhiêu 
tiền nhỉ?

Hội th o ạ i m ẫu

A; Excuse me, Miss. Do you oSer maiỉ Service here? 
Xin lỗi cô. ờ  đáy có dừ:h vụ gửi thư không?
B: Yes, sừ. W hat can I do for you?
Có, thưa ông. ông muốn gửi g ì ạ?
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A: I would like to send a parcel to Paris. W hat is 
the quickest way?

Tôi muốn gửi bưu kiện tới Paris. Cách nào thì 
nhanh nhất?

B: The quickest wav is by EMS. It takes two days.

Cách nhanh nhất lá bằng EMS. Chỉ m ất khoảng
2 ngày thòi.

A: Thank you very much.

Cỏm ơn cô rất nhiều.
B: Anvthing esle?

Ông cần g ì nữa không ạ ĩ
A: I need some postcards.

Tôi cấn thêm mấy cái bưu thiếp.
B: Ok. How many postcards do you need?

Văng. Óng muốn mua mấy tấm bưu thiếp ạ?

A: Give me four. please.

Lấy cho tôi 4 chiếc nhé.

G hi nhớ

private: riêng tư  

printed matter: ấn phẩm  

ordinary mail: thư  thường 

immediate or urgent: khẩn cấp
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registered (reg.): (thư) bào đảm

via (by) aừ  mail: gửi thư  bằng đường hàng không

parcel; bưu kiện

stamp: tem

postcard: bưu thiếp

airmail: thư gửi đường hàng không

seamail: thư  gửi bằng đường biền

correctly: chính xác, đúng

sender: người gửi

receipt: hóa đơn
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Nguyễn Thanh Loan

" % à i H  

GIAi Tflí

M ẩu câu  ứng  dụn g

I need my haừ  washed.

Tôi muốn gội đầu.
I vvant a cold wave.
Tôi muốn làm tóc xoăn.
I want to dye my haừ. Can you give me some advice?
Tôi muốn nhuộm tóc. Nhờ cô tư  vấn giúp tôi.
I’d like to have my haừ  dyed in brown. What do 

you think?
Tôi thữh  nhuộm màu nâu. Cô thấy th ế  nào?
In's outdated. How about blonde highlights?
Màu đó cũ quá rồi. Chị nhuộm màu uàng kim  là 

đẹp nhát.
I'd like to try  a new haừstyle.
Tôi muôh thay đổi kiểu tóc.
Long in front not too short behind.

Dài đằng trước và không quá ngắn đằng sau.
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7ÌỂfiff'iuứidàỉứíàUtn^àfứi<ùiiị£Â

Parting on the side.

Chải đường ngôi bên. 
ỉ want a scaỉp massage.

Tôi muôh mát xa đầu.
Please give me a permanent wave.

Làm  ơn uốn tóc cho tôi.
Would you like to wash the haừ  fìrst?

Chị muốn gội đầu trước à?
Do you want to have you hair marceled?

Chị muốn uốn tóc không?
I want a crew cut.

Tôi muốn cắt kiểu tóc cua.
Would you like big or small haừ  curls?

Chị muốh đ ể  tóc xoăn lọn to hay nỉiò?
I’d say you’ll look better with curly haừ.

Ý  tôi là trông chị sẽ đẹp hơn với kiểu tóc xoăn. 

W ant to join me for a coffee?

Uõhg vói tôỉ ly cá phê nhé?
How do you like your coữee?

Ông thấy cà phê th ế  nào?
Good coữee realỉy hits the spot.

Cà phê ngon thực sự làm tinh thần sảng khoái.
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Nguyễn Thanh Loan

Drink our coffee before it gets cold.

Hãy uống cà phê khi còn nóng.

Do you take milk and sugar in the coffee?

Anh có cho sữa ưà đường vào cà phê không?

Coffee bar is really a nice place to chiU out with ửiends.

Quán cà phê thực sự là một địa chỉ lý  tưởng đê 
vui vẻ với bạn bè.

W hat would you like to have, coíĩee or tea?

Ông muốn uống gi, cà phê hay trà i

Let me get vou a coíĩee.

Đê tôi pha cho anh một ly cà phê.

Hội th o ạ i m ẫu

A: Nam, rm  beat! Let's go get some coữee. I know 
a great cafe where they have a real Italian espresso 
machine.

Này cậu, m inh mệt quả! Chúng ta đi uống cà phê 
nhé. M ình biết một quán cà phê rất tuyệt, ở  đó chúng 
ta có th ể  thưởng thức cà phê hơi kiêu Ý.

B; But, I can't drink strong coíĩee. The taste Ì8 
just too bitter.

Nhưng m ình không uống được cà phê đậc. VỊ cà 
phê đắng lắm.
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Tìér^aìứLdà/tÁ>cÂú-fí^àfứL<ùỉ^iịdL

A: There are lots of diíĩerent kinds of coíĩee, so 
you đon't have to drink espresso. You could try  a 
cappuccmo. The milk gives it a smoother taste.

Có rất nhiều loại cà phê mà, vì th ế  cậu không 
phải dùng cà phê hơi. Cậu có th ể  dùng th ủ  cà phê 
sữa. Sửa mang đến hương vị ngọt ngào hơn.

B: Actually, I'm kind of hot and I could use a cold 
drink, if you know what I mean.

Thực ra minh cảm thấy hơi nóng, m ình muốn 
uống đồ lạnh, cậu có hiểu ý  m inh không.

Aíi Well, you could get an iced coữee or a ửappuodno.

Được rồi, cậu có thể dùng cà phê đá hay Ịhippuccừio.
B: I don't know. I guess a normal black coffee wauld 

be OK. How do you know so much about coffee culture?

Minh không biết nữa. Mình nghĩ cà phê đen thông 
thường sẽ thú vị hơn. Sao cậu biết nhiều về uăn hoá 
cà phê vậy?

A: I used to work a t Starbucks!

Mình đã từng làm ò Starbucks mà!

G hi nhớ

bitter: đắng, có vị đấng 

decaíĩeinated; được lọc hết chất caffeìne 

foam: bọt
4
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Nguyễn Thanh Loan

fresh-brew: mởi pha  

ground: nghiên 

overTill; làm tràn đầy 

black coíĩee: cà phê đen 

instant cofĩee: cà phê hòa tan 

espresso: cà phê hơi 

cappuccino: cà phê sừa
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Tlár^anÂ'dđnÂ‘dian^Ịđ/iÂ^du'ÌicÂ

'3 B à ^ ^ z  

ĐI An  h A n g

M ẩu câu  ứng dụn g

Could we have a table over there?
Chúng tôi có thể chọn bàn đằng kia được không?
I prefer the one in th a t quiet comer.
Tôi thích bàn ở góc yên tĩnh đó hơn.
It doesn't seem to m atter much. We'll take it. 
Không vấn đề gi. C húng tôi sẽ ngồi bàn đó. 
This one is good. Let's take it.
Chỗ này ổn rồi. Chúng ta ngồi đi.
We want to be near the dance floor.
Chúng tôi muổh ngồi gần sàn nhảy.
Could we see the nienu, please?
Làm ơn cho chúng tói xem qua thực đơn được không? 
Let's have a look a t the menu first.
Chúng ta hây xem qua thực đơn trước đã.
Here or to go?

Anh muốn ăn ở đây hay mang đi?
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Nguyễn Thanh Loan

Table for two, please!

Một bàn ăn cho 2 người nhé!

W hat's special for today?

Hôm nay có món g i đặc biệt không? 

W hat's today’s special?

Hôm nay có món g ì đặc biệt thếì 

Do you want anything to s ta rt with? 

Anh muốn dùng món g i đ ể  khai vịì 
What salad would you prefer?

Anh thích món rau trộn nào hơn? 

ru order the same.
Tôi củng gọi món tương tự.

Bring me two beers, please.

Mang cho tôi hai côc bia nhé.
Get me some íish, please.

Lấy cho tôi món cá nhé.

I don't want to have a lot meat.

Tói không muôn ăn nhiều thịt.

I thínk ru have soup to begin with.

Tôi nghĩ tôi sẽ dùng món xúp đ ể  khai vị. 

I'd like to try the beef, please.

Tôi muôn thừ món thit bò.
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TÌẾnạ^cuứldàníídìan^àníída^licíí

It sounds good, but I'd prefer some fish today.

Nghe có vè hấp dẫn đấy, nhưng hôm nay tôi 
thứ h  ản cá hơn.

Let U3 have shrimp for a change.

Chúng ta ăn tôm để  đổi món nhé.

Do you like your tea strong or weak?

Anh muôh uống trà đặc hay loãngĩ

Hội th o ạ i m ẫu

A: Good evening, sứ. Would you like to order now?

Chào ông. Ông muốn gọi đồ ăn báy giờ khôr^?

B: rm  waiting for ray írienđs. The menu, please.

Tôi đang đợi mấy người bạn. A nh  vui lòng cho tôi 
xem thực đơn nhé.

A: Here's your menu.

Thực đơn đáy ạ.

B: Thanks a lot.

Cảm ơn nhiều.

A: Have you decided what you'd like?

Ông đá  lựa chọn được món ăn m ình th ứ h  chưa?

B: W hat's today's special?

Hôm nay có món g i đặc biệt?
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Nguyền Thanh Loan

A; Tomato soup and fried chicken for today.

Hôm nay có món xúp cà chua vàgàrúnạ.

B: Toraato soup, please.

Cho tôi món xúp cà chua.

A: Waiting a moment, please,

Phiền ông đợi một lát nhé.

B; Anything else?

Óng gọi thêm g ì nữa không ạ?

A: Ah. I will order later when my friends come 

À, tôi sè gọi thém khi các bạn tôi đă  tới đầy đủ.

G hi nhớ  

bilỉ: hoá đơn
recommend; giới thiệu, yêu cầu 

well-done: chín kỹ 
rare; tái
unconứortable; không thoải mái

book: đặt trước

menu: thực đơn
order: gọi món ăn, yêu cầu
folỉow: đ i theo, tuân theo

dessert: món tráng miệng
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'T ìéh^aníídànA dìữn^àiìíídu^lịdí

NGỘ DỘC THỨC An

M ấu câu  ứng dụn g

Some of the tourists don't feel very well.

Có mấy người trong đoàn thấy khó chịu.

W hat's wrong with them?

Họ bị sao thếĩ
i  c

Corning back from the local restauran t aíter the 
dinner, they 8weat and feel shivery, and got a sharp 
paiit in  theứ  belỉies.

lúc ở nhà hàng về đến giờ  họ thấy lạnh oà mồ 
hôi cứ vá ra.

Probably they are 8uffering from food poÌ8oning 
becauBe thcy had a lot of seaíood thÌ8 evening.

Có lẽ họ bị ngộ độc thức ăn rồi, vì tôì nay họ ăn 
nhiều đô biển má.

W hat should we do with it?

Chúng ta nên làm g i bây giờ?
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Nguyễn Thanh Loan

At Tirst, it's better for us to help the poisoned 
people to induce vomiting and drink plenty of water 
to accelerate ejection and reduce toxicity.

Trước hết chúng ta phải làm cho họ nõn hết 
thức ăn ra và cho họ uống nhiều nước đ ề  làm giảm  
độc tô'

Please call an ambulance immeđiately.

Anh gọi giúp tôi xe cấp cứu nhé.

We should send them to the hospital nearby for 
međication,

Chúng ta phải đưa họ đến bệnh viện gần nhất thôi.
I will do it right away and report the accident to 

my company.

Tôi sè gọi xe và thông báo việc này uề công ty.
W hat's the problem with them?

Có chuyên g i xảy ra với họ thế?

Some of our tourists feel chiUy and have got 
spỉitting pain in th eừ  beỉlies.

Mấy vị khách này thấy lạnh và đau bụng dữ  dội.

Did they vomit?

Họ có nôn không?

Some of them  have induceđ voraiting.

Chúng tôi đã gây nôn cho họ.
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TlẾnạ^aníldànÂ-cíỉa-ĩỉgàníidu^lịdí

W hal food đid they have for đinner this evening?

Tối qua họ ăn những gi thếì

They had some raw lobster and oysters.

Họ ăn tôm hùm sống và sò.

They shouỉd have some medical tests fưst.

Trước hết phải đưa họ đi xét nghiệm đã.

Doctor. Here are the test results.

Bác sĩ, kết quả xét nghiệm đây ạ.

They are  suíĩering from the food poisoning.

Họ bị ngộ độc thức ăn rồi.

The seafood they had in the local restaurant was 
not clean.

Đó biển mà họ ăn ò  nhà háng đó không đảm bảo
vệ sinh.

t

Would you make out a diagnosis certiíìcate for 
the food poisonLng for us, d(xtor?

Bác 8Ĩ viết cho chúng tôi giấy chứng nhận bị ngộ
độc thức ăn  nhé?

t

With the certiíĩcate, we can 8ue the restaurant.

Có giấy này chúng ta có thể kiện nhà hàng được rồi. 

But let me give the patients injections íìrst. 

Nhưng trước tiên phải tiêm cho bệnh nhán đã.
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Nguyễn Thanh Loan

And ril vvritc out a prescnption for you. Get thÌ8 
prescription íílleđ.

Tôi sẽ kê dơn thuốc cho họ, tòi đả  ghi đầy đủ  
trong đ(Tn rồi.

Tell thom to take the medicine three times a day 
and drink plenty of hot water.

Ông nhớ dặn họ ngày uống 3 lần và uống nhiều 
nước ấm nhé.

Aíter having a rest for two or three days, they 
will recover soon.

Cứ nghỉ ngơi 2-3 ngày, họ sẽ bình phục thôi.

Hôi th o a i m ẫu 
*  •

Pc Mr. Hung. Some of the tourists don’t feel very well.

Anh Hùng này. Có mấy ngtiời trong đoàn thấy 
khó chịu.

B: What'8 wrong with them?

Họ bị sao thếì
• *

A: Corning back from the local restau ran t after 
the dinner. they sweat and feel shivery, and got a 
sharp pain in theừ  bellies.

T ừ  lúc ò  nhà hàng vể đến giờ họ tháy lạnh  yà mổ 
hôi cứ vã ra.
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TlỂ ii^aníídàníídỉanạàníídu-Ịiíii

B: Probably they are suffering ửom food poisoning 
because they had a lot of seaíood this evening.

Có lẽ họ bị ngộ độc thúi: ăn rồi, v ì tôi nay họ ăn 
nhiều đồ biển mà.

A: W hat should we do with it?

Bây giờ phải tính sao?
B: At Tưst, it’s better for us to help the poisoned 

people to induce vomiting and drink plenty of water 
to accelerate ejection and reduce toxicity.

7ViAfc hết chúng ta phải làm cho họ nôn hết thức ăn 
ra và cho họ uống nhiều nưâù đ ể  làm giảm độc tố.

A: Yes. Please caU an ambulance immediately. 
We should senđ them to the hospital nearby for 
medicatịon.

Văng. Anh gọi giúp tôi xe cấp cứu nhé. Chúng ta 
phải đưa họ đến bệnh vi4ĩí gần nhất thôi.

B: All right. I wili do it right away and report the 
accident to my company.

Đúng thế. Tôi sẽ gọi xe và thông báo việc này về 
công ty.

G hi nhớ

sweat: mồ hôi
shivery: lạnh
belly: bụng
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Nguyễn Thanh Loan

food poisoning: ngộ độc thức ăn 

seaTood: đồ biển 

reduce toxicity; giàm độc tô' 

an arabulance: xe cấp cứu nhé 

hospital: bệnh viện 

induce vomitíng; gáy nôn

accelerate ejection and reduce toxicity: làm nôn 
nhanh và giảm  độc tô'

diagnosis certilícate: giấy chứng nhộn y  tế  

sue the restaurant: kiện nhà hàng
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TlẾn^aníídàníídlanạăníídu^ỉịíA

THưỜNG THỨC MÓN ẾH Đjfl PHƯƠNG

M au câu  ứng dụng

It's the most popular restauran t in Hanoi.
Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất tại Hà Nội.
Seaíoods in this restauran t are famous all over 

the city.
Các món hải sản của nhà hàng này nổi tiếng 

khắp thành p h ố  này đấy.
I’d like the Continental breakfast, please.
Tôi muốn bừa điểm tăm kiểu lục đia (bữa điểm  

tâm  gồm cà phê, bánh mì và mứt).
ru have the English breakfast.
Tôi sẽ dùng bữa điềm tâm kiểu Anh.
An American Breakfast. W hat would you like to 

s ta r t with?
Một bĩta điềm tăm kiểu Mỹ. Ngài muốn bắt đầu 

vâi cái gì?
The com Aakes.

Bánh bột ngô nướng.
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Nguvễn Thanh Loan

I tried Seaíood Paella yesterday.

Hôm qua m inh đã  th ử  ăn món cơm thập cẩm  
hải sản.

Have you ever trieđ Gado Gado?

Cậu đả bao giờ thử  ăn món Gado Gữdo chưa?

It’s a kind of rice ball in Malaysia.

Đó là một loại xôi của Malayxia.

Yogurt vvith honey is a favourite everyđay dessert 
in Greece.

Sữa chua trộn m ật ong là món tráng miệng ưa 
thich của người Hy-Lạp.

Where do you usually eat a traditional Italian meal?

Cậu thường án các món truyền thông của người 
Italia ở đâu?

At a Moroccan table, you eat with your hand.

Khi ăn với người Ma-rốc, cậu phải ăn bàng tay.

I once tried steak and kidney pie in Scotland, and 
it w as prctty strange.

Tôi đã từng ăn th ử  món bánh pa-tê nướng ở 
Scotland I lần và thấy nó khá lạ miệng.

There are many varieties of dim sum to choose from.

Có rất nhiều món d im  sum  cho chúng ta lựa chọn.
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lĩứ ìff'a n ííd à n ííd ia n ặ ă n íl’dU’ÌỊ£Íi'

This special Thai finger food can only be 
described as tastebud-tantalÌ2ing!

Món ăn bằng tay rất đặc biệt này của người Thái 
chỉ được coi là  đánh lừa vị giác thôi!

A frieđ banana is a tasty locaỉ deỉicacy.

Chuôĩ chiên là đặc sản của đia phương.
Tempura is deep ô ied  vegetables or seaíood, 

which is commoniy eaten in Japan.

Món Tem-pu-ra là rau và hải sản chiên giòn, đây 
là món ăn ph ổ  biến tại Nhăt Bản.

Most people eat tempura with chopsticks, but you 
can use a fork if you don't know how to use chopsticks.

Phần lớn mọi người đều ăn tem-pu-ra bằng đũa, 
nhưng nếu cậu khôĩìg quen dũng đũa th i có th ể  ăn 
bằng dia củng được.

You could get a vegetable Indian or Thai curry, or 
you could get some tUmchi.

Cậu có th ể  ôn rrứn rau trộn cà-ri, hoặc kim  chi 
đều được.

%

Tm going to s ta r t with an Italian Tữamisu.

Có vè ngon đấy nhỉ. Còn nùnh 9ẽ ăn bánh Tiramisu 
của Ý  trưàc.

Do you w ant to t r /  my TừamÌBu?

Cậu có much thử  nón bánh Từvmisu của minh không?
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Nguyễn Thanh Loan

T hat is the  best tiramisu I've ever had!

Đây là món bánh ngon nhất m ình từng ăn đấy!

Hội th o ạ i  m ẩu

A: 1'm hungry. Let's go to the snack bar.
M inh đói quá. Bọn minh đến quán án nhanh nàx>

đó đi.
B: Ok, w hat unusual food do you w ant to try?
Được thôi, cậu muôn thử  món đặc sản nào đáy?
A: I’m going to try Gado Gado.
M inh sẽ ăn món Gado Gado.
B: W hat's that?
Món g ì thể?
A: I t’s a kmd of rice ball that Ì8 made in Malaysia. 

W hat about you?
Đây là một loại xói của người Malaixia. Cậu có 

muốn ăn không?
B: I dont know. I don't know what moet of this food is! 
M ình không biết. Minh gần như không biết g i về 

món này!
A: Do you want noodJes, vegetables, rice, meat, 

seaĩood, beans, or dessert?

Cậư có muôn àn mỹ, rau, cơm, thịt, hài sàn, đô, 
hay bánh ngọt không?
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B: rd  like to have some vegetables fj8 t.
Mừih thích ăn chút rau trước đá.
A: Have you ever tried tempura?
Cậu đă bao giờ thừ  ăn món Tem-pu-ra chưa?
B; No, what is it?
Chưa, món đó là g ì thế?
A: It's deep fried vegetables, which is commonly 

eaten in Japan.
Đó là món rau chiên giòn, rất phổ biến tại Nhật Bản.
B: W hat do you use to eat it?
Cậu ăn món đó bằng gi?
A: Most people eat tempura with chopsticks, but 

you can use a fork if you don't know how to use 
chopsticks.

Phần lớn mọi người đều ăn tem-pu-ra bằng đũa, 
nhưng nếu cậu không quen dùng đũa th i có th ể  ãn 
bằng dĩa cũng được.

B: That sounds good, Do you know if there are 
any vegetable dishes tha t are spicy?

Nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Cậu có biết ở đây có 
món rau nào cógúi vị không?

A: Let me think. You could get a vegetable Indian 
or Thai curry, or you could get some Kimchi.

Để minh nghĩ xem nào. Cậu có th ể  ăn món rau 
trộn cà-ri, hoặc kìm  chi đều đưỢc.
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G hi nhớ

curry: món cà ri

fried bread stick; bánh m ì nướng 

seafood Paella: cơm thập cẩm hải sản 

íondue; nước sốt

steak and kidney pie: bánh pa-té nướng 

từamisu: bánh Tiramừu (bánh tráng miệng của Ý) 

moussaka: món Moussaka (của người Hy-Lạp) 

spaghetti: spagetty (mi ống của Ý) 

tart; món bánh tạc (bánh nhân mứt) 

kebab; thịt nướng
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NHâN XỂT MÓN ăN

M au câu  ứng  dụng

This one is very well-done.
Món này nấu nhừ quá.
The beef is more delicious than the chìcken 
Thịt bê ngon hơn thịt gà.
The íìsh are better than the others.
Món cá này ngon hơn các món khác.
The seaíoods are very fresh.
Đô hải sản rất tươi ngon.
The fruit is very sour.
Quả này rất chua.
The soup is a bit insipid.

Món canh này hđi nhạt.
This foof is hot.
Món này cay.
T hat beef is a bit rare.

Món bê đó hơi tái.
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The vegetable is raw.

Món rau chiía chín.

The vegetables are very well-cooked.

Món rau nấu kỹ  quá.
Lemonade is so sweety.

Nưôc chanh quá ngọt.
The steamed crab is especially to ray taste. 

Món cua hấp rất hợp khẩu vị cảa tôi.
The fìsh has a special Aavor.

Món cá này có hương vị khá đặc biệt.
It’s the most delicious dish I’ve ever had.

Đó là món ngon nhất mà tôi đã từng ăn đấy. 
It is out of this world.

Món đó ngon nhất trần đời.
This soup Ì8 too insipìd.

Món súp này nhạt quá.
The meat Ì8 too salt.

Món thịt này quá mặn.
The stewed beef Ì8 a little overcooked.

Thịt bò hằm nhừ  quá.
The broiled pork is yummy.

Thịt lỢn nướng ĩìgon tuyệt.
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The crabs taste too hot for me.

Món cua cay quá.
They taste great.

Chúng có m ùi vị thật hấp dẫn.
It smells great.

Chà thơm quá.
Is there any more of the fried chicken? It's really 

delicious.
Anh ăn thêm món gà rán nhé? Ngon lắm.
This spinach soup tastes too light.

Món xúp rau chán vịt nhạt quá.

H ội th o ạ i m ẫu

A: W hat are you goúig to try first?

Cậu muôh ăn món gì trước?

B: I've never tried traditional Greek yogurt, 80 I 
w ant to try  th a t íirst.

M inh chưa bao già ăn món sữa chua truyền thống 
của người Hy-Lạp, yì th ế  mình sẽ thử món đỏ trước.

A: Do they serve the yogurt with anything?

Họ có cho thêm g ì vào sữa chua không?

B: I believe they add locally produced honey to it. 
Mừứi chắc th ế  nào họ củng cho thêm mật ong vào đó.
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A: That sounds gcx>d. Tm going to s ta rt w ith an 
Italian  từam isu.

Có vẻ ngon đấy nhỉ. Còn mình sẽ ăn bánh Tiramừu  
của Ý  trước.

B: W hat do you think? How does it taste?
Cậu thấy th ế  nào? M ùi vị của nó ra sao?
A: It's nice, but it's ra ther plain. Do you w ant to 

try  my tứam isu?
R ất ngon, nhưng hơi nhạt. Cậu có muốn thử  món 

bánh Tiramisu của minh không?
B: Sure. ril just have a bite.
Tất nhiên rồi. Mình củng phải thừ  một chút chứ.
A; W hat đo you think? Does it  taste good?
Cậu thấy th ế  nào? Nó ngon đấy chứ?
B: It’s absolutely delicious! That is the best 

tữam isu I've ever had!
Ngon tuyệt! Đây là món bánh ngon nhất m inh  

từng ăn đấy!

G hi nhớ

• sour: chua

bitter: đắng

ữagrant: thơm

seasoned: đâm đà
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flat: nhạt nhẽo, vô vị (bia bị mất mùi vị) 

greasy: ngấy 

bland: thanh đạm
•

tough: (thịt...) già, dai 

tender: non

tastes great / light / salty / hot..

vỊ ngon tuyệt í nhạ t! mặn Ị cay

is very delicious /  yummy / tasteless

rất ngon miệngIngon tuyệtlnhạt nhẽo

a little overcooked / overdone: nấu hơi kỹ /  quá nhừ
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TÌM Hiếu PHONG TỤC TỘP Ợ\JẾH

M ẩu c âu  ứ n g  dụn g

Ladies m ust remember to weax earrings when 
they visit Spain.

ở  Táy Ban Nhíi, khí phụ nữ  ra đường th i nhát 
đ ịnh  phải đeo khuyên tai.

Can earrings be so im portant there?
Việc đeo khuyên tai có quan trọn^ như vậy không?
A lady without earring in a public place is Uke a 

lady undressed.
Đây là phong tục của người Táy Ban Nha, người 

phụ  nữ  ờ nơi công cộng m à không đeo khuyên tai, thì 
coi như  không mặc quần áo,

It's very impolite and she will be mocked by the 
local people.

Đó là hành vi không lwh sự, sẽ bị người địa 
phương chế giễu.

A very strong handshake 8how8 that the person is 
aggressive.

Một cái bắt tay quá m ạnh cho thấy đó là người 
hung háng.
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In North America, people who are facing each 
other generally want about three feet of space ừi 
front of them.

ở  miền Bắc nước Mỹ, khi gặp nhau người ta 
thường muốn đứng cách nhau 3 bước chán về phừi 
đôĩ diện.

In some countries, looking a t someone in the eye 
is considered rude.

ở  một số  quốc gUx, nhỉn thằng vào m ắt người
khác bị coi là bất lich sự.

ậ * i

In China, people don’t kiss or hug each other, 
except theứ  lovers.

ở  Trung Quốc, người ta không ôm hôn nhau, 
ngoại trừ  những người đang yêu nhau.

Japanese men greet each other by bowing.

Người Nhật thường cúi đầu đ ể  chào nhau.
Crossing one's legs in the United States is a sign 

of bemg relaxed.

ở  Mỹ, ngồi vắt chéo chân là dấu hiệu cho thấy 
ngiứh ta đang thư  gián.

Japanese businessmen and woraen typically bow 
to greet each other in Japan.

Ngitòi Nhát, ngitòi ta thường cúi đầu chào mỗi 
khi gặp nhau.
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Hội th o ạ i m ẩu

A: Can you teU me something about folk customs 
and taboos?

Anh có th ể  cho tôi biết một sô' kiến thức về điểu 
kiêng ky trong dán gian không?

B; I know just a iittle. For example, ladies must 
remember to w ear earrings when they visit Spain.

Tôi chỉ biắ ừ thôi. V ídụnhư đ idu lịchàT ây  BanNha, 
khi phụ nữ  ra đường thì nhất định phải đeo khuyên tai.

A: Can ean in g s be so important there?
Việc đeo khuyên tai có quan trọng như  vậy không?
B: That's the custom in Spain. A lađy vvithout 

eaning in a public place is like a lady undressed. It's 
very impolite and she wiU be mockeđ by the locaỉ people.

Đăy là phong tục của người Tây Ban Nha, người 
phụ nữ ờ nơi công cộng mà không đeo khuyên tai, thi 
coi như không mặc quần áo, đó là hành vi không lịch 
sự, sẽ bị người đừi phương chếgiễu.

A: I’ve heard about the visit m Spaiii. You must 
be very careỉul not to break any glass vessels which 
is often consideređ an evil token by the local people.

Tôi nghe nói đi du lịch ở Tây Ban Nha, dù  khi 
ngủ trọ hay khi ăn uống đều không đưỢc đánh vở đồ 
thuỷ tinh, yz' họ quan niệm rằng, lầm vd đồ thuỷ tinh 
sẽ mang đến những điềm xấu.

181

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com



TìéfỊ^aníldđìứLàiarỊặàiứidwlị£Â

B: Speaking of taboos, there are also many in the 
westem countries. A typical example is the number of 
13 which Ì8 detested by most Ị>eopÌe in the West. They 
regard ưũs number as extxemely dangercais and miserable.

Nói đến việc kiêng kỵ, người phương Tây củng có 
rất nhiều. V í dụ, hầu hết người phương Tây đều ghét 
con sô' "13", họ cho rằng con sô' "13" th ể  hiện sự  nguy
hiểm  yà bất hạnh.

t

A; So it's very important to understand the natural 
conditions and social customs of a country. But with 
enough mutual commurúcation, these barriers in 
unđerstanding different cultxires will be overcome.

Xem ra việc tìm hiểu phong tục tập quán cùa đất 
nước là rất quan trọng. Nhưng chì cần người dân các 
nước tăng, cường giao lưu, thì những phong tục này 
củng dần thay đổi

B: Absolutely. Communication surely promotes 
m utual understandũig.

Đúng là như vậy, giao lưu có th ể  làm tăng sự  
hiểu biết.

G hi nhớ

folk customs: tập tục 
taboos: điều kiêng kị 

impolite: bất lich sự  
handshake; bẳt tay
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aggressive: hung hăng
looking a t someone m the eye: nhìn thẳng vào mắt
rude: bất lich sự

t •

hug: ôm
Crossing one's legs: uắt chéo chân
bow; cúi đầu
mock: chế giễu
careful: cẩn thận
glass vessels: cíó thuỷ tinh
consiđered: quan niệm, cho rằng
evil: điều xấu
dangerous: nguy hiềm
miserable: bất hạnh
the natural conditions and social customs 
phong tục tập quán 
commưnication: g ừ i o  l i ỉ u  

overcome: dần thay đổi 

promote; thúc đẩy, tăng cường
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PHỤ LỤC
•  ■

M ã h à n g  k h ô n g  các  nư ớ c t r ê n  t h ế  g ỉớ i

AỉrUae

Code

3  chữ

Aỉrlie

Code

2 c b ữ

Cttỉỉ SigQ 

Tén hỉệu

A ỉrline 

Com paoy 

TẻD tiến g  

Anh

Tèn

tiến g

V iệt

ậ

Nước/ 

khu  vực

A

AAA AN ANSETT ANSETT 

AIRĨIĨNS OP 

AƯSTRALIA

Hâng

hÂng

khỏnf

Ansett

củâ

AuBtraỉiB

Úc

AAL AA AMERICAN AMERICAN

AmLINES

Hâng 

hàng 

không Mỹ

Mỹ
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A £L AE AIR EUKOVE AIR

EUROPE

ÍTD

Hồng 

hÀng 

không 

châu Ảu

Anh

ACA AC AIR CANADA AIR

CANADA

Hông

hàng

khỏng

Canadâ

Canada

AFR AK AIR KKANCE AIK

VKASCE
Hảng

hồng

không

Pháp

Pháp

AHD H(ỉ ORANGE AIR
HOLLAND

B. V.

Hảng

hàng

không Há

Lan

H á U n

ANA NH A ỈTiNIPPON A U . 

NIPPON 

AIRWAYS 

CO LTD.

Hống

hÂng
khồng Ali 

Nippon

K h«t

Ban

ASZ TK NEW

2EALAND

AIR NBW

2EAĨAND

LTD.

Hảng

hàng

)thòng
New

Zeaỉand

New

Zealand
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AUA os AƯSTRIAN AƯSTRIAN

AIRU NES

Hằng

hàng

không

A ustrisn

Ảo

B

BAW BA SPBEDBIRD BRITISH

AIRWAYS

Hãng

hồng

kbông

Anh

Anh

c

CAL Cl CHINA

AIRLINES

Hảng

hàng

không

T ning

Quốc

Dài

Loan

Trung

Quốc

CBF C J CHINA

NORTHERN

CHINA

NORTHERN

AIRI.ĨNES

Hăng

hÀng

không

miỂn BÁC

Trung

Hoa

TĩMTÌg
Quốc

CCA CA AIR CHINA AIR CHINA Hồng

hàng

T ning

Quỗc
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khdng 

quốc tế  

T n ing  

Quốc

CDN c ? CANADIAN CANADIAN

AIRLINES

INTERNATI

ONAL

Hẵng 

Kàng 

không 

quốc iỂ 
Canada

Canađa

CPA cx CATHAY CATHAY

PACIF1C

A1RWAYS

LTD,

Hồng 

hảng 

không 

T hái Bình 

[)ương

Hổng

Kông

CSH SF SH  ANG HAI 

AIR

SHANGHAl

AIRLINES

Hảng

hàng

không

Thượng

Hải

Thượng

Hải

CXA MK XIAMEN AIR XIAMEN

AIHĨ.ÌNES

COMPANY

Háng

hàng

không

Xiam en

Trung

Quốc
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D

DAI- SL DELTA DELTA

A IR U N E S .

INC

Hảng

hồng

khỗng

Delta

Mỹ

E

EAL EA EASTERN EASTERN

AIRLINES

INC.

Hảng

hàrtg

không

Phương

Đòng

Mỹ

G

GIA GA INDONT.^^IA GARƯDA 

INDONESI 

A. p. T.

Hồng

h*ng

khdng

Garuđa

Indonesia

Indone^ÌA

H

HAD KA DRAGONAIR HONG

KONG

DRAGON

AỈRMNES

LTD.

Hàng

hằng

kh6ng

Drason

Hổng

Kỏng
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J

JAA EG ASĨA JAPAN

ASIA

ATRWAYS 

CO. LTD.

Hâng 

hảng 

kbdng 

chÂu Ấ

Nh»t

Bản

K

KA[. KE KOREANAIR KOREAN 

A IRU N ES 

CO. LTD.

Hảng 

hầĩìg 
không 

H àn Qu&

Hán

Quổc

KT ,M KL KLM K. L  M. 

ROYA L 

DUCTH 

A IRU N ES

Hăng 

hàng 

khỏng 

Hoáng giA 

H à L^n

Hà Lan

L

U N LF SW BDUNK U N JE FL Y  

u  AB

Hâng

hâng

không

Thụy

Diển

Thụy

Điển
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M

MAS MH MALAYSIAN MALAYSIAN 

AIPI ,TNES 

SYSTEM

Hông

hàng

không

Malaydia

Maỉayaia

MXA MX MEXICANA COMPANIA

MEXICANA

DE

AVIACION.

S.A.

Hâng

hầng

không

Mexico

Mexìco

PAL PR PHILIPPINE P H IU P PĨN E  

A IRU NES 

. INC.

Hống

hàng

khỏng

Phiỉippin

Philippin

QFA QF QANATS QANTAS

A1RWAYS

I,IMITED

Hồng

hàng

không

QanUB

A ustralU

R

RĐA ĐI ĐRƯNEI ROYAL

BRUNEI

AIRỈ.ỈNES

Hảng 

hàng 

khổng 

Hoàng gia 

Brunei

Đrunei
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s

SAA SA SRINGBOK SOUTH

AERICAN

AIRWAY

Hảng 

hàng 

không 

Nam Phi

Nam

Phi

SIA SQ SINGAPORE SINGAPORE

A IRU N ES

ỉiM IT E D

Hểng

hàng

không

S in ^ p o

S in ^ p o

SWK JG SVVKDAIR SNVEDAIR

AB

Hâng

hàng
không

Thụy

Điển

Thụy

Điển

SWR SR ỔVVISSAIR SNVISSAIR Hồng 

hàng 

không 

Thụy Sỹ

Thụy

Sỹ

T

THA TG THAINTER THAI

A1RWAYS

INTERNAT.

lONAL

vvu.

Hảng 

hàng 

khòng 

quỗc iẾ 
Thẩi L^n

T hái

Lan
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THY TK TURKAIR TƯRK

HAVA

(TURKISH

A IRU NES

CO,)

Hảng

hàng 
không 

Thổ Nhi 

Kỷ

T hổ Nhỉ 

Kỷ

ư

ƯKA UK UKAY AIR ƯK. 

LTD.

Hốnp

hàng

khdng

Anh

Anh

USA us u, s. AIR U.S. AIR Hăng 

hầng 

khống Mỹ

Mỹ

V

VRG RG VARỈG VUCAO 

AEREA 

RIOGRAN 

DENSRa. A.

Hảng

hằng

khỗnf

Brexin

B ra s n
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Nguyễn Thanh Loan

B ản g  ngoại tệ

N am e
Tên

Sym bol o r 
A bbrev ia tion  

Ký hiệu hoặc viết 
tắ t

C oun try  o r 
Place 

Q uốc gia hoặc 
kh u  vực

Old
Cũ

Standard
Tiều
chuẩn

Aĩghani Af AFA Aíghanistan
Bath BT THP Thailand
Bolivar B VEB

-----------------
Venezuela

Cordoba c s NIC Nicaragua
Cruzeiro C r$ BRC Brazil
Dinar AD DZD Algeria
Dinar LD LYD Libya
Dollar $A AUD Australia
Dolỉar Can % CAD Canada
Dollar $ u s USA USD
DoUar HK $ HKD Hong Kong
Doliar s $ SGD Singapore
DoUar M $ MYR Malaysia
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TìẾhg^cuứídàníicíỉan^àníí-du^Iịàí

Dollar $NZ NZD New Zealand

Dong D VND Vietnam

Drachma Dr GRD Greece

Escudo Esc PTE Portugal

Euro Eur EUR Austria;
Belgium;
Finland; Prance; 
Germany;
Greece; Ireland; 
Italy;
Luxembourg: 
Netherlands; 
Portugal; Spain

Forint Ft HUF Hungary

Franc CFAF XAF Cameroon; The 
Central African 
Republic; 
Dahomey; Ga- 
bon; Ivory Coast; 
Niger; Senegal; 
Toto; Upper 
Volta

Franc SF CHF Switzerland

Rupee Rs INR India
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Nguyễn Thanh Loan

Won w KPW Korea

Yen ơ JPY Japan

Yuan RMB CNY China

Zloty ZL PLZ Poland

M ă đ iệ n  th o ạ i quô'c tế

C o u n try  o r  P lace Access Code C ountry  Code
(Quốc g ia /kh u  vực) M ả hệ thốngị M ã v ù n g /

D ia ling  o u t D ia lin g  to
SỐ đ ầ u Q uay s ố

Australia 0011 61

Austria 00 43

Belgium 00 32

Brazil 00 55

Canada 011 1

China 00 86

Czech Republic 00 42

Demark 00 45

Egypt 00 20

Finland 00 358

France 00 33
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TìẾhg'(iníídàníícíiữn^dnAdiiỉịdi

Germany 00 49

Greece 00 30

Hong Kong 001 852

Hungary 00 36

India 00 91

Ireland (Republic of) 00 353

Israel 00 972

Italy 00 39

Japan 001 81

Korea Rep. 00 82

Luxembourg 00 352

Mexico 00 52

The Netherlands 00 31

New Zeaỉand 00 64

Nigeria 009 234

Norway 00 47

Poland 00 48

Portugal 00 351

Russian Pederation 810 7

Saudi Arabia 00 966

Singapore 005 65
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Nguyên Thanh Loan

Slovak Republic 00 42

South Africa 09 27

Spam 07 34

Sweden 009 46

Switzerland 00 41

Taiwan 002 886

Thailand 00 66

Turkev
•

00 90

U.K. 00 44

Ư.S.A 011 1

B ảng  c h ê n h  ỉệch giờ g iữ a  các th à n h  phô' 
t r ê n  th ế  giới

C hâu  Á

T h àn h  phô' Đô ch ên h  lêch 
giờ

Banđar Seri Begawan (Brunei) 0

Bangkok (Thái Lan) -1

Bombay (Ấn Dộ) -2:30

D jakarta (Indonesia) -1

Guangzhou (Trung Quôc) 0
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T ìứ ì^aníldàrứ ídlarì^àníídw lịd í-

Hanoi (Việt Nam) -1

Katmandu (Nepal) •2:30

Kuaỉa Lumpur (Malaysia) 0

Kyoto (Nhật Bản) + 1

Manila (Philippin) 0

Nagasaki (Nhât Bản) + 1

New Delhi (ấn Độ) -2;30

Osaka (Nhật Bản) + 1

Phnom Penh (Campuchia) -1

Pyongyang (Triểu Tiên) + 1

Rangoon (Myanmar) • 1:30

Seoul (Hềưi Quỗc) «

Shanghai (Trung Quốc) 0

Singapore (Singapo) 0

Tokyo (Nhật Bản) + 1

Vladivostok (Nga) + 2

C hâu  Âu

Amsterdara (Hà Lan) -7

Antwerp (Bĩ) -7

Athens (Hy Lạp) -6

Belgrade (Serbia và Montenegro) -7
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Nguyễn Thanh Loan

Berlin (Đức) -7

Birmingham (Anh) -8

Bonn (Đửc) -7

Brussels (Bỉ) -7

Budapest (Hungary) -7

Copenhagen (Đan Mạch) •7

Eđinburgh (Anh) -8

Frankfurt (Đức) -7

Geneva (Thụy Sỹ) -7

Genoa (Italia) -7

Hamburg (Đức) -7

Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) -6

Liverpool (Anh) -8

London (Anh) -8

Madrid (Tây Ban Nha) -7

M anchester (Anh) -8

Marscilles (Pháp) -7

Milan (Italia) -7

M08C0w (Nga) -5

Muiúch (Đức) -7

Oslo (Na Uy) -7
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Paris (Pháp) -7

Prague (Cộng hòa Séc) • 7

Rome (Italia) ■ 1

St. Petersburg (Nga) -5

Stockholm (Thụy Điển) -7

Venice (Itaỉia) -7

Vienna (Áo) -7

Zurich (Thụy Sỹ) -7

C hâu  Mỹ

Atlanta (Mỹ) -13

Boston (Mỹ) -13

Brasilia (Braxin) • 11

Chicago (Mỹ) •14

Colon (Panama) -13

Dallas (Mỹ) -14

Denver (Mỹ) -15

Detroit (Mỹ) -13

Havana (Cu Ba) -13

Houston (Mỹ) -14

Las Vegas (Mỹ) -16
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Nguyễn Thanh Loan

Los Angeles (Mỹ) -16

Mexico City (Mexico) -14

Miami (Mỹ) -13

M ontreal (Canada) -13

New Orleans (Mỹ) •14

New York (Mỹ) -13

Ottawa (Canada) -13

Panam a (Panama) -13

Philadelphia (Mỹ) -13

Pittsburgh (Mỹ) -13

Quebec (Canada) -13

Rio de Janeiro (Braxin) -11

St. Louis (Mỹ) -14

Salt Lake City (Mỹ) -15

San Prancisco (Mỹ) -16

Santiago (Chi Lê) -12

Seattle (Mỹ) -16

Toronto (Canada) -13

Vancouver (Canada) -16

Washington D. c . (Mỹ) -13
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C hâu  Phi

Alexandria (Ai Cập) -6

Algiers (Algiers) -7

Caừo (Ai Cập) -6

Cape Town (Nam Phi) ■6

Dar el Beida (Ma-rốc) -8

ơohannesburg (Nam Phì) -G

C hâu  Đại D ương và các  đ ảo  T h á i B ình Dương

Auckland (New Zea and) + 4

Brisbane (úc) + 2

Canberra (úc) + 2

Premantle (úc) 0

Hobart (úc) + 2

Honolulu (Mỹ) -18

Melboume (úc) + 2

Perth (Úc) 0

Sydney (úc) + 2

Wellmgton (New Zealand) + 4
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Nguyễn Thanh Loan

B ảng  từ  vựng

In fo rm atio n  - T hông  t in
entrance n. lối vào, sự gia nhập
e xh ib itio n n. cuộc triển ãm
lobby n. tiển sảnh, hành lang
metro n. xe điện ngầm
o v e r p a s s n. cầu vượt
parcel n. gói, bưu kiện
public te lep h o n e điện thoại công cộng
restroom n. nhà vệ sinh công cộng
timetable n. lịch trình , k ế  hoạch 

làm việc, thời gian biêu
tourist map bản đồ cho khách du lịch
travel agemcy đại lý du lịch
vvash hand giật băng tay

R ese rv a tio n  - Đ ặt trư ớ c
arrival time thời gian đến
cancellation n. sự huỷ bỏ, xoá bô
coniĩrmation n. sự xác nhận, chứng thực
double n. đôi, gấp đồi
ílight number chuyến bay 8ố
junior suite n. phòng căn hộ cao cấp 

có hành lang riêng
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oW  low/ slack season
peak/ high season
reservation
Service charge
single
tariíT
vacancy
twin

mùa ít khách 
mùa cao điểm 
rỉ. sự đật trước

•  4

phí phục vụ 
n. đơn 
n. bảng giá 
n. bỏ trống, khuyéc 
n. kép, đôi

H ousekeeping:

air condition controller

bath towe!
bathtub
bedspread
brochure
carpet
ceilũỉg
controUer
curtain
dưectory of Service
draw er
dustbiĩi
face toweỉ

p h ụ c  vụ phòng

n. bộ điểu khiến rmáy 
điểu hoà nhiệt độ

4  ẹ

khăn tấm
n. bồn tắm
n. khản trải giườiiỉ
n. sách hướng dẫn
n. tấm  thảm
n. trần nhà
n. bộ điểu khiển
n. màn của, rèm cứa
danh mục dịch vụ 

é • •

n. ngản kéo 
n. thùng rác 
khản iau mảt
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Nguyễn Thanh Loan

íloor n. sàn, tầng
glass n. cốc, kính, gương soi
hair conditioner dầu dưdng tóc
h aữ  dryer máy sấy tóc
hand towel khăn lau tay
housekeeper người phục vụ phòng
laundry bag túi đồ giặt
luggage rack giá để hành lý
“please clean room” sign biển “làm ơn dọn phòng”
quilt n. chăn, mền bông
sewing kit bộ đồ khâu vá
shampoo n. dầu gội đầu
shaver n. dao cạo
soap n. xà bông, xà phòng
stand ỉamp đèn đứng
tabỉe lamp n. đẻn bàn
tap n. vòi nưóc
tea box hộp đựng chè
tea cup tách uô’ng trà
teabag gỏi chè
tissue n. khăn giấy
toilet paper giấy vệ sinh
toothbrush n. bàn chải đánh răng
toothpaste n. kem đánh rồng
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towel
washbasin

n. khăn lau 
n. châu rửa

On g u est‘s requests: K hách  h à n g  yêu cầu

V. bị tắc, bị k ẹ t  

n. sự chỉ dẫn. lời chỉ dẫn 
n. nưdc chanh 
n. gói, bưu kiện 
V. thích hơn 
n. qui tắc, điều lệ 
n. tủ sắt, két sát 
hộp gửi tiền an toàn 
n. mùi

cog
instruction
leraonade
parcel
prefer
regulation
safe
saíetv deposit box 
smell

L au n d ry  Service: Dịch vụ g iặ t  là
brieís
cloak
describle
dry-cleaning
evening dress
express dry cleaning
express Service
extra charge
fur coat

n. quần lót, quần đùi 
n. áo choàng không tay 
V. miêu tả, mô tả  
n. giặt khô 
áo dạ hội, lễ phục 
địch vụ giặt khô nhanh 
dịch vụ hoả tốc, nhanh

7  •  ’

phí phụ thêm 
áo lông thú
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Nguyễn Thanh Loan

Quick Service dich vu nhanh 
ậ *

ra te  list bảng giá
remove V. di chuyển, đòi
scarf n. khăn quàng cổ, ca vát
sock (s) n. bít tấ t ngán, lót giầy
stain n. vết bẩn
T-shirt n. áo phông, áo thun 

ngắn tay
undenvear n. quần áo lót

A t th e  c loakroom • Tại p h ò n g  m ũ áo

cloakroom n. phòng giữ hành lý, mũ áo
deposit V. đặt cọc, gửi tiền
diamond n. kim cương
gray n. màu xám, quần áo 

màu xám
ivory n. đồ bằng ngà, màu ngà
khakì n. vải kaki, màu kaki
leather n. da thuộc, da
metal n. kim loai

9

purple n. màu tía
rectangỉe n. hình chữ nhật
rough a. ráp, nhám, xù xì, lỏm 

chởm, gồ ghề
square n. hình vuông
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TĨẾn^aníídàníídianạàníldu^ỉịcíí

sticky o. dính, nhầy, nhớp
tag n. thẻ ghi tên và địa chi 

(buộc vào vali)
vaiuable a. quí giá, có giá trị Idn

S h o p p in g  • M ua h àn g
antique n. đô cô
boot n. giày Ống
bracelet n. vòng tay, xuyến
design n. mẫu thiết kế
earing n. khuyên tai
embroidery n . đồ thêu, đồ trang trí phụ
íĩtting rcx>m phòng thử quần áo
gift-wrap gói quà
ũìvoice n. hoá đđn
jade n. ngọc bích
lipstick n. son môi
necklace n. chuỗi hạt (vàng, ngọc)
one-price policy chính sách một giá
pack V. gói, đóng gói
perfurae n. mùi thdm, nưóc hoa
porcelain n. sứ, đồ bằng sứ
quality n. chất lượng
receipt n. giấy biên nhận
souvenừ n. đổ lưu niêm
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Nguyễn Thanh Loan

Các loại g ia vỊ

oil Dầu
sesame oil Dầu vừng
chili oil Dầu ớt khô
peanut oil Dầu lạc
salad oil Dầu trộn sa lát
vegetable seed oil Dầu hạt rau
olive oil Dầu ôliu
soy bean oil Dầu đâu nànhỊ
oyster sauce Nưâc xôi gà
curry món cà ri
curry powder Bột cà ri
black vùiegar Giấm đen
distilled vinegar Giấm đã được chưng cất
sesame paste Kẹo vừng mém
peanut butter Bơ lạc
broad bean paste Kẹo đậu tằm  mềm
sugar Đường
raw sugar Đường thô
white sugax Đường trắng
brown sugar Đường nâu
malt sugar Đường mạch nha
honey Mật ong
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TìỂinạ^cưìíídàrííícíỉarìậànÌídivỉịdí

lard Mỡ lợn
salt Muôi
common salt Muối ăn
paste Patê, thịt xay
tomato sauce Nước xốt cà chua
ketchup Nước xổi cà chua nấm
soy Tương, niAk tương
shrirap cells soy Mắm tôm khô
gourmet người sành ăn
jam Mứt
vinegar Giấm
red vứiegar Giấm đỏ
mayormaise Nước xốt Maioney
sweet soybean paste Hỗn hợp sữũ đậu nành ngọt
iDArmalade Mứt cam
apple sauce Nước xốt táo
mixed sauce Nước xốt hỗn hỢp
pepper powder Bột hạt tiêu
butter Bơ
spiced saỉt Muối có gia vị
minced gừiger Gừng hăm
minced garlìc Tỏi băm
shalỉot/ scallion Cây hẹ tây /  rễ hành
mustard Mù tạt
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Nguyễn Thanh Loan

greens Rau xanh
asparagus Măng tăy
lettuce Rau diếp
cabbage Cải bắp
chinese cabbage Cải bắp Trung Quốc
celery Cần tây
carrot Cà rốt
mushroom Nấm
Hry mushroom N ấm  khô
fresh mushroom N ấm  tươi
golden mushroom N ấm  vàng
spinach Rau bina (rau chân vịt)
endive Rau diếp quăn
chili ớ t  khô
green pepper / sweet pepper ớ t xanh /  ớt ngọt
long pepper Ởt dài
pimento ớ t ngọt
chestnut H ạt dẻ
bean vermice li Bún đậu, miến đậu
pea Đậu Hà lan
green pea đậu xanh
cowpea đậu đũa
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Tléỉì^anAdànAciíangàníídu^liàí

bean curd/ iofu đậu hủ, tàu hủ
marứiated bean curd đậu hũ ướp nước chấm
smoked bean curd đâu hũ hun khới

4

taro Khoai sọ, khoai nước
radish Củ cải
turnip Cây củ cải
com Ngô, hạt ngũ cốc
garlic Tỏi
eggplant Quả cà
cucumber Quắ dưa chuột
white gourd Bầu (bí) trắng
pumpkin Quà bí ngô
pickle Dưa chua, dầm ngâm
marrow Cây bí, tuỷ xương
halsam pear Quả lê thơm
water-cress Rau cải xoong
tomato Cà chua
onion Hành
spring onion Hành tươi
bean Đâu

9

green bean Đậu xanh
hollen bean Đâu hôlen

t

broad bean Đău tằm
soybean Đậu nành
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bean sprout Mầm đậu
ginger Củ gừng
lotus root Rể sen, ngó sen
potato Khoai tây
sweet - potato Khoai lang
water chestnut Hạt dẻ nước
leek Tỏi tây
peanut Lạc, đậu  phộng
Chinese spinach Rau chân vịt Trung Quốc
water spinach Rau ckân vịt nước
broccoli Cây bông cải xanh
cauliflowGr Cải hoa, súp lơ
leaf of m ustard Lá m ù  tạt

Các loại q u ả
Apple Táo
Apricot Quả m ơ
Banana Chuõĩ
Blackberry Quả m âm  xôi
Blueberry Quả việt quất
Cherry Quả anh  đào
Coconut Quả dừa
Crab Quả táo dại
<Jujube Quả táo ta
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Fig Quả sung, quà vả
Grape Quà nho
Grapeíruit Quả bưởi chùm
Guava Quả ổi
Haw Quả táo gai
Honey melon Dưa mật (dưa bỏ ruột xanh)
Honey orange Cam ngọt
Kiwifruit Quả ki wi
Lemon Quả chanh
Longan Quả nhãn
Loquat Quả sơn trà Nhật bản
Lychee/litchi/lichee Quả vải
Mandarin orange Quả quừ
Mango Quả xoài
Olive Quả oliu
Orange Quả cam
Papaya Quả đu đủ
Peach Quả đào
Flat peach Quả đào dẹt
Honey peach Đào mật
Pear Quả lê
Pineapple Quả dứa
Plum Quả mận
Persimmon Quả hổng vàng
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Pomergranate Quả lựu
Polemo Quả bưởi
Sugar-cane Cây mủi
Wampee Quả hồng bì
Sand pear Quả lê cát
Snow pear Qud lẻ tuyết
Strawberry Quả dâu
VValnut Quà óc chó
Waterraelon Quà dưa háu

Các loại đổ uôVig
coffee Cà phê
black coữee Cà p h i đen
mi3k coíĩee Cà phê sữa
instan t coíĩee Cà phê uống liền
coíTee mocha Cà phê môca
decaffeinated coffee Cà phê đã được lọc hết 

chất cafêin
Irish coffee Cà phê Ai-len
Cappuccino Cà phê sữa
milk Sữa
green tea TYà xanh
jasmine tea Trà hoa nhài
black tea Trà đen
strong tea Trà đặc
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lemon tea 
scented tea 
Congou

chrysanthem um  tea
ginseng tea
iced coffee
aerated
coca-cola
pepsi-coỉa
diet coke
dìstilled water
fanta
freshly squeezed juice 
Êruit punch

lemonade
mineraỉ
perrier
orangeade
orange pop
7-up
soda

TVò chanh
Trà thơm (ướp hoa)
Chè cÔTig phu (chè đen 
Trung Quốc)
Trà hoa cúc
Trà sâm
Cà phê đá
Nước uống có hơi
Côca côla
Nước ngọt pepsi
Cõca cho ngi/ời ăn kiêng
Nưâc đã được chưng cất
Nưở: ngọt fanta
Nước ép trái căy tươi
RưỢu pân trái cây (rượu 
mạnh pha với đường sữa, 
chanh hoặc trái cây khác 
và gia vị)
Nưỏc chanh
Nước khoáng
RưỢu lê
Niức ngọt có vỊ cam và ga 
Nước cam có ga 
Nườc ngọt 7-up 
Nước sôđa có ga và vị thơm
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sprite Nước ngọt sprite
cherry juice Nườc anh đào ép
straw berry juice Nước dâu ép
pữieapple Nước dứa ép
tom ato juice Nước cà chua ép
coconut milk Nước dừa
orange juice Nước cam ép
waterlemon juice Nước dưa hấu ép
{ruit syrup Nưởc xiro hoa quả
almond syrup Nước xiro quả hạnh
tonic water Nước khoáng có pha 

hương vị quinin
yoghurt Sữa chua
milk shakes Sữa lạnh pha  đường với 

các m ùi vị vani, sô-cô-la, 
chuối, dâu,...

Các loại bán h
steamed bread / steamed Bánh m ì hấp ! bánh bao
bun nhân nho, bánh sữa hấp
steamed corn bread Bánh m i ngô hấp
multi-layer steamed bread Bánh m i hấp nhiều lớp
steamed stuữed bun Bánh bao có nhân hấp
stuiĩed dumplỉng / jiaozi Bánh bao nhổn táo, bánhbao
lightly íired dumpling Bánh bao nướng qua
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shrimp dumpling
steamed dumpling
steamed dumpling with 
dough gathered at the top
sweet đumbling made of 
glutinous rice ílour
gỉutinous ríce dumpling
scalỉion pancake

sweet walnut paste 
moon cake 
spring roU 
steamed twisted roU 
sizzling rice

deep-ửied tvvisted dough 
sticks
water-chestnut jelly 
8weet tender beancurd

Bánh bao nhổn tõm
Bánh bao hấp
Bánh bao hấp có bột 
nhào tụ lại ỏ trên đinh
Bánh bao ngọt được làm  
từ bột gạo nếp
Bánh bao gạo nếp
Bánh kếp hành (bánh 
ngọt mòng làm bằng bột 
nhào trứng sữa nướng cả
2 mặt)
Bánh gatô hạt dẻ
Bánh trung thu
Bánh quế
Bánh m ì xoắn hấp
Bánh xèo (bánh làm bằng 
bột gạo rán)
Qiỉẩy xoắn chiên ngập dầu

Thạch hạt dẻ nước 
Đậu hủ mềm ngọt

Các loai k h ác  
F ruitju ice Nước ép trái cây
Fresh Orange Juice Nước cam tươi ép
Pineapple Juice Nưâc dứa ép
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Grapefruit Juice
Tomato Juice
Fruit in Season or 
Compote of Fruit
Melon
Pears
Peaches
Apples
Figs
Mixed F ru it Compote
Cereals
Oatmcal
Comũakes (wiửi Cold Milk) 
AU Bran (with Hot Milk)

Hot Cakes & Waffle

Chocolate Waffle 
Strawberry Cream Wafíle 
Eggs & Omelets

Two poached Eggs 
Two Fried eggs 
(with Ham or Bacon)

Nước bưởi chùm ép
Nước cà chua ép
Hoa quà theo mùa hay 
m ứt quả
Dưa
u
Đào
Táo
Sung, vả
Mứt hoa quả hỗn hợp 
Ngũ cốc
Bộtyêh mạch, cháoyẽh mạch
Bánh bột ngô (vờ.sữi lanh)
Tất cả các loại cám (với 
sữa nóng)
Bánh ngọt nóng và bánh 
quế
Bánh quếsôcôla
Bánh q u ế  nhân kem dâu
Các loại trứng và trứng 
tráng
Hai trứng trần nước sôi 
Hai trứng rán 
(với g iăm  bông hoặc thịt 
lợn muôi xông khói)
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Two boiled eggs
Scrarabled eggs (Made of
3 Eggs)
Plain Omelet (Made of 3 
Eggs)
Ham Omelet 
Tomato Omelet 
Fish & Meat
Fried Fish Cake (for 
breakíast)
Breakíast steak

Hai trứng luộc
Bác trứng (đưỢc làm  
bằng 3 quả trứng)
trứng tráng thường (được 
làm bằng 3 quả trứng)
Trứng tráng giăm bông
Trứng tráng cà chua
Cá và thịt
Bánh cá rán (cho bữữ sáng) 

Bò bít tết cho bữa sáng

reservation
cancelỉation
canceỉ
initial
accommodate
occupy
guarantee
deliver
avaiỉability

check
coníĩrm

Đ ặ t chỗ  
%

n. sự  đặ t chỗ trưóc
4 ề

n. sự  bò, huỷ bồ, xoá bò
V. bò, xoa bỏ, huỳ
n. chữ đầu, tên họ viết tắt
V. cung cấp
V. chiếm, giữ, choán
V. cam đoan, bảo đảm
u. gừio, phân phát
n. sẵn sàng đ ể  dùng, có 
th ể  kiếm  được, có hiệu lực
V. kiểm  tra, soát lại
V. xác nhận, thừa nhận
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change
repeat
keep
immediately
number
address
receipt
free of charge
make a resevation
coníĩrm a reservation
cancel a reservation
minimum price
Service charge
cover charge

corkagc fee

at your Service 
roimđ-the-clock 
brought in líquors 
private room 
lunch box 
by the window 
hang on

V. đồi, thay đổi
V. nhắc lại, lặp lại
V. giữ, giữ lại
adv. ngay lập tức, títe thi
n. số, con số
n. đia chỉ

9

n. giấy biên nhận, biên lai
Không phải trả tiền
đặt chỗ trưâc
Xác nhận việc đặt chỗ
H uỷ bò việc đặt chỗ trước
Giá tòì thiểu
Tiền ph i dich vụ
Tiền tính thêm ngoài 
khoản ản uống
Tiền công mở n ú t chai 
rưỢu mà khách đem ở nơi 
khác đến
sẵ n  sàng giúp ngài 
Suốt ngày đêm 
Đem nỉỢu vào 
Phòng riêng 
Hộp cơm trưa 
Gần cửa sổ  
Giữ máy
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half an hour
look forward to (doing sth.)
oíĩ season
peak season
hot season

Nửa giờ
Mong đợi làm việc gì 
Trái mùa, không phải mùa 
M ũa cao điềm 
Mùa nóng

boiỉed
8tewed
simmered

braiseđ
braisíng with soy sauce
fried
pan-fried
8tứ-fried
deep-fried
“twice cooked” stir-fryừig

baked
griU
stearaed
smoked
casserole

C ách c h ế  b iến
i;. luộc, sôi
adj. hầm nhừ, ninh nhừ
adj. được ninh nhò lửa, 
sấp sôi
adj. được om
om nước tương
adj. được rán, chiên
Rán bằng chảo
Xào, món xào
Chiên ngập dầu
Món xào được chế biến 
hai lần
adj. bỏ lò, nưởng bằng lò
V. nướng 
adj. đưỢc hấp 
adj. được hun khói 
n. món tk it hầm
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roasted adj. quay nướng trong lò
saute adj. áp chảo
scalded adj. đun gần sôi, trần 

nước sôi
quick boil Luộc qua
milder adj. nhẹ hơn, êm dịu hơn
hot adj. nóng
spicy adj. có nêm gia vị
satly adj. mặn, có vỊ mặn
sour adj. chua, có v ịgấ t
bitter adj. đắng
yroasv adj. béo ngậy, vấy mở
sweet adj. ngọt
crisp adj. giòn, chắc, tươi, xoăn
light adj. nhẹ
heav>- adj. nặng
rich adj. giàu, dồi dào
stim ulant adj. kích thích
pungent adj. hăng, cay
insipid adj. nhat phèo, vô vị
tough adj. dai, khó cắt
tenđer adj. mềm, dễ vỡ, mcmg manh
bisque n. v'ip thử chim, xúp tôm cua
borsch n. xúp củ cải đả
cuisine n. cách nấu nướng
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course n. món
speciaỉ adj. đặc biệt, dành riêng
worth adj. đáng giá
suggest V. đê nghị, gợi ý, đề xuất
favorite V. yêu thích
tasty adj. ngon, đầy hương vị
delicious adj. thơm ngon
specialty n. đặc sản, món đặc biệt
pack V. gói, đóng gói, đóng hộp
allergic adj. dị ứng, ác cảm
main course n. món án chính
rerommend y. giới thiệu
recommendation n. sự  giới thiệu
salad n. ỉxuisắig trộn dầu giấm
table d’hote n. thực đơn gồm một loạt

món ăn đinh sẵn 
•

on diet Ản kiêng
out of season Trái mùa
in season Đúng mùa

K ết th ú c  bử a  ăn
check V. kiểm tra, soát lai
soup n. xúp, canh, cháo
exchange V. đổi, trao đổi
serve V. phục vụ, đáp ứng
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enjoy
complete
ice-cream
pie
portion
wrap
đessert
inconvenience

ư. thích thú, có được
vt. hoàn thành, làm xong
n. kem
n. bánh hấp
V. chia, chia phần
V. gói, đóng hộp
n. món tráng miệng
n. sự bất táện, sự phiền phức

cocktail

sherry

aperitiỉ
champagne
liqueur
whisky
gin
rum

vođka

ĐÔ uông
n. rưỢu CỐC ta i (đồ uốhg 
pha bằng rưỢu mạnh vối 
nước hoa quả)
n. loại rượu vàng hoặc nâu 
được pha cho nặng thêm, 
nguồn gốc từ  Tây Ban Nha
n. rượu khai vị

é I

n. rượu sâm banh 
n. rưỢu mùi 
n. níỢu uytki 
n. rượu gin
n. rượu rum  (rượu mạnh 
cất từ  nưôc mía)
n. rượu vốtca (rưỢu manh 
cất từ  lúa mạch đen và 
những cây cỏ khác)
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port n. rượu pooctò, rượu vang 
đỏ ngọt nặng Bổ Đào Nha

branđy n. rượu brandi (rưỢu manh)
wine n. níơuẹ
rice wine Rượu gạo
red wine Rươu đỏ

4

white wine Rượu trăng
yellow wine Rượu vàng
cognac n. rượu cô nhắc
ílzz n. rượu sâm banh
sour n. rươu chua •
spữ it n. rươu manh t t
sake, saki n. rươu sakê Nhảt Bản

^  4

draught n. sự uống một hớp. ngụm
bottled V. được đóng chai
decant V. gạn, chắt
tem perature n. nhiệt độ
inexpensive atị/. không đắt, rẻ
excellent adj. xuất sắc
popuỉar adj. được ưa chuộng, nổi 

tiếng, phổ biến
on tap Trong thùng có vòi
in bottle Trong chai
go well with Kết hợp được với
go to heađ Lên đến đầu
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draught beer, beer on bia thùng 
draught

cashier
account
signature
total
calculate
check
change
íoreign currency
bill
acrept
tip

expense
include

sign

trea t
receipt
invoice
voucher

false coin

n. ngưòi thu  ngân 
n. sự tú ih  toán 
n. chữ ký
V. tứứi tổng, tổng cộng 
tí. tính, dự tứứi 
V. kiểm tra, soát lại; n. séc 
n. đổi tiền lẻ
Ngoại tệ, tiền nưốc ngoài
n. hoá đơn
vt. nhận, chấp nhận
V. cho tiền quà; n.  tiền 
quà, tiền boa
n. Bự tiêu, phí tổn
vt. bao gồm, tính đến, kể 
cả, gồm có
V. ký tên; n. dấu  hiệu, ký 
hiệu, biển hàng
n. buổi chiêu đãi, thế t đãi
n. biên ỉai, giấy biên nhận
n. hoá đơn
n. biên ỉai, biên nhận, 
phiếu thu, phiếu quà tặng
Tiền xu giả
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false bank note 
cređit card 
traveler’s check

personal check 
exchange receipt
pick up the tab/ settle 
the biU/ make payment
cashier desk
business card
draw up
credit ỉimit
take your time

take oíĩ 
come to 
pay in cash

Tiền giây giả 
Thẻ tứi dụng
Chi phiếu ỉừ hành, séc du 
hàiứi (séc cho một 8ố tiền 
cố định, do một ngân hàng 
bán ra, và có thể dễ dàng rút 
tiền mặt ỏ các nưác ngoài)
Séc cá nhân
Đổi giấy biên nhận
Trả tiền hoá đdn, thanh toán

Quầy thu ngân
Danh thiếp
Lại gần, tới gần
Hạn tùi dụng
Làm mất thời gian của 
ông, ung dung, từ  từ
Dẫn đi. lấy đi, cởi bò
Tối. đến
Trả bằng tiền mặt

C heck-out > T rả  phòng
account n. sự tính toán số tiên

phải trả
business card danh thiếp
cashier n. nhân viên thu  ngân
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change
credit card
credit limit
exchange receipt
foreign currency
personal check
settle the bill/ raake the 
payment
Signature
total
transfer
travelers check

n. tiến lẻ, tiền thừa
Thẻ tín dụng
Hạn tín dụng
Hoá đơn đổi tiền
Ngoại tệ, tiền nưóc ngoài
Séc cá nhân
Thanh toán hoá đơn

n. chữ ký 
V. tính tổng 
v ./n . chuyển, ròi, dọn 
Séc du lich
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	TIỂVG Aim

	SBá*'/

	Ĩ\ỈP ĐỐN KHáCH

	Her asBÌstant says MÌ88 Nhung left the oSĩcefo)r



	'38à^$

	^à*S THAM HỎIKHáCH ỌUCN

	GIỚI THIỄU BÃN THfíN

	CỈU3 phép tă được tự giă thiệu. Tôi là tnéng đoàn của đoàn du lich. Tên tồi là HÒL


	ựCH TRÌNH CHUVếN DI

	NHỆN VA DANG KV HàNH LV «

	Can 1 put the bags on this empty seat beside me? Tôi để những chiếc túi lên chiếc ghế trống náy nhé?

	check in: đàng ký


	ĐANG KV TỌI sANBRV

	'9&àii0 Kiếm TRfl hAi ọurn

	pay duty: dóng thuế

	TRI SỞ NHỘPCÂNH

	lÌNH HUỐNG KHỂN CÍP

	Wả€/S

	HỎI vế các dỊcH vụ GIAi trí ở KHáCH SỌN

	THÔNG BÁO GIỜ KHỞI HÍÌNH

	6 rưởi.

	Anh Binh, sáng mai chúng ta sẽ đi. Chúng ta sắp xếp lich trinh một chút nhé?

	A: All right.

	luôn. ĨO rưỡi tốì nay làm thủ tục nhận hành lý. Tôi





	yễàiis

	lAm thủ tục trồ phòng vA THRNH TOriN

	Chào anh. Tòi có thểgiúp anh việc gi không?


	Phần II

	V€U Cấu PHỤC VỤ

	HỎI PHƯƠNG TlễN GIRO THÔNG

	HỎI THỈlM DƯỜNG

	ỹBầi4‘ DỔI TIÍN

	'SbàíS

	DI MUA SÁiM

	TÌM Hiếu HỒNG MIĨN THUế

	Tôi thử có được không?

	price; giá cả


	HỎI o\d

	'3Bàis

	THƯƠNG iươNG Glá CÃ

	CHỤP Anh

	A: Got it. Thanks!



	'S&àiio

	GỬI THƯ, BƯU PHÍM

	"%àiH GIAi Tflí

	'3Bà^^z ĐI An hAng

	Tói không muôn ăn nhiều thịt.


	THưỜNG THỨC MÓN ẾH Đjfl PHƯƠNG

	Do you want to tr/ my TừamÌBu?

	Nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Cậu có biết ở đây có món rau nào cógúi vị không?


	NHâN XỂT MÓN ăN

	TÌM Hiếu PHONG TỤC TỘP Ợ\JẾH

	bow; cúi đầu






	Phần III

	Cà phê đá

	MỤC LỤC

	TIÉNG ANH DÀNH CHO NGÀNH DU LỊCH




